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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Bắc Hoằng 

- Địa chỉ văn phòng: Lô số VIII-2, đường số 6, KCN Hố Nai, phường Hố Nai, thành 

phố Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

Bà: CHOU, SHU – HUA  Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Người được ủy quyền ký hồ sơ môi trường:  

Ông: CHOU CHI CHING  Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.  

- Điện thoại: 0251.33671295 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 3603238583, chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2014, đăng 

ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/06/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai – Phòng 

đăng ký kinh doanh (nay là Sở Tài Chính thành phố Đồng Nai) cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư: Số 3267804678 chứng nhận lần đầu: ngày 11/12/2014; 

Chứng nhận thay đổi lần thứ mười bảy ngày 30/10/2025 do Ban quản lý các Khu công 

nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp (nay là thành phố Đồng Nai). 

2. Tên cơ sở:  

- Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: 

Giường, tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ, gỗ xây dựng, ván ghép, gỗ ghép, ván 

dăm, ván sàn, tre, nứa, lá… công suất 450.000 sản phẩm/năm và Sản xuất, gia công các sản 

phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất, công 

suất 1.800 tấn sản phẩm/năm”. 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô số VIII-2, đường số 6, KCN Hố Nai, phường Hố Nai, 

tỉnh Đồng Nai (nay thành phố Đồng Nai). 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của cơ sở:  

+ Giấy phép xây dựng số 64/GPXD ngày 24/04/2014, cấp bởi Sở Xây dựng tỉnh Đồng 

Nai. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác đông môi trường; các 

giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là 

Thành phố Đồng Nai) cấp về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoạt động 

“Nâng công suất xưởng lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 sản phẩm/năm 

lên 450.000 sản phẩm/năm” cho Công ty TNHH Việt Hoằng tại KCN Hố Nai, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). 

+ Giấy xác nhận hoàn thành số 1936/GXN-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh 

Đồng Nai cấp về việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoạt động “Nâng công suất 

xưởng lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 sản phẩm/năm lên 450.000 sản 
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phẩm/năm” cho Công ty TNHH Việt Hoằng tại KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai (nay là phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). 

+ Văn bản số 4691/STNMT-CCBVMT ngày 18/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc thông báo việc tiếp nhận, sử dụng báo cáo ĐTM đã được duyệt. (Chấp thuận 

cho Công ty TNHH Bắc Hoằng được tiếp nhận, sử dụng hồ sơ môi trường của Công ty 

TNHH Việt Hoằng). 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH:75.002856.T do Chi 

cục Bảo vệ Môi trường cấp ngày 25/5/2020 theo số 24/SĐK-CCBVMT. 

- Quy mô của cơ sở: Dự án nhóm B. 

 Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 766.253.900.000 VNĐ (Bảy trăm sáu mươi sáu tỷ, hai 

trăm năm mươi ba triệu, chín trăm nghìn) theo khoản 2 Điều 11 Luật đầu tư công số 

58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 thì Cơ sở thuộc tiêu chí phân loại Cơ sở nhóm B. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Cơ sở hoạt động với loại hình sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại 

thất; Sản xuất, gia công các sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ 

trang trí nội thất và ngoại thất không thuộc loại hình nguy cơ gây ô nhiễm quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. Đối với nước thải 

phát sinh được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của 

KCN Hố Nai. Do đó Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm theo quy định tại khoản 4 Điều 25 

Nghị định. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ 

nội, ngoại thất; Sản xuất, gia công các sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất 

đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất. 

- Phân nhóm dự án đầu tư:  

+ Cơ sở thuộc phân loại Dự án nhóm III, căn cứ số thứ tự 2, mục II, Phụ Lục V Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính Phủ. 

+ Căn cứ theo khoản 1, Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường. 

+ Căn cứ theo khoản 4, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 và khoản 4, Điều 38 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026, cơ sở thuộc 

thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND thành phố Đồng Nai. 

+ Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai 

(nay là thành phố Đồng Nai) về việc ủy quyền Trưởng ban Ban Quản lý các KCN, KKT thực 

hiện thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp Giấy phép môi trường đối với 

các dự án đầu tư, cơ sở trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). 

+ Do đó nội dung báo cáo được thực hiện theo mẫu 22d, phụ lục kèm theo Thông tư số 

09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ Môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 

02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025. Báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường do chủ cơ sở thực hiện thuộc thẩm quyền cấp phép của Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai. 

- Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời, sự cần thiết khi thực hiện cơ sở: 

Công ty TNHH Bắc Hoằng tại Lô số VIII-2, đường số 6, KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, 

thành phố Đồng Nai được thành lập và hoạt động từ năm 2018. Công ty hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đầu tư số 3267804678, chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2014; chứng nhận thay 

đổi lần thứ mười bảy ngày 30/10/2025 với ngành nghề sản xuất là Sản xuất, gia công, chế 

biến sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: Giường, tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ, 

gỗ xây dựng, ván ghép, gỗ ghép, ván dăm, ván sàn, tre, nứa, lá…; Sản xuất, gia công các sản 

phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất; Nhà 

xưởng sản xuất được xây dựng tại Lô số VIII-2, đường số 6, KCN Hố Nai.  

Năm 2013 và năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Thành phố Đồng Nai) đã cấp 

quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết hoạt động “Nâng công suất xưởng lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 

251.800 sản phẩm/năm lên 450.000 sản phẩm/năm” và Giấy xác nhận hoàn thành số 

1936/GXN-UBND ngày 13/7/2015 về việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoạt 

động “Nâng công suất xưởng lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 sản 

phẩm/năm lên 450.000 sản phẩm/năm” cho Công ty TNHH Việt Hoằng tại KCN Hố Nai. 

Tuy nhiên, do việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều thay đổi nên năm 2018 Công ty TNHH 

Việt Hoằng đã bán toàn bộ nhà máy cho Công ty TNHH Bắc Hoằng. Theo đó, Công ty 

TNHH Bắc Hoằng đã sử dụng lại nguyên hiện trạng nhà máy, trong đó địa điểm, quy mô, 

công suất thiết kế, công nghệ không thay đổi và Công ty TNHH Bắc Hoằng cũng đã được 

Sở Tài nguyên Môi trường cho phép tiếp tục sử dụng Quyết định phê duyệt đề án Bảo vệ 

môi trường chi tiết hoạt động số 1251/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 và Giấy xác nhận hoàn 

thành số 1936/GXN-UBND ngày 13/7/2015 thông qua văn bản số 4691/STNMT-

CCBVMT ngày 18/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Năm 2018, Công ty TNHH Bắc Hoằng chính thức đi vào hoạt động với ngành nghề 

lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ, phù hợp với ngành nghề kinh doanh cho phép của 

KCN Hố Nai. Từ khi mới thành lập, Công ty hoạt động phù hợp với công suất cho phép tại 

Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoạt động số 1251/QĐ-UBND ngày 

25/4/2013 và Giấy xác nhận hoàn thành số 1936/GXN-UBND ngày 13/7/2015. Tháng 

8/2022 do tình hình sản xuất của công ty không có đơn hàng nên công ty đã tạm ngưng 

hoạt động sản xuất và đã gửi văn bản tạm ngưng đến các cơ quan chức năng.  

Đến năm 2025, Công ty đã có các đơn hàng, nên Công ty tiếp tục hoạt động sản xuất 

trở lại các sản phẩm từ gỗ. Đồng thời, nhận thấy nhu cầu thị trường cũng như kinh nghiệm 

sản xuất công ty mở rộng sản xuất, gia công các sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong 

ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, 

Công ty có kế hoạch điều chỉnh, cập nhập lại mục tiêu sản xuất, điều chỉnh một số công 

trình xử lý để đảm bảo quá trình sản xuất của Công ty, nội dung thay đổi so với thủ tục môi 

trường đã được cấp cụ thể: 
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Các nội dung thay đổi so với thủ tục môi trường đã được cấp. 

STT Nội dung 
Theo báo cáo đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết 
Xin điều chỉnh Lý do thay đổi 

1 Mục tiêu sản xuất 

Xưởng lắp ráp các sản phẩm gia 

dụng làm từ gỗ từ 251.800 sản 

phẩm/năm lên 450.000 sản 

phẩm/năm 

Nhà máy sản xuất, gia công, chế biến sản 

phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: Giường, tủ, 

bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ, gỗ 

xây dựng, ván ghép, gỗ ghép, ván dăm, ván 

sàn, tre, nứa, lá… công suất 450.000 sản 

phẩm/năm và Sản xuất, gia công các sản 

phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành 

sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại 

thất, công suất 1.800 tấn sản phẩm/năm 

Để phù hợp hơn với nhu cầu thị 

trường tiêu thụ và tăng lĩnh vực 

sản xuất sản phẩm 

2 

Quy trình sản xuất, gia 

công các sản phẩm 

làm từ plastic sử dụng 

trong ngành sản xuất 

đồ gỗ trang trí nội thất 

và ngoại thất 

Không có 

Nguyên liệu đầu vào (gỗ vụn, nhựa, bột 

đá…) → Gia công lõi gỗ → Khuôn, ép định 

hình sản phẩm → Kiểm tra, cắt biên thừa → 

Xử lý bề mặt (bằng máy phun cát dạng băng 

chuyền tự động) → Sơn → Làm khô sơn → 

Kiểm tra, đóng gói → Thành phẩm 

3 Hệ thống xử lý bụi gỗ 

Bụi gỗ phát sinh chủ yếu tại 

công đoạn cưa, chà nhám, 

tiện… được công ty bố trí tập 

trung vào vào một khu vực và 

được cách ly bên ngoài bằng các 

tường ngăn kín để tránh bụi phát 

tán. Tại khu vực phát sinh nhiều 

bụi như máy chà nhám, bụi 

được thu gom trực tiếp bằng hệ 

thống lọc bụi túi vải. 

Bụi gỗ phát sinh được thu gom như sau: 

+ Đối với công đoạn gia công gỗ (tại các 

máy cưa, cắt, bào, tiện…): Lắp đặt 02 hệ 

thống xử lý bụi bằng thiết bị lọc bụi túi vải 

kết hợp cyclone thu bụi, công suất 90.000 

m3/giờ/hệ thống. 

+ Đối với công đoạn chà nhám: Bụi được 

thu gom trực tiếp bằng 20 máy thu bụi túi 

vải, gồm: 04 máy loại 1 túi vải, 09 máy loại 

2 túi vải và 07 máy loại 4 túi vải. 

Trong quá trình đưa cơ sở vào 

hoạt động để thu gom và xử lý 

triệt để bụi từ quá trình gia công 

gỗ, cũng như nâng cao chất 

lượng môi trường lao động cho 

công nhân viên của Công ty, 

nên Công ty đầu tư thêm hệ 

thống xử lý bụi gỗ. 

4 
Hệ thống xử lý bụi 

sơn 

Lắp đặt 19 hệ thống xử lý bụi 

sơn, hơi dung môi từ công đoạn 

phun sơn, Trong đó: 10 Hệ 

thống xử lý bằng màng nước và 

Lắp đặt 06 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung 

môi bằng màng nước kết hợp tấm lọc than 

hoạt tính. Trong đó: 02 hệ thống công suất 

36.000 m3/giờ/hệ thống; 02 hệ thống công 

Trong quá trình đưa cơ sở vào 

hoạt động, Công ty chủ yếu sản 

xuất gia công gỗ và hoạt động 

sản xuất các sản phẩm từ 
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STT Nội dung 
Theo báo cáo đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết 
Xin điều chỉnh Lý do thay đổi 

09 hệ thống xử lý bằng màng 

nước kết hợp vật liệu bông gòn. 

Tổng số ống thải phát tán ra môi 

trường: 58 ống thải 

suất 45.000 m3/giờ/hệ thống; 02 hệ thống 

công suất 24.000 m3/giờ/hệ thống. 

Tổng số ống thải phát tán ra môi trường: 16 

ống thải 

plastic, hoạt động sơn tương 

đối ít, do đó công ty điều chỉnh 

giảm số lượng bồn phun sơn và 

hệ thống xử lý đi kèm. Đồng 

thời để thu gom và xử lý triệt 

để bụi sơn và hơi dung môi 

phát sinh từ quá trình sơn, cũng 

như nâng cao chất lượng môi 

trường lao động cho công nhân 

viên của Công ty, nên công ty 

có thay đổi quy trình xử lý của 

hệ thống 

5 

Thiết bị thu bụi tại 

công đoạn xử lý bề 

mặt các sản phẩm từ 

plastic (bằng máy 

phun cát dạng băng 

tải tự động ) 

Không lắp đặt 

Lắp đặt 02 thiết bị thu bụi bằng cyclone kết 

hợp lõi lọc Cartridge (Thiết bị được lắp đặt 

đồng bộ với 02 máy phun cát dạng băng tải 

tự động), công suất 11kw/máy 

Trong quá trình đưa cơ sở vào 

hoạt động tại quy trình sản xuất 

các sản phẩm từ plastic, nhằm 

vệ sinh làm sạch sản phẩm cũng 

như tạo độ bám dính khi sơn 

của sản phẩm, Công ty có thực 

hiện công đoạn xử lý bề mặt các 

sản phẩm bằng máy phun cát 

dạng băng tải tự động. Đồng 

thời, để thu gom và xử lý triệt 

để bụi từ quá trình này, cũng 

như nâng cao chất lượng môi 

trường lao động cho công nhân 

viên của Công ty, nên tại mỗi 

máy phun cát được bố trí đi 

kèm thiết bị thu bụi bằng 

cyclone kết hợp lõi lọc 

Cartridge (Thiết bị được lắp đặt 

đồng bộ cùng với máy phun cát) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Bắc Hoằng 6 

Công ty đã được UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Thành phố Đồng Nai) cấp phê duyệt 

đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Giấy Xác nhận hoàn thành các Công trình BVMT 

(GPMT thành phần). Căn cứ theo điểm d, khoản 2, điều 42 của Luật Bảo vệ Môi trường 

số 72/2020, thì cơ sở được tiếp tục sử dụng GPMT thành phần trong thời hạn 05 năm (đến 

năm 2027) kể từ ngày Luật có hiệu lực. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hồ sơ nhận thấy 

tại cơ sở có một số sai khác so với xác nhận hoàn thành đã được cấp nêu trên.  

Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính Phủ; Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cơ sở thuộc số thứ tự số 2, 

mục II, phụ lục V của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính Phủ và Nghị Quyết số 66.19/2026/NQ-CP 

ngày 18/05/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. Do đó Công ty TNHH Bắc Hoằng tiến hành lập hồ sơ xin cấp giấy 

phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ nội, 

ngoại thất như: Giường, tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ, gỗ xây dựng, ván 

ghép, gỗ ghép, ván dăm, ván sàn, tre, nứa, lá… công suất 450.000 sản phẩm/năm và Sản 

xuất, gia công các sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí 

nội thất và ngoại thất, công suất 1.800 tấn sản phẩm/năm”. 

3.  Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1.  Công suất của cơ sở: 

Công suất sản xuất của cơ sở được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.1. Công suất sản xuất của cơ sở 

TT Loại sản phẩm Đơn vị 

Công suất 

Năm 2025 
Công suất 

đăng ký 

1 

Sản xuất, gia công, chế biến sản 

phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: 

Giường, tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh 

có khung gỗ, gỗ xây dựng, ván ghép, 

gỗ ghép, ván dăm, ván sàn, tre, nứa, 

lá… 

Sản 

phẩm/năm 
195.766 450.000 

2 
Sản xuất, gia công các sản phẩm làm 

từ plastic sử dụng trong ngành sản 

Tấn sản 

phẩm/năm 
376,688 1.800 
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xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại 

thất 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng) 

3.2.   Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm gỗ 

-  Sơ đồ quy trình sản xuất: 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm gỗ 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

+ Công đoạn cắt, bào phôi gỗ:  

Nguyên liệu là gỗ sau khi đã qua sơ chế loại bỏ các phần vỏ, đã qua công đoạn tẩm, 

sấy chống mọt, và được xử lý cắt thành từng miếng sẵn do các Công ty sản xuất tại Việt 

Nam hoặc nhập khẩu cung cấp. Tất cả đều có nguồn gốc hợp pháp, sau khi nhập về sẽ 

được kiểm tra chất lượng và đưa qua khâu sản xuất. Đầu tiên gỗ được công nhân đưa 

qua các máy bào những phần không cần thiết để định hình gỗ xẻ, sau đó, gỗ sau bào 

Nguyên liệu đầu vào 

(gỗ, keo, sơn, đinh, ốc vít…) 

Cắt, bào phôi gỗ 

Chà nhám, đánh bóng 

Khoan, đục lỗ, phay… 

 

Ghép, lắp ráp các chi tiết 

Sơn 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Làm khô sơn 

(để khô tự nhiên hoặc sấy) 

Sơn, dung môi… 

Bụi, tiếng ồn, CTR 

Bụi, tiếng ồn, CTR 

Bụi, tiếng ồn, CTR 

Bụi, tiếng ồn, CTR 

Bụi sơn, hơi dung môi, 

nước thải 

Nhiệt 

Tiếng ồn, CTR 

Keo dán Tiện, ghép Hơi keo, CTR 
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được cắt thành các thanh hoặc tấm theo kích thước yêu cầu (tùy thuộc vào từng loại và 

kích thước sản phẩm mà có cách cắt và cưa khác nhau).  

 

+ Tiện, ghép các phôi gỗ: 

Sau khi cắt, bào thì các phôi gỗ được công nhân trực tiếp thực hiện ghép lại với 

nhau tạo thành những tấm lớn bằng keo sữa… tận dụng nguồn nguyên liệu nhỏ và định 

hình đáp ứng nhu cầu sản xuất của cơ sở. Tại công đoạn này làm phát sinh hơi keo. Sau 

đó, các phôi gỗ sau khi ghép được đưa qua công đoạn chà nhám, đánh bóng.  

+ Chà nhám, đánh bóng: 

Tại công đoạn này, phôi gỗ/những tấm gỗ sau khi ghép được đánh bóng và chà láng 

bề mặt gỗ bởi các máy chà nhám. Quá trình này được thực hiện tự động bằng các máy chà 

nhám thùng kín và máy chà nhám cầm tay để xử lý bề mặt. Tùy từng đơn hàng sẽ thực 

hiện bằng máy hay thủ công bằng công đoạn chà nhám, đánh bóng bề mặt bán thành 

phẩm. Tại đây sẽ phát sinh bụi, tiếng ồn. 

+ Khoan, đục lỗ, phay..: 

Tiếp theo phôi gỗ/những tấm gỗ sau khi ghép được công nhân trực tiếp sử dụng các 

máy khoan, đục lỗ và phay các tấm gỗ theo từng sản phẩm yêu cầu. 

+ Ghép, lắp ráp: 

Tại công đoạn ghép, lắp ráp, tùy theo yêu cầu của khách hàng và từng loại sản phẩm 

(như giường, tủ, bàn, ghế…) thì sau khi khoan, đục lỗ và phay các bán thành phẩm sẽ 

được đưa qua từng khu vực lắp ráp để lắp ráp thành bộ sản phẩm tương ứng. 

+ Công đoạn sơn sản phẩm: 

Các sản phẩm sau khi xử lý bề mặt sẽ được phun sơn nhằm tạo thành màu sắc và 

tăng tuổi tự nhiên của sản phẩm. Quá trình sơn sản phẩm được sơn bằng sơn PU, NC... 

pha trộn với dung môi bằng công nghệ phun sơn. Các sản phẩm sẽ được gắn lên chuyền 

tự động sau đó di chuyển đến các khu vực sơn. Quá trình sơn sẽ được thực hiện trong khu 

vực sơn, phía dưới chuyền sơn là nước. Công nhân trực tiếp dùng súng phun sơn sẽ phun 

hỗn hợp dung môi sơn lên sản phẩm cần sơn, bụi sơn văng ra một phần bám trên bề mặt 

sản phẩm, một phần văng ra ngoài sẽ bám trên mặt nước. Việc sử dụng súng phun sơn sẽ 

làm đồng đều lượng sơn bám trên bề mặt sản phẩm mặt khác hạn chế tối đa lượng dung 

môi sơn bị bay thất thoát. Sau khi sơn sản phẩm sẽ được phơi khô tự nhiên trên chuyền 

sơn hoặc sấy. 

+ Công đoạn làm khô sơn: gồm 2 phương pháp: 

- Làm khô tự nhiên: sau khi sơn sản phẩm sẽ được phơi khô tự nhiên bằng cách 

chạy trên chuyền sơn tự động trong nhà xưởng. Trong quá trình phơi khô tự nhiên, hơi 

dung môi sẽ được bay hơi làm khô lớp sơn bám trên sản phẩm. 

- Sấy: sau khi phun sơn sẽ chuyển phòng sấy khô sản phẩm sau sơn. Tại công đoạn 

này sử dụng điện để cấp nhiệt sấy khô sản phẩm, sản phẩm được sấy trong buồng sấy kín.  

+ Công đoạn đóng gói:  
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Sau khi được phun sơn và phơi khô sẽ được kiểm tra về chất lượng sản phẩm trước 

khi đóng gói cho ra thành phẩm để xuất xưởng. Sản phẩm lỗi sẽ được di chuyển về khâu 

cưa, ghép để kiểm tra và sửa chữa lại. 

 

- Một số hình ảnh sản xuất hiện hữu của Công ty: 

  

Nguyên liệu đầu vào gỗ đã qua xử lý 

  

Máy bào Máy cắt 
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Máy ghép Máy tiện CNC 

  

Công đoạn khoan, đục lỗ, phay… 

  

Công đoạn chà nhám 

   

Bán thành phẩm đã được đục lỗ, phay cạnh, chà nhám 

  

Công đoạn phun sơn 
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3.2.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ 

gỗ trang trí nội thất và ngoại thất 

-  Sơ đồ quy trình sản xuất: 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm làm từ plastic 

Nguyên liệu đầu vào là gỗ vụn và nhựa PU hoặc nhựa poly (tùy vào yêu cầu của sản 

phẩm). 

Gỗ vụn thì được ghép lại với nhau bằng súng bắn đinh hoặc keo dán để tạo thành lõi 

gỗ cho sản phẩm. Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, theo yêu cầu của khách hàng mà có 

sản phẩm sẽ dùng lõi gỗ, có sản phẩm sẽ không sử dụng lõi gỗ. 

Đối với sản phẩm có sử dụng lõi gỗ: Đầu tiên lõi gỗ sau khi được gia công sẽ cho 

vào khuôn. Tiếp đến nhựa PU hoặc nhựa Poly lỏng ở nhiệt độ 270C – 300C từ bồn chứa sẽ 

được bơm đầy vào khuôn. Đối với sản phẩm không sử dụng lõi gỗ: nguyên liệu đầu vào là 

nhựa poly lỏng ở nhiệt độ 270C – 300C đã được pha trộn với bột đá theo tỷ lệ nhựa poly 

80%, bột đá 20% (nhằm tăng độ bền, cứng cho sản phẩm) được chứa trong bồn chứa sẽ 

được bơm đầy vào khuôn. Sau khi nguyên liệu đã được cho vào khuôn, Công nhân sẽ đậy 

nắp khuôn lại để ép định hình sản phẩm, trong khoảng thời gian 15 phút khuôn được mở 

ra. Kết thúc quá trình này, sản phẩm lấy ra khỏi khuôn và được chuyển sang công đoạn vệ 

sinh, cắt biên thừa để loại bỏ các biên thừa, rìa vụn của sản phẩm. 

Nguyên liệu đầu vào 

(Gỗ vụn, nhựa, bột đá…) 

Gia công lõi gỗ 

Khuôn, ép định hình sản phẩm 

Kiểm tra, cắt biên thừa 

Chất thải rắn 

Tiếng ồn  

 

Nhựa, bột đá 

Xử lý bề mặt  

(bằng máy phun cát tự động) 

Sơn 

Làm khô sơn 

Kiểm tra/Đóng gói 

 

Thành phẩm 

 

Chất thải rắn 

Bụi, tiếng ồn, 

chất thải rắn 

Bụi sơn, hơi dung môi, 

nước thải 

Chất thải rắn 

Sơn, dung môi… 
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Tiếp theo, các sản phẩm sẽ được đưa qua công đoạn xử lý bề mặt để làm sạch bề mặt 

sản phẩm, tại đây áp dụng phương pháp phun cát tự động. Đây là phương pháp được dùng 

phổ biến: các chất bẩn bám dính được loại bỏ hoàn toàn, đồng thời bề mặt được tạo nhám 

tốt, tăng độ bám dính. Tại công đoạn này, các sản phẩm được chạy qua máy phun cát dạng 

băng tải tự động, các hạt cát nhỏ được đẩy ra với một tốc độ cao qua miệng ống phun sẽ 

tác động lên bề mặt sản phẩm để làm sạch các bụi, chất bẩn dính trên đó. Đồng bộ đi kèm 

với máy phun cát sẽ gắn đường ống thu gom bụi về hệ thống xử lý lọc bụi để thu gom xử 

lý. 

Sau đó, các sản phẩm sau khi xử lý bề mặt sẽ được phun sơn hoàn thiện sản phẩm. 

Các sản phẩm sẽ được gắn lên chuyền tự động sau đó di chuyển đến các khu vực sơn. Quá 

trình sơn sẽ được thực hiện trong khu vực sơn, phía dưới chuyền sơn là nước. Công nhân 

trực tiếp dùng súng phun sơn sẽ phun hỗn hợp dung môi sơn lên sản phẩm cần sơn, bụi 

sơn văng ra một phần bám trên bề mặt sản phẩm, một phần văng ra ngoài sẽ bám trên mặt 

nước. Việc sử dụng súng phun sơn sẽ làm đồng đều lượng sơn bám trên bề mặt sản phẩm 

mặt khác hạn chế tối đa lượng dung môi sơn bị bay thất thoát. Sau khi sơn sản phẩm sẽ 

được phơi khô.  

Sau khi được phun sơn và phơi khô sẽ được kiểm tra về chất lượng sản phẩm, bao 

gồm kiểm tra quy cách và lỗi sản phẩm trước khi đóng gói, lưu kho và sử dụng tại nhà 

máy cho trang trí hoàn thiện sản xuất các sản phẩm từ gỗ. 

- Một số hình ảnh sản xuất hiện hữu của Công ty: 

   

Lõi gỗ Nhựa PU, nhựa poly dạng lỏng Bột đá 

Nguyên liệu đầu vào 

  

Lõi gỗ và nhựa lỏng được bơm vào khuôn ép Đóng khuôn, ép định hình sản phẩm 
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Xử lý bề mặt bằng máy phun cát dạng băng tải tự động và thiết bị lọc bụi đi kèm 

  

Công đoạn phun sơn 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

- Các sản phẩm của Công ty: 

Bảng 1.2. Danh mục sản phẩm 

STT Sản phẩm Đơn vị  Năm 2025 
Công suất tối 

đa đăng ký 

1 

Sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất 

như: Giường, tủ, bàn, ghế, 

gương thủy tinh có khung gỗ, 

gỗ xây dựng, ván ghép, gỗ 

ghép, ván dăm, ván sàn, tre, 

nứa, lá… 

Sản 

phẩm/năm 
195.766 450.000 

2 

Sản phẩm làm từ plastic sử 

dụng trong ngành sản xuất đồ 

gỗ trang trí nội thất và ngoại 

thất 

Tấn sản 

phẩm/năm 
376,688 1.800 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng) 

- Một số hình ảnh sản phẩm của Công ty: 
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Sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất 

  

Sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất 

4.  Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Máy móc thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn vận 

hành 

4.1.1. Máy móc thiết bị khi cơ sở đi vào vận hành 

Hiện tại, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của Cơ sở đã được lắp đặt hoàn 

thiện tương ứng với công suất ổn định đạt 100% công suất của cơ sở được trình bày ở 

bảng sau: 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất của cơ sở hoạt động 

TT Máy móc thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Công 

suất 

1 Máy chà nhám chổi Cái 13 Đài Loan 
2016, 2017, 

2019 
80% 3HP 

2 Băng tải Cái 6 Việt Nam 2015-2017 80% 1HP 

3 
Máy chà nhám rung 2 

mặt 
Cái 6 Trung Quốc 

2008, 2016, 

2017 
80% 3HP 

4 Máy chà nhám trục đứng Cái 7 Đài Loan 2015, 2017 80% 2HP 
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TT Máy móc thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Công 

suất 

5 Máy khoan đứng Cái 13 Trung Quốc 
2011, 2016, 

2017 
80% 2HP 

6 
Máy chà nhám chuyên 

dụng 
Cái 3 Đài Loan 2016 80% 10HP 

7 Máy khoan nằm Cái 2 Trung Quốc 2015 80% 6HP 

8 Máy khoan nằm một đầu Cái 1 Trung Quốc 2016 80% 3HP 

9 Máy khoan một đầu Cái 2 Trung Quốc 2008, 2016 80% 3HP 

10 Máy hút bụi Cái 19 Việt Nam 
2011, 2012, 

2015 
80% 5HP 

11 Máy nhám thùng Cái 6 Đài Loan 2015, 2019 80% 63HP 

12 
Máy khoan 2 đầu ngang 

tự động 
Cái 1 Trung Quốc 2011 80% 6HP 

13 Máy cắt khoan lỗ 2 đầu Cái 1 Trung Quốc 2015 80% 12HP 

14 Máy nhám băng Cái 6 Việt Nam 2010, 2014 80% 3HP 

15 Máy khoan giàn thủy lực Cái 2 Trung Quốc 2016, 2017 80% 6HP 

16 Máy Tubi 2 trục Cái 1 Trung Quốc 2017 80% 10HP 

17 Máy khoan đứng Cái 5 Trung Quốc 2017 80% 1HP 

18 Quạt công nghiệp Cái 53 Việt Nam 2015, 2018 80% 1HP 

19 Máy nhám bo thanh cong Cái 2 Trung Quốc 2013, 2018 80% 2HP 

20 Máy cuốn nguyên liệu Cái 18 Trung Quốc 

2008, 2015, 

2017, 2021, 

2022 

80% 1HP 

21 Máy Tubi 2 trục Cái 3 Trung Quốc 
2013, 2015, 

2017 
80% 10HP 

22 Máy mộng âm Cái 1 Đài Loan 2008 80% 6HP 

23 Máy cắt 2 đầu Cái 15 Đài Loan 

2010, 2011, 

2013, 2016, 

2017  

80% 6HP 

24 Máy Tubi 2 đầu Cái 3 Trung Quốc 
2014, 2016, 

2017 
80% 10HP 

25 Máy khoan 5 đầu CNC Cái 3 Trung Quốc 
2016, 2018, 

2020 
80% 8HP 

26 Máy đánh mộng 2 đầu Cái 2 Trung Quốc 2018, 2019 80% 6HP 

27 Máy cắt hai đầu tự động Cái 1 Trung Quốc 2019 80% 6HP 

28 
Máy cắt góc và khoan lỗ 

chân giường 
Cái 2 Trung Quốc 2016 80% 12HP 

29 Máy Tubi 1 trục Cái 10 Trung Quốc 
2013, 2015, 

2017 
80% 5HP 

30 Máy Ripsaw (Dao dưới) Cái 6 Đài Loan 

2008, 2010, 

2012, 2015, 

2016 

80% 18HP 

31 Robot bắn đinh Cái 1 Trung Quốc 2022 80% 3HP 

32 
Máy cắt 2 đầu 8 (trục 

đôi) 
Cái 3 Trung Quốc 2013, 2015 80% 12HP 
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TT Máy móc thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Công 

suất 

33 Máy khoan 2 đầu Cái 2 Trung Quốc 2012, 2016 80% 6HP 

34 
Máy kéo rãnh và khoan 

lỗ chân giường 
Cái 1 Trung Quốc 2015 80% 8HP 

35 Máy nhám bo Cái 3 Trung Quốc 2008, 2016 80% 3HP 

36 Máy đánh mộng thuyền Cái 1 Trung Quốc 2020 80% 5HP 

37 Máy lắc mộng âm Cái 1 Đài Loan 2016 80% 6HP 

38 Máy ép sớ gỗ một mặt Cái 2 Việt Nam 2018 80% 12HP 

39 Máy nhám bo đứng Cái 3 Việt Nam 2008, 2017 80% 3HP 

40 Máy khoan giàn thủy lực Cái 1 Trung Quốc 2015 80% 6HP 

41 Máy Router đứng Cái 2 Đài Loan 2016 80% 3HP 

42 Máy cắt góc và khoan lỗ Cái 1 Trung Quốc 2016 80% 12HP 

43 Máy cưa lọng Cái 3 Trung Quốc 2017 80% 5HP 

44 Máy dán biên tự động Cái 1 Trung Quốc 2020 80% 6HP 

45 
Máy khắc gỗ hoạt động 

bằng điện MTC 
Cái 1 Trung Quốc 2019 80% 3HP 

46 
Máy gia công tự động 

hạng nặng 
Cái 1 Đài Loan 2021 80% 5HP 

47 Máy chà nhám và dán Cái 1 Trung Quốc 2019 80% 63HP 

48 Máy bàn nâng Cái 7 Việt Nam 2019, 2020 80% 2HP 

49 Máy cắt ván Cái 2 Đài Loan 2015 80% 18HP 

50 Máy nén khí Cái 13 Trung Quốc 
2013, 

2015, 2017 
80% 50HP 

51 Máy sấy khí Cái 3 Trung Quốc 2017 80% 5HP 

52 Bình chứa khí Cái 6 Việt Nam 2015, 2017 80% 1200Lít 

53 Máy mài dao Cái 2 Trung Quốc 2020 80% 2HP 

54 Máy mài dao Tubi Cái 2 Trung Quốc 2011, 2015 80% 3HP 

55 Máy mài dao bào Cái 1 Trung Quốc 2013 80% 4HP 

56 Máy mài mũi khoan Cái 2 Việt Nam 2012, 2015 80% 1HP 

57 Máy tiện Cái 1 Việt Nam 2008 80% 3HP 

58 Máy cưa gỗ Cái 2 Trung Quốc 2002 80% 3HP 

59 Máy cắt dài CNC Cái 1 Đài Loan 2020 80% 10HP 

60 Máy đúc keo PU Cái 3 Trung Quốc 2019, 2020 80% 22HP 

61 Máy cưa lọng CNC Cái 1 Đài Loan 2016 80% 10HP 

62 Máy Ripsaw (dao trên) Cái 2 Đài Loan 2012, 2016 80% 10HP 

63 Máy cắt bàn Cái 5 Đài Loan 
2008, 2010, 

2017 
80% 3HP 

64 Băng chuyền Cái 2 Trung Quốc 2020 80% 3HP 

65 Máy cắt đa năng Cái 2 Trung Quốc 2017 80% 3HP 

66 
Máy khoan ngang tự 

động 
Cái 1 Trung Quốc 2020 80% 3HP 

67 
Máy tự động thổi cát 

băng tải 
Cái 1 Trung Quốc 2020 

 

80% 
10HP 
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TT Máy móc thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Công 

suất 

68 Máy khuấy sơn Cái 1 Đài Loan 2023 80% 50HP 

69 Tờ nâng Cái 1 Việt Nam 2022 80% 500 kg 

71 Máy cắt mộng Cái 2 Trung Quốc 2013, 2017 80% 12HP 

72 Máy dán biên tự động Cái 1 Trung Quốc 2019 80% 6HP 

73 
Máy chà nhám chuyên 

dụng 
Cái 3 Đài Loan 2014 80% 12HP 

74 
Máy nhám thùng 2, 3 

trục 
Cái 1 Đài Loan 2015 80% 35HP 

75 
Máy khoan và kéo rãnh 

tự động 
Cái 1 Đài Loan 2016 80% 8HP 

76 Máy khoan tự động Cái 1 Trung Quốc 2021 80% 3HP 

77 Máy chà nhám tự động Cái 1 Trung Quốc 2018 80% 3HP 

78 Chuyền nằm Cái 1 Trung Quốc 2018 80% 36HP 

79 Phòng sấy gỗ Cái 3 Việt Nam 
2010, 2011, 

2018 
80% 10HP 

80 Máy chà nhám 1 trục Cái 2 Đài Loan 2016 80% 3HP 

81 Máy nhám trục đứng Cái 1 Đài Loan 2017 80% 3HP 

82 Máy nhám tốc độ chậm Cái 4 Đài Loan 2017 80% 3HP 

83 
Máy chà nhám 2 mặt 

đứng 
Cái 2 Trung Quốc 2018 80% 9HP 

84 Máy chà nhám ván dán Cái 1 Trung Quốc 2019 80% 63HP 

85 Máy chà nhám cạnh Cái 1 Trung Quốc 2020 80% 3HP 

86 Máy mang cá tự động Cái 1 Trung Quốc 2016 80% 2HP 

87 Máy đánh mộng mang cá Cái 2 Trung Quốc 2016; 2020 80% 2HP 

88 Máy khoan giàn Cái 1 Trung Quốc 2015 80% 9HP 

89 Máy tiện CNC Cái 1 Trung Quốc 2020 80% 3HP 

90 Máy cưa đu Cái 1 Trung Quốc 2010 80% 2HP 

91 Máy ra phôi tự động Cái 1 Trung Quốc 2019 80% 5HP 

92 Máy cắt bo Cái 1 Trung Quốc 2019 80% 3HP 

93 
Máy khoan ngang thủy 

lực nhiều mũi 
Cái 1 Trung Quốc 2017 80% 6HP 

94 
Máy khoan 2 đầu tự 

động 
Cái 1 Trung Quốc 2012 80% 6HP 

95 Thùng nhúng màu Cái 1 Việt Nam 2016 80% 0 

96 Máy bào 4 mặt Cái 3 Đài Loan 2014, 2016 80% 25HP 

97 Máy cắt hơi Cái 3 Trung Quốc 2017 80% 5HP 

98 
Dây chuyền sản xuất tự 

động 
Cái 1 Trung Quốc 2020 80% 3HP 

99 Máy HF Cái 3 Đài Loan 2011, 2016 80% 25HP 

100 Máy bào 2 mặt Cái 4 Trung Quốc 
2015, 2016, 

2021 
80% 25HP 

101 Cảo ghép tự động Cái 2 Đài Loan 2013, 2016 80% 10HP 

102 Máy Ripsaw nhiều lưỡi Cái 2 Đài Loan 2015, 2017 80% 33HP 
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TT Máy móc thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Công 

suất 

103 Máy bào 4 mặt 6 trục Cái 1 Đài Loan 2019 80% 63HP 

104 Máy bo trục đứng Cái 1 Trung Quốc 2017 80% 3HP 

105 Máy cắt lưỡi Cái 1 Trung Quốc 2015 80% 3HP 

106 Máy lăn keo Cái 1 Việt Nam 2010 80% 9HP 

107 Máy ép nguội Cái 1 Việt Nam 2012 80% 3HP 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng, năm 2026) 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho các công tác bảo vệ môi trường của 

cơ sở trong giai đoạn hoạt động 

TT Hệ thống Máy móc thiết bị, đặc tính kỹ thuật 

1 

Máy thu bụi loại 1 túi vải 

tại khu vực chà nhám: 04 

máy, công suất 3Hp/máy 

Thông số chi tiết của 1 máy: 

- Quạt hút: 1 cái, công suất 3 Hp. 

- Kích thước đường ống thu gom về túi vải Ø100mm 

- Túi vải: 1 túi. 

- Kích thước 1 túi vải: Ø600mm, dài 1.400mm. 

2 

Máy thu bụi loại 2 túi vải 

tại khu vực chà nhám: 09 

máy, công suất 5Hp/máy 

Thông số chi tiết của 1 máy: 

- Quạt hút: 1 cái/máy, công suất 5 Hp/máy. 

- Kích thước đường ống thu gom về túi vải Ø100mm 

- Túi vải: 2 túi/máy. 

- Kích thước 1 túi vải: Ø600mm, dài 1.400mm. 

3 

Máy thu bụi loại 4 túi vải 

tại khu vực chà nhám: 07 

máy, công suất 10Hp/máy 

Thông số chi tiết của 1 máy: 

- Quạt hút: 1 cái/máy, công suất 10 Hp/máy. 

- Kích thước đường ống thu gom về túi vải Ø130mm 

- Túi vải: 4 túi/máy. 

- Kích thước 1 túi vải: Ø600mm, dài 1.400mm. 

4 

06 Hệ thống xử lý bụi 

sơn, hơi dung môi bằng 

màng nước kết hợp tấm 

lọc than hoạt tính.  

- 02 hệ thống công suất 36.000 m3/h/hệ thống (thoát ra 

03 ống thoát khí/hệ thống). 

- 02 hệ thống công suất 45.000 m3/h/hệ thống (thoát ra 

03 ống thoát khí/hệ thống). 

- 02 hệ thống công suất 24.000 m3/h/hệ thống (thoát ra 

02 ống thoát khí/hệ thống). 

5 

02 HTXL bụi gỗ bằng túi 

vải kết hợp cyclone thu 

bụi tại công đoạn gia công 

gỗ 

02 hệ thống công suất 90.000 m3/h/hệ thống. (thoát ra 

02 ống thoát khí/hệ thống) 

6 

02 Thiết bị thu bụi bằng 

cyclone kết hợp lõi lọc 

catridge tại khu vực xử lý 

bề mặt các sản phẩm từ 

plastic 

Thông số chi tiết 01 thiết bị bụi bằng cyclone kết hợp lõi 

lọc catridge.  

- Cylone: 01 cái. 

- Lõi lọc catridge: 01 thiết bị. 

- Quạt hút: 02 cái/thiết bị. 

- Công suất: 11 kw. 

7 

HTXLNT: 01 hệ thống, 

Công suất 50 m3/ngày 

đêm. 

- HTXLNT: 01 hệ thống, Công suất 50 m3/ngày đêm. 

    (Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng, năm 2026) 

4.1.2. Nguyên nhiên liệu phục vụ giai đoạn vận hành cơ sở: 
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Khối lượng, nguyên, vật liệu thực hiện cơ sở được trình bày bảng sau: 

Bảng 1.5. Danh mục nhu cầu nguyên vật liệu cung cấp cho giai đoạn hoạt động 

TT Tên ĐVT 

Lượng sử dụng/năm Mục đích sử dụng 

Công suất 

hiện tại 2025 

Công suất 

100% 
 

Nguyên liệu 

1 Gỗ thông m3 3.275,25 7.529 

Dùng trong sản xuất 

các sản phẩm từ gỗ 

2 Gỗ tràm m3 795,39 1.828 

3 Gỗ cao su m3 747,97 1.719 

4 Gỗ bạch dương m3 629,65 1.447 

5 Ván ép m3 1.586,03 3.646 

6 Ván MDF m3 1.713,95 3.940 

7 Ván PB m3 53,75 124 

8 Giấy nhám băng Tờ 520 1.195 

9 Giấy nhám tròn Tờ 67.426 155.002 

10 Giấy nhám băng m 10.100 23.218 

11 Đinh, ốc vít Tấn 0 61,56 

12 Bản lề Cái 0 856.477 

13 Tay nắm Cái 0 719.116 

14 Ray trượt Cái 0 378.537 

15 Gương thủy tinh Tấn 0 150 

16 Bột đá lám ván chống đổ Tấn 24 114,3 Dùng trong sản xuất 

các sản phẩm làm từ 

plastic 
17 

Bột đá làm khuôn loại 

4mm 

Tấn 
141,45 673,6 

18 
Bột đá làm khuôn loại 

1mm 

Tấn 
141,45 673,6 

19 Bột đá Tấn 80,175 381,8 

20 PU trắng Tấn 130,9 623,3 

21 PU đen Tấn 115 547,6 

22 Chất tách khuôn Tấn 2,65 12,6 

23 Nhựa poly Tấn 66,44 316,4 

24 Chất xúc tác Tấn 1,125 5,4 

25 Sơn basecoat Tấn 6,48 30,9 

26 Gỗ vụn, MDF, PB Tấn 63,223 301,1 

27 Bao bì đóng gói Tấn 0 9 Đóng gói sản phẩm 

Hóa chất sử dụng 

1 Keo 502 Chai 23.129 53.170 Dùng trong ghép các 

chi tiết 2 Keo sữa Chai 24.351 55.980 

3 Chất xúc tác AP Tấn 2 4,61 

Dùng trong quá trình 

sơn  

4 Sơn NC Tấn 28,52 65,57 

5 Sơn PU Tấn 6,2 14,4 

6 Sơn UV Tấn 52,36 120,38 

7 
Tinh màu các loại (DC81-

X) 
Tấn 4,05 9,32 

8 Màu glaze Tấn 3,6 8,33 

9 Dung môi pha sơn Tấn 134,58 309,38 

10 Vecni lót Tấn 12,63 29,03 

11 Dầu chuối Tấn 51,78 119,25 
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TT Tên ĐVT 

Lượng sử dụng/năm Mục đích sử dụng 

Công suất 

hiện tại 2025 

Công suất 

100% 
 

12 Dầu thông (Anyso 100) Tấn 6,1 13,95 

13 Chất chống nấm mốc Tấn 0,1 0,23 

14 Chất chống xì dầu Tấn 0,4 1 

15 PAC kg 45 150 
Dùng trong hệ thống 

xử lý nước thải 
16 Polymer kg 3 10 

17 Chlorine kg 6 20 

18 Tấm lọc than hoạt tính kg 40 135 
Dùng trong hệ thống 

xử lý hơi dung môi 

Nhiên liệu 

1 Dầu DO Lít 4.000 13.500 Cấp nhiên liệu cho xe 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng) 

Ghi chú: Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: giường, 

tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ… đạt khoảng 195.766 sản phẩm/năm, chiếm 

tỷ lệ khoảng 43,5% công suất đăng ký. 

Sản xuất, gia công các sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ 

trang trí nội thất và ngoại thất đạt khoảng 376,688 tấn sản phẩm/năm chiếm tỷ lệ khoảng 

21% công suất đăng ký. 

* Tính chất của một số hóa chất sử dụng: 

Thành phần, tính chất vật lý hóa học đặc trưng của một số hóa chất công ty sử dụng 

phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty được trình bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Thành phần và tính chất của một số hóa chất phục vụ cho hoạt động sản xuất 

Tên hóa 

chất 

Thành phần hóa 

học 

Mục đích 

sử dụng 
Tính chất vật lý Thông tin độc tố 

Công đoạn ghép gỗ 

Keo sữa 
Polyvinyl acetate 

((C4H6O2)n), nước 

Dùng để 

xử lý các 

vết nứt, lỗi 

trên gỗ 

BTP, dùng 

để ghép gỗ 

Dung dịch đặc màu 

trắng 

Gây kích ứng mắt và 

da. Nếu không xử lý 

ngay sẽ ảnh hưởng 

đến thị lực hoặc gây 

sưng 

Chất 

xúc tác 

AP 

Diphenylmethane-

4,4'-diisocyanate 

(C15H10N2O2), 

Polymeric MDI 

(C8H7NO2) 

Dùng pha 

với keo để 

ghép gỗ. 

Dung dịch màu nâu 

sẫm 

Điểm sôi: 2600C 

Điểm tan chảy: dưới 

00C 

Điểm cháy: 240oC 

Áp lực hơi: dưới 10-

5mmHg (250C) 

Hòa tan trong dung 

môi hữu cơ: acetone, 

toluene, benzene và các 

dung môi hữu cơ khác. 

Phản ứng với nước và 

giải phóng khí axit 

- Kích ứng: gây kích 

ứng mắt và da. Nếu 

không xử lý ngay sẽ 

ảnh hưởng đến thị 

lực hoặc gây sưng 

- Độc tính cấp: thí 

nghiệm cho chuột 

ăn LD50: hơn 

15.000 mg/kg 

- Thông tin khác: hơi 

ẩm của isocyanate 

có thể gây kích ứng 

hệ hô hấp, thậm chí 

dẫn đến hen suyễn, 
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Tên hóa 

chất 

Thành phần hóa 

học 

Mục đích 

sử dụng 
Tính chất vật lý Thông tin độc tố 

carbonic gây đau đầu và một 

số triệu chứng khác 

Công đoạn sơn 

Tinh 

màu các 

loại 

(DC81-

X) 

Organic/Inorganic 

Pigments, n-Butyl 

Axetat (C6H12O2), 

Cellosolve Acetate 

(C6H12O3), Additive 

Dùng cho 

sơn gỗ, 

sản phẩm 

từ plastic. 

- Dung dịch có màu 

- Điểm sôi: 120oC 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg 20oC 

- Giới hạn bắt lửa: 2,0-

10,7% 

- Độ hòa tan trong 

nước: 10g/L 

- Nuốt phải: có thể 

gây rát miệng, cổ 

họng và đường tiêu 

hóa, có thể gây buồn 

nôn và nôn mửa. 

Nặng hơn có thể gây 

bất tỉnh 

- Mắt: chủ yếu gây 

ra chứng rát mắt 

- Da: có thể gây ra 

tình trạng rát da, có 

một phản ứng tẩy 

nhờn da 

- Hít vào: có hại, 

kích thích đến đường 

hô hấp. Sự bốc hơi 

có thể gây đau đầu 

và sự chóng mặt, nếu 

kéo dài có thể gây 

buồn nôn, nôn mửa 

và sau đó là bất tỉnh 

- Kinh niên: sự lặp 

lại lâu dài có thể gây 

ra viêm da 

Màu 

glaze 

Resin, Organic/ 

Inorganic Pigments, 

Extender, Xylene 

(C8H10), Additive 

- Dung dịch có màu. 

- Điểm sôi: 120oC. 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg 20oC 

Chất 

cứng PU 

Isocyanate Resin (R-

NCO), n-Butyl 

Axetat (C6H12O2), 

TDI Monomer 

(C9H6N2O2) 

- Dung dịch trong suốt 

- Điểm sôi: 120oC 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg, 20oC 

- Giới hạn bắt lửa: 2,0-

10,7% 

- Độ hòa tan trong 

nước: 10g/L 

Sơn phủ 

NC các 

màu 

Resin, Organic/ 

Inorganic Pigments, 

Extender, n-Butyl 

Axetat (C6H12O2), 

Xylene (C8H10), 

Cellosolve Acetate 

(C6H12O3) 

- Dung dịch có màu 

- Điểm sôi: 120 oC 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg, 20oC 

Dung 

môi NC 

Propylene Glycol 

Monomethyl Ethe-

Methyl Acetate 

(C6H12O3), Etylaxetat 

(C4H8O2), Cellosolve 

Acetate (C6H12O3); 

Sec-Butyl Acetate 

- Chất lỏng trong suốt 

không màu 

- Điểm sôi: 125oC 

- Áp suất hơi: 15 

mmHg, 20oC 

- Giới hạn bắt lửa: 1,1-

7,0% 

- Độ hòa tan trong 

nước: 12g/L 

Sơn lót 

NC các 

màu 

Resin, Organic/ 

Inorganic Pigments, 

Extender, n-Butyl 

Axetat (C6H12O2), 

Xylene (C8H10), 

Cellosolve Acetate 

(C6H12O3), Additive 

- Dung dịch đậm đặc có 

màu 

- Điểm sôi: 120 oC 

- Áp suất hơi: 68 

mmHg, 20oC 

 (Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng) 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện: được cung cấp từ hệ thống lưới điện trung thế 22KV của khu 

công nghiệp Hố Nai.  

- Nhu cầu sử dụng điện: Nhu cầu cung cấp điện phục vụ cho cơ sở khoảng 800.000 

KWh/tháng. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước: Nguồn cung cấp nước cho nhà máy là Công ty TNHH MTV 

Xây dựng và Cấp nước Đồng Nai thông qua hệ thống cấp nước của KCN. 

- Nhu cầu sử dụng: Nhu cầu sử dụng nước của Công ty bao gồm: nước sinh hoạt của 

công nhân viên, nước dùng để tưới cây, phòng cháy chữa cháy, nước cấp cho hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung môi. Với nhu cầu sử dụng nước cho từng hoạt động của cơ sở như sau: 

+ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân. 

Nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Khi hoạt động tối đa công suất, Cơ sở sử dụng 

khoảng 600 lao động làm việc. Do đó nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt là: Qsh 

= 45 lít/người.ngày × 600 người = 27.000 lít/ngày = 27 m3/ngày. 

+ Nước dùng cho nhu cầu nấu ăn: Công ty đặt suất ăn công nghiệp, không tổ chức nấu 

ăn. 

+ Nước cấp phục vụ cho sản xuất khoảng: Qsx = 12 m3/ngày. Cụ thể: Nước cấp cho 06 

buồng phun sơn màng nước, một buồng phun chứa trung bình khoảng 3 m3. Sau thời gian sử 

dụng khoảng 1 tuần (6 ngày), lượng nước này sẽ được thải bỏ và thay bằng nước sạch. Tuy 

nhiên, để đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất liên tục và lượng nước thải ra không quá 

nhiều cùng một lúc. Công ty sẽ thực hiện việc thay nước luân phiên một lần xả (một ngày) 

nhiều nhất sẽ thay 4 bồn, vậy lượng thải của quá trình sơn khoảng 12 m3/ngày. 

+ Nước phục vụ tưới cây: khoảng 2 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho rửa đường, xịt sân bãi: Công ty không xịt rửa đường 

+ Nước PCCC: Lưu lượng cấp nước cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy, số 

đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 3 đám cháy. Nước PCCC khoảng 100 m3 (Nước PCCC 

không mang tính chất sử dụng thường xuyên). 

Tổng lượng nước cấp cho Cơ sở cho ngày lớn nhất: 

Q = Qsx + Qsh + Qt = 12+ 27 + 2 = 41 (m3/ngày) 

Bảng 1.7. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở và lượng nước thải phát sinh  

STT Mục đích sử dụng Tiêu chuẩn cấp 
Quy 

mô 

Lưu lượng 

(m3/ngày.đêm) 

Nước cấp Nước thải 

1 
Nước dùng cho 

sản xuất 
  12 12 

- 

Nước cấp cho hệ 

thống xử lý hơi 

dung môi, bụi sơn 

bằng màng nước 

06 buồng sơn màng nước/6 

ngày thay nước 1 lần = 4 buồng 

sơn màng nước/ngày (Thể tích 

trung bình khoảng 3 m3/buồng) 

- 12 12 
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STT Mục đích sử dụng Tiêu chuẩn cấp 
Quy 

mô 

Lưu lượng 

(m3/ngày.đêm) 

Nước cấp Nước thải 

2 
Nước cấp cho sinh 

hoạt 
45 lít/người/ngày 

600 

người 
27 27 

3 
Nước cấp sử dụng 

cho tưới cây 
- - 2 - 

Tổng cộng lượng nước (cho ngày lớn nhất, không kể nước PCCC) 41 39 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng) 

 Quy trình tái sử dụng nước sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải. 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung sau đó xử lý đạt theo quy định. Công ty sẽ tái sử dụng khoảng 50% lượng nước sau xử 

lý cho mục đích dội nhà vệ sinh, HTXL bụi sơn, hơi dung môi. Lưu lượng nước tái sử dụng 

khoảng 25 m3/ngày.đêm. Như vậy lượng nước xả thải trong những ngày lớn nhất khoảng 50 

m3/ngày.đêm. Còn lưu lượng đấu nối về hệ thống xử lý nước thải của KCN Hố Nai những 

ngày không tái sử dụng khoảng 50 m3/ngày.đêm. 

 

Hình 1.3. Sơ đồ cung cấp nước tái sử dụng nước của Công ty TNHH Bắc Hoằng 

Bảng 1.8. Công trình thiết bị tái sử dụng nước thải sau khi xử lý 

STT Công trình Số lượng/thể tích 

1 Ống nước tái sử dụng PVC D42mm 85 m 

2 Bồn chứa nước tái sử dụng 50 m3 

3 Bơm nước (02 cái) 5 Hp 

4 Bơm phao tự động 1 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP 

TRUNG (50M3/NGÀY.ĐÊM) 

Bể chứa nước tái sử dụng  

Bể chứa nước tái sử dụng  

Đội rửa nhà vệ 

sinh 

Các HTXL bụi 

sơn, hơi dung môi 

Đấu nối vào 

KCN Hố Nai 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có) 

Một số thông tin cơ bản về vị trí địa lý, các công trình chính và công trình bảo vệ môi 

trường tại Công ty như sau: 

a. Vị trí địa lý 

Vị trí cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: 

Giường, tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ, gỗ xây dựng, ván ghép, gỗ ghép, ván 

dăm, ván sàn, tre, nứa, lá… công suất 450.000 sản phẩm/năm và Sản xuất, gia công các sản 

phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất, công 

suất 1.800 tấn sản phẩm/năm” được thực hiện tại địa chỉ đường số 6, khu công nghiệp Hố 

Nai, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai. Tổng khu đất thực hiện cơ sở có diện tích 20.000 m2. 

- Các vị trí tiếp giáp của cơ sở như sau: 

+ Phía Nam: Giáp với đường số 6 của KCN Hố Nai, bên kia đường là Công ty HH 

Công nghiệp C.Q.S (chuyên sản xuất gia công phụ tùng, linh kiện đúc kim loại dùng cho 

xe ô tô, xe gắn máy, máy móc nông nghiệp và công nghiệp). 

+ Phía Đông: Giáp đường số 7 của KCN Hố Nai, bên kia đường là Công ty Đúc chính 

xác C.Q.S May’S (chuyên sản xuất gia công phụ tùng, linh kiện đúc kim loại dùng cho xe ô 

tô, xe gắn máy, máy móc nông nghiệp và công nghiệp). 

+ Phía Tây: Giáp Công ty Hữu hạn Công nghiệp KAIFA Việt Nam (chuyên sản xuất 

linh kiện, phụ tùng giảm xóc xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp). 

+ Phía Bắc: Giáp Công ty TNHH Sản xuất LVHA (chuyên sản xuất các loại xe mô tô 

ba bánh và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho xe mô tô ba bánh; Sản 

xuất các loại xe đạp có động cơ bổ trợ và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng 

dùng cho các loại xe đạp có động cơ bổ trợ). 

 

Hình 1.4. Vị trí của cơ sở và tiếp giáp xung quanh 
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b. Các hạng mục công trình chính của cơ sở 

Cơ cấu sử dụng đất tại cơ sở: 

Bảng 1.9. Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở  

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích xây dựng 16.302,9 81,51 

2 Diện tích đường nội bộ 2.500 12,5 

3 Diện tích cây xanh  1.197,1 5,99 

Tổng 20.000 100% 

Chi tiết các hạng mục công trình đã hoàn thành tại cơ sở: 

Bảng 1.10. Các hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thành tại cơ sở  

TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Tỷ lệ (%) 

I Công trình xây dựng 16.302,9 81,51 

I1 Hạng mục công trình 15.808,3  

1 Xưởng sản xuất  11.075  

2 Nhà xưởng chân gường, giường kiếng 1.334  

3 Phòng nhân sự 264  

4 Kho sinh quản 425  

5 Kho ván 318  

6 Kho gỗ 292  

7 Nhà nghĩ trưa chuyên gia 192  

8 Nhà bảo vệ 65  

9 Nhà để xe 360  

10 Kho máy cơ điện 90  

11 Kho vật tư 301  

12 Phòng cơ điện 52,8  

13 Phòng máy hơi 97,5  

14 Nhà vệ sinh 75  

15 Nhà máy phát điện 45  

16 Khu vực bốc xếp lên Cont 670  

17 Khu vực QC 107  

18 Trạm cân 45  

I2 Công trình bảo vệ môi trường 494,6  

18 
Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 

m3/ngày.đêm và PCCC 
57  

20 Hệ thống xử lý bụi túi vải (02 hệ thống) 72  

21 Nhà chứa chất thải 72  

22 Khu vực phế liệu 63,6  

23 Khu vực dăm bào 230  

II Sân đường nội bộ 2.500 12,5 

III Cây xanh 1.197,1 5,99 

Tổng diện tích (I+II+III) 20.000 100 

Diện tích đất cây xanh bố trí của công ty khoảng 1.197,1m2 chiếm khoảng 5,99% tổng 

diện tích, Tuy nhiên, công ty bố trí dọc tuyến đường nội bộ, sân đường các chậu cây cảnh, 

cây xanh để tăng diện tích cây xanh, đảm bảo theo định. 
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c. Số lượng lao động tại cơ sở 

- Nhu cầu lao động của cơ sở tại thời điểm hiện tại là 260 người, khi cơ sở đi vào hoạt 

động tối đa công suất đăng ký là 600 người. 

- Số ca làm việc: 2 ca/ngày (ca 8 giờ). 

- Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng. 

d. Các pháp lý liên quan đến cơ sở 

Công ty đã nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó có các hồ sơ 

pháp lý, thủ tục đã được công ty thực hiện cụ thể như sau: 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 3603238583, chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2014, đăng 

ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/06/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai – Phòng 

đăng ký kinh doanh cấp (nay là Sở Tài Chính thành phố Đồng Nai). 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 3267804678 chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2014; Chứng 

nhận điều chỉnh lần thứ mười bảy ngày 30/10/2025 do Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai 

cấp (nay là thành phố Đồng Nai). 

- Hợp đồng thuê đất số 01/2001/KM-HN ký ngày 02/01/2001 giữa Chi nhánh công ty 

xây dựng và tư vấn Đầu tư và Công ty TNHH Việt Hoằng. 

- Phụ lục hợp đồng thuê lại đất số 01/2001/KM-HN-PLHĐ.1 ký ngày 09/05/2018 

giữa Công ty Cổ phần KCN Hố Nai và Công ty TNHH Bắc Hoằng.  

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

14/11/2005. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai 

cấp ngày 14/10/2008. 

- Giấy phép xây dựng số 64/GPXD ngày 24/04/2014, cấp bởi Sở xây dựng tỉnh Đồng 

Nai. 

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và thiết bị PCCC số 112/PC.23 ngày 

25/07/2002; số 229/PC23 ngày 13/12/2002 và Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống 

phòng cháy chữa cháy ngày 10/07/2003 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là 

thành phố Đồng Nai) cấp về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoạt động 

“Nâng công suất xưởng lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 sản phẩm/năm 

lên 450.000 sản phẩm/năm” tại KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (nay là 

Phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). 

- Giấy xác nhận hoàn thành số 1936/GXN-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh 

Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) cấp về việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết hoạt động “Nâng công suất xưởng lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 

sản phẩm/năm lên 450.000 sản phẩm/năm” tại KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai (nay là Phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). 

- Văn bản số 4691/STNMT-CCBVMT ngày 18/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc thông báo việc tiếp nhận, sử dụng báo cáo ĐTM đã được duyệt. (Chấp thuận 
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cho Công ty TNHH Bắc Hoằng được tiếp nhận, sử dụng hồ sơ môi trường của Công ty 

TNHH Việt Hoằng). 

- Biên bản kiểm tra đấu nối hạ tầng với Công ty CP KCN Hố Nai ngày 23/03/2010. 

- Hợp đồng xử lý nước thải tại khu công nghiệp Hố Nai số 47/2011/HĐXLNT ngày 

14/09/2011. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 24/SĐK-CCBVMT ngày 25/05/2020, 

mã số QLCTNH: 75.002856.T. 

- Các hợp đồng thu gom chất thải với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng 

quy định. 

- Công ty cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường hiện hành. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1.  Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường: 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: 

Giường, tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ, gỗ xây dựng, ván ghép, gỗ ghép, ván 

dăm, ván sàn, tre, nứa, lá… công suất 450.000 sản phẩm/năm và Sản xuất, gia công các sản 

phẩm làm từ plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất, công 

suất 1.800 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Bắc Hoằng làm chủ đầu tư được thực hiện 

tại Đường số 6, KCN Hố Nai, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai. 

Vị trí của Cơ sở nằm trong phân khu chức năng với mục đích sử dụng đất là đất khu 

công nghiệp của Khu công nghiệp Hố Nai. Do vậy, vị trí và ngành nghề hoạt động của Cơ sở 

là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của Khu công nghiệp. 

2.  Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Cơ sở của Công ty TNHH Bắc Hoằng tại Đường số 6, KCN Hố Nai, phường Hố Nai, 

thành phố Đồng Nai đã được quy hoạch nên không gây ảnh hưởng đến các dự án khác trong 

KCN Hố Nai. Tại KCN không có trạm trung chuyển chất thải rắn. Chất thải rắn phát sinh từ 

nhà máy của các nhà đầu tư thuê tại KCN sẽ được chính các nhà đầu tư ký hợp đồng thu 

gom, xử lý với đơn vị có chức năng. 

Các văn bản pháp luật về quy hoạch phát triển của KCN Hố Nai do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt: 

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai (HONIZ) được thành lập theo Quyết định số 

4363/QĐ/BNN-TCCB ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - là doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Cao su Việt Nam - nay là Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (tiền thân là Công ty Đầu tư & Phát triển KCN Hố Nai - 

được thành lập theo quyết định số 3320/QĐ/BNN-TCCB ngày 23/7/2001 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), là chủ đầu tư dự án đầu tư KCN Hố Nai được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08/4/1998 và quyết định số 

1415/QĐ-TTg ngày 01/11/2001. 

+ Giấy phép môi trường số 279/GPMT-BTNMT ngày 03/8/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai. 

+ Quyết định số 2200/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt báo cáo 

Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án hạ tầng Khu 

công nghiệp Hố Nai – Giai đoạn 2”. 

Sự phù hợp của cơ sở khi thực hiện tại Khu công nghiệp Hố Nai như sau: 

 Ngành nghề đầu tư trong KCN Hố Nai: 

Ngành nghề đầu tư trong KCN Hố Nai theo Giấy phép môi trường số 279/GPMT-

BTNMT ngày 3/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP KCN Hố Nai. 
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Ngành nghề đầu tư trong KCN Hố Nai như sau: 

Stt Ngành nghề thu hút đầu tư Mã ngành kinh tế VN 

1 Xử lý hạt giống để nhân giống A0164 

2 
Sản xuất, chế biến thực phẩm (Không thu hút chế biến thủy 

sản chưa qua sơ chế) 
C10 

3 Sản xuất đồ uống C11 

4 Dệt C13 

5 Sản xuất trang phục. C14 

6 
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (Không thu hút 

ngành thuộc da) 
C15 

7 
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, 

tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện. 
C16 

8 
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (không bao gồm sản xuất 

bột giấy) 
C17 

9 Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất. C20 

10 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. C21 

11 
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (không bao gồm sơ 

chế cao su) 
C22 

12 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác C23 

13 Sản xuất kim loại C24 

14 Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) C25 

15 
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (bao gồm gia 

công xi mạ) 
C2592 

16 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học 
C26 

17 Sản xuất thiết bị điện C27 

18 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu. C28 

19 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C29 

20 Sản xuất phương tiện vận tải khác. C30 

21 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 

22 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác C32 

23 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị C33 

24 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hoà không khí 
D35 

25 Khai thác, xử lý và cung cấp nước E36 

26 Thoát nước và xử lý nước thải E37 

27 Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế 

liệu 
E38 

28 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng F42 

29 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) G46 
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Stt Ngành nghề thu hút đầu tư Mã ngành kinh tế VN 

30 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) G47 

31 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải H52 

32 Bưu chính và chuyển phát H53 

33 Dịch vụ ăn uống I56 

34 Viễn thông J61 

35 Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã 

hội) 
K64 

36 Hoạt động kinh doanh bất động sản L68 

37 

Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); 

cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô 

hình phi tài chính. 

N77 

38 Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm. N78 

39 Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan N81 

40 
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ 

trợ kinh doanh khác. 

N82 

 

41 Giáo dục và đào tạo P85 

42 Hoạt động y tế Q86 

43 Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí R93 

 Hiện trạng xử lý nước thải của HTXLNT tập trung của KCN Hố Nai: 

Tham khảo Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2025 thì tại KCN có 114/114 

doanh nghiệp đấu nối với tổng lượng nước thải từ các cơ sở này xả vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN khoảng 3.399 m3/ngày.đêm. Hiện tại, KCN đã xây dựng lắp đặt nhà 

máy xử lý nước thải tập trung của KCN có công suất 7.000 m3/ngày đêm, có nhiệm vụ tiếp 

nhận và xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN từ tuyến ống thu gom nước thải 

chung của KCN. Nước thải sau NMXLNTTT của KCN Hố Nai đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. Do đó, với lưu lượng nước thải phát sinh của Công ty TNHH Bắc 

Hoằng ước tính khoảng 39 m3/ngày đêm thì hệ thống xử lý nước thải của KCN vẫn đáp ứng 

được khả năng thu gom xử lý. Quy trình hệ thống xử lý nước thải của KCN Hố Nai như sau: 
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Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải của KCN Hố Nai như sau: 

Hình 2.1. Sơ đồ công nghệ trạm XLNTTT KCN Hố Nai công suất: 7.000 m3/ngày.đêm 
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 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải. 

Toàn bộ nước thải công nghiệp phát sinh từ các nhà máy sản xuất trong KCN Hố Nai 

được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hố Nai công suất 7.000 

m3/ngày.đêm để xử lý đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A với hệ số Kq = 0,9; Kf = 

0,9 trước khi xả ra môi trường qua các công đoạn xử lý như sau: 

Tách rác thô: Toàn bộ nước thải từ các nhà máy trong KCN Hố Nai thu gom dẫn về sẽ 

được chảy qua thiết bị tách rác thô trước khi chảy vào Bể tiếp nhận. Tách rác thô được lắp 

đặt để loại bỏ các cặn rác có kích thước lớn trong nước thải chảy vào hệ thống, tránh tình 

trạng tắc nghẽn đường ống, nghẹt bơm. Tách rác thô được vận hành tự động chu kỳ 20 phút 

cào 1 lần. Rác thô được cào lên thùng chứa rác thô, định kỳ hàng ngày nhân viên vận hành sẽ 

đưa rác về sân phơi bùn để phân loại, lưu trữ tạm thời và giao cho đơn vị có chức năng xử lý.  

Bể tiếp nhận: Nước thải từ bể tiếp nhận được bơm qua đồng hồ đo lưu lượng điện tử 

trước khi đến thiết bị tách rác tinh bằng 01 cụm bơm nhúng chìm (3 bơm nhúng chìm công 

suất 292 m3/h/bơm). Số lượng bơm hoạt động tùy thuộc mức độ nước ở bể tiếp nhận, kiểm 

soát bởi phao đo mực nước. Tại đây có lắp đặt thiết bị kiểm soát pH tự động có truyền dữ 

liệu về trung tâm điều hành. 

Trường hợp thiết bị trong hệ thống gặp sự cố hoặc cần duy tu, bảo dưỡng hệ thống 

XLNTTT, nước thải sẽ được bơm về Hồ sự cố. 

Nhận diện bằng màu sắc thông quan giám sát trực tiếp hoặc camera được trang bị từ bể 

tiếp nhận, khi nhân viên vận hành quan sát nếu nước thải có màu sắc bất thường (vàng chanh 

là nước có chứa Cr, Xanh da trời là Ni, Nâu đất là Ni, Cr) và thông số pH (10<pH<2) thông 

qua thiết bị kiểm soát pH tự động có truyền dữ liệu về trung tâm điều hành được trang bị tại 

bể tiếp nhận) thì ngưng bơm lên bể điều hòa, tiến hành kiểm tra nhanh các thông số Cr6+, 

Cr3+, Ni bằng kit test (thời gian khoảng 2 phút) nếu nồng độ vượt giới hạn tiếp nhận sẽ 

chuyển nước về bể Emergency 1 (Thông qua ngăn trung gian). Tại đây nước thải được xử lý 

như vai trò của bể Emergency 1. 

Thiết bị tách rác tinh: (Kích thước khe hở 2mm) nước thải qua thiết bị tách rác tinh 

dạng trống quay để tách các thành phần rác và cặn có kích thước ≥ 2mm trước khi vào Bể 

lắng cát kết hợp tách dầu. Rác thải được thu gom hàng ngày nhân viên vận hành sẽ đưa rác 

về sân phơi bùn để phân loại, lưu trữ tạm thời và giao cho đơn vị có chức năng xử lý.  

Bể lắng cát kết hợp tách dầu: Các thành phần trong nước thải như: Cát, sỏi, cặn thô 

và các tạp chất vô cơ không hoà tan nặng lắng xuống đáy bể và định kỳ được bơm đến Sân 

phơi cát bằng bơm hút cát (01 bơm chìm công suất 35m3/h). Cát được thu gom xử lý như 

chất thải nguy hại. Đồng thời chất hoạt động bề mặt có tỉ trọng riêng nhẹ hơn so với nước 

như dầu mỡ sẽ được tách ra khỏi nước thải bằng thiết bị gạt váng nổi. Dầu mỡ và váng nổi 

trên mặt sẽ được thu gom về bồn chứa đặt bên cạnh bể và sẽ được giao chất thải nguy hại 

định kỳ cho đơn vị có chức năng. Nước thải sau khi được tách bỏ cặn và cát, dầu sẽ tiếp tục 

tự chảy sang Ngăn trung gian. 

Ngăn trung gian: Có nhiệm vụ phân phối nước vào Bể điều hòa hoặc Bể Emergency 

1. Tại ngăn này, có bố trí lắp đặt van cửa phai và thiết bị kiểm soát ORP tự động, có truyền 
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dữ liệu về trung tâm điều hành mục đích là để kiểm soát nồng độ ô nhiễm nước thải đầu vào. 

Trường hợp nước thải vào bình thường thì van cửa phai sẽ đóng để nước thải chảy qua Bể 

điều hòa. Trường hợp nước vào có sự cố van cửa phai sẽ mở để toàn bộ nước thải chảy vào 

Bể Emergency 1. Sau khi khống chế được nguồn gây sự cố van cửa phai sẽ đóng lại để nước 

tiếp tục chảy qua Bể điều hòa để xử lý. Phần nước được chứa trong Bể Emergency 1 sẽ 

được xử lý, sau đó bơm qua Ngăn trung hòa pH 1 (Có lắp đặt motor khuấy trộn và thiết bị 

kiểm soát pH tự động có truyền dữ liệu về trung tâm điều hành) bằng bơm nhúng chìm (công 

suất 292 m3/h/bơm) trước khi được cho qua Bể điều hòa để xử lý tiếp.  

Bể Emergency 1: Lưu chứa và xử lý nước thải sự cố đầu vào (nước thải có Cr6+ về Cr3+, 

Niken vượt giới hạn tiếp nhận của hệ thống xử lý) và chứa nước giàu dưỡng (khi cần). 

- Nếu phát hiện nước có màu bất thường (vàng chanh là nước có chứa Cr, Xanh da trời 

là Ni, nâu đất là Ni, Cr) thì ngưng bơm lên bể điều hòa và chuyển nước về bể Emergency 1 

(V =458 m3), tiến hành kiểm tra chất lượng nước (Ni, Cr6+, Cr3+), thường có 2 trường hợp 

xảy ra là nước thải có hàm lượng Cr6+ và các kim loại khác vượt giới hạn. 

Trường hợp 1: Nước hàm lượng Cr6+ ≥0,3mg/l tiến hành khử Cr6+ xuống Cr3+ bằng 

phường án sau: 

Đưa pH nước < 2,0 => dùng muối Na2S2O4 Cr6+ xuống Cr3+=> kiểm tra nồng độ Cr3+ tại 

bể Emergency 1 và bể điều hòa => thực hiện Jatest để tìm ra tỷ lệ pha loãng nước sao cho 

nước thải có hàm lượng Cr3+ đạt giới hạn đầu vào của hệ thống (nồng độ Cr3+ =1,0 mg/l) => 

pha loãng nước vào bể điều hòa theo tỷ lệ Jatest => tiến hành chạy nước như quy trình bình 

thường. 

Trường hợp 2: Nước hàm lượng Cr3+>1,0 mg/l, Ni>1,0 mg/l. Kiểm tra nồng độ Cr3+, 

Ni tại bể Emergency 1 và bể điều hòa, thực hiện Jatest để tìm ra tỷ lệ pha loãng nước sao cho 

nước thải có hàm lượng Cr3+ đạt giới hạn đầu vào của hệ thống (nồng độ Cr3+ =1,0 mg/l, Ni 

=1,0 mg/l) => pha loãng nước vào bể điều hòa theo tỷ lệ Jatest => tiến hành chạy nước như 

quy trình bình thường. 

Bể điều hòa: Có chức năng điều hòa lưu lượng, nồng độ, nhiệt độ nước thải, tạo chế độ 

làm việc ổn định cho các công trình phía sau, tránh gây hiện tượng quá tải cho vi sinh vật. 

Nhờ đó mà giảm kích thước, giá thành các công trình đơn vị phía sau, khắc phục được vấn 

đề vận hành do sự giao động lưu lượng, chất lượng nước thải. Nhằm hạn chế đến mức tối 

thiểu trường hợp quá tải, nâng cao hiệu suất xử lý của các cộng đoạn phía sau.  

Trong Bể điều hòa được cấp khí bởi 02 máy thổi khí (Công suất 15,85m3/phút) hoạt 

động luôn phiên nhằm tạo sự sáo trộn đều các chất ô nhiễm trong toàn bộ thể tích nước thải, 

tránh việc lắng cặn trong bể. Chính nhờ quá trình xáo trộn này, nước thải được điều hòa về 

thành phần các chất ô nhiễm như: COD, BOD5, SS, pH…Nước thải sau khi đã được xáo trộn 

đều sẽ tiếp tục được bơm qua Ngăn trung hòa pH 2 bằng bơm trục ngang (3 bơm trục 

ngang công suất 146 m3/h/bơm, 2 bơm chạy, 1 bơm nghỉ). Các bơm này có lắp đặt biến tần 

để chỉnh lưu lượng luôn ổn định trong trường hợp nước trong bể cao hay thấp đều không bị 

ảnh hưởng đến lưu lượng bơm đi. Lưu lượng nước thải bơm từ bể điều hòa qua Ngăn trung 

hòa pH 2 và các cụm xử lý tiếp theo được kiểm soát bằng đồng hồ đo lưu lượng điện từ.  
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Ngăn trung hòa pH 2: Có nhiệm vụ sẽ kiểm soát pH ổn định giúp cho các công trình 

xử lý sinh học phía sau đạt hiệu quả cao. Tại bể này có bố trí motor khuấy trộn và thiết bị 

kiểm soát pH tự động có truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Hóa chất châm vào bể này 

gồm có NaOH hoặc H2SO4 (Mục đích để trung hòa pH) và Methanol (Mục đích để bổ sung 

cơ chất cho quá trình khử Nitơ trong trường hợp nước thải đầu vào có nồng độ COD thấp và 

nitơ cao). Sau đó nước thải sẽ tiếp tục được dẫn sang Cụm bể sinh họcThiếu khí Anoxic – 

Hiếu khí Aerotank. 

Bể sinh học thiếu khí (Bể Anoxic): là nơi tiếp nhận nước thải từ ngăn trung hòa pH, 

dòng tuần hoàn từ cuối bể sinh học hiếu khí (Có chứa NO3
-) và dòng bùn tuần hoàn từ đáy bể 

lắng bùn sinh học.  

Trong bể thiếu khí có lắp đặt thiết bị khuấy chìm nhằm tạo ra sự xáo trộn trong bể giúp 

bọt khí N2 (từ quá trình khử Nitrat) dễ dàng thoát lên khỏi mặt nước. Bể thiếu khí còn đóng 

vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh hiếu khí để chống lại hiện tượng bùn nổi do vi khuẩn dạng 

sợi gây ra. Sau đó hỗn hợp bùn nước thải từ bể thiếu khí tiếp tục qua bể sinh học hiếu khí (bể 

Arotank) 

Tại bể này xảy ra hai quá trình bên dưới:  

Khử Nitrate 

CHC + N-NO3
- → N2 ↑+ OH- + Năng lượng 

Quá trình khử Nitrat là quá trình chuyển hóa N-NO3
- thành khí Nitơ tự do N2. Đây là 

giai đoạn cuối cùng để giảm tổng Nitơ trong nước thải. 

Nhóm vi khuẩn dị dưỡng tham gia vào quá trình khử Nitrat bao gồm: Pseudomonas 

citronellolis, Bacillus lichenliformis, Wolinella succinogenes. 

Điều kiện của quá trình khử Nitrat: 

Thực hiện trong điều kiện thiếu khí (DO < 0,5 mg/l). NO3
- đóng vai trò là chất cho oxy 

để phân hủy chất hữu cơ. pH từ 7,0 đến 8,5. 

Nguồn carbon: Methanol (CH3OH), Etanol (C2H5OH), Axit acetic (CH3COOH), mật rỉ 

đường (C6H12NNaO3S). 

Để xác định khi nào cần bổ sung dinh dưỡng cho bể thiếu khí, thực hiện đo COD, Nitơ 

tổng, P tổng đầu vào để cân bằng dinh dưỡng cho vi sinh, theo tỷ lệ COD:N:P = 150:5:1, 

nguồn cacbon bổ sung là methanol và hàng ngày chủ đầu tư còn thực hiện chỉ số SV30 Bùn 

hoạt tính của bể Aerotank để theo dõi sinh khối của vi sinh. 

Thời gian lưu của bể khử Nitrat đủ lớn → tăng tỷ lệ tuần hoàn Nitrat 150 – 300%. 

Photphorin hóa 

Hợp chất photpho tồn tại trong nước thải thường ở 3 dạng: photphat đơn (PO4
3-), 

polyphotphat (P2O7) và hợp chất hữu cơ chứa photphat, hai hợp chất sau chiếm tỉ trọng lớn 

hơn. 

Chủng vi sinh vật tham gia vào quá trình Photphorin hoá là Acinetobacter. Các chất 

hữu cơ có trong nước thải sẽ được chuyển hóa thành hợp chất không chứa photpho hoặc các 

hợp chất có chứa photpho nhưng dễ bị phân hủy với vi sinh vật hiếu khí ở quá trình tiếp theo. 
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Phương trình phản ứng như sau: 

PO4
3- (Microorganism) PO4

3- (dạng muối) → Bùn 

Khả năng lấy Photpho của vi khuẩn kỵ khí tùy tiện Acinetobacter sẽ tăng lên rất nhiều 

khi cho nó luân chuyển các điều kiện oxy khác nhau. 

Bể sinh học hiếu khí (bể Aerotank): là nơi diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ: 

BOD, COD một cách triệt để nhất và diễn ra quá trình Nitrat hóa. Oxy được cung cấp liên 

tục và phân tác cho vi sinh hiếu khí hoạt động trong điều kiện cấp khí nhân tạo bằng máy 

thổi khí và đĩa phân phối khí tinh được bố trí đều khắp trên bề mặt đáy bể. Để cung cấp 

dưỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn hoạt tính. Không khí 

được cấp vào bể qua hệ thống đĩa phân phối khí mịn. Lượng không khí được cấp cho cụm bể 

Aerotank thông qua hệ thống máy thổi khí hoạt động luân phiên (1 máy chạy, 1 máy nghỉ, 

công suất 50,1 m3/phút), nhằm cung cấp lượng oxy cần thiết cho vi sinh hiếu khí. Máy thổi 

khí có lắp đặt biến tần để chỉnh lượng oxy phù hợp trong Bể Aerotank. Tại bể này có lắp đặt 

thiết bị đo DO tự động có truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Lượng khí cung cấp vào bể 

với mục đích:  

+ Cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và 

CO2.  

+ Xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với 

các cơ chất cần xử lý. 

+ Giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong 

quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, tác động tích cực đến quá trình sinh sản của 

vi sinh vật.  

+ Trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí tồn tại ở trạng thái lơ 

lửng. Chúng phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải thành những hợp chất vô cơ đơn giản. 

Giai đoạn 1: Oxy hóa toàn bộ chất hữu cơ có trong nước thải để đáp ứng nhu cầu năng 

lượng của tế bào. 

CxHyOzN + (x+y/4 + z/3 +¾) O2 → xCO2 + [(y-3/2)/2] H2O + NH3 

Giai đoạn 2: (Quá trình đồng hóa): Tổng hợp để xây dựng tế bào 

CxHyOzN + NH3 + O2 → xCO2 + C5H7O2N 

Giai đoạn 3: (Quá trình dị hóa): Hô hấp nội bào. 

C5H7O2N + 5O2 → xCO2 + H2O 

NH3 + O2 → CO2 + HNO3 

(Trong đó, C5H7O2N biểu thị cho các hợp chất hữu cơ có mặt trong nước thải). 

Khi không đủ cơ chất, quá trình chuyển hóa các chất của tế bào bắt đầu xảy ra bằng sự 

tự oxy hóa chất liệu tế bào. 

Các chất lơ lửng đóng vai trò là các hạt nhân để cho các vi khuẩn cư trú, sinh sản và 

phát triển dần lên thành các bông cặn gọi là bùn hoạt tính. Vi khuẩn và vi sinh vật sống dùng 

chất nền (BOD) và chất dinh dưỡng (N, P) làm thức ăn để chuyển hoá chúng thành các chất 

trơ không hoà tan và thành các tế bào mới.  

http://vites.com.vn/
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 Quá trình Nitrat hóa trong bể Arotank diễn ra như sau: 

Quá trình Nitrat hóa bao gồm 02 giai đoạn với sự tham gia của 02 chủng vi khuẩn tự 

dưỡng hiệu quả nhất, chuyên dùng cho quá trình Nitrat hóa là: Nitrosomonas sp. và 

Nitrobacter sp. 

NH4
+ +1.5O2 + độ kiềm   NO2

 - + 2H+ + H2O + Năng lượng 

 

 

NO2 - + 0.5O2 + độ kiềm     NO3 - + Năng lượng. 

 

Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải gọi là dung dịch xáo trộn (mixed liquor), hỗn hợp 

này sẽ tự chảy qua ngăn bơm tuần hoàn. 

Ngăn bơm tuần hoàn: Là nơi để thu nước của 02 Bể Aerotank. Tại đây hỗn hợp bùn 

sinh học và nước cuối Bể Aerotank sẽ được bơm về Bể Anoxic bằng 4 bơm chìm (02 nghỉ, 

02 chạy, công suất 292m3/h/bơm) để khử nitrate giải phóng N2↑, phần còn lại chảy qua bể 

lắng bùn sinh học. Lưu lượng nước tuần hoàn từ cuối bể Aerotank về đầu bể Anoxic tương 

đương 2Q (Q: Lưu lượng nước bơm xử lý từ bể điều hòa). 

 Bể lắng bùn sinh học: Nước thải từ bể Aerotank tự chảy qua Bể lắng bùn sinh học. 

Bể lắng bùn sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải, làm giảm SS 

nên được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể. Tại bể lắng, 

nước thải đi từ ống trung tâm lên máng răng cưa, bùn sẽ lắng xuống và được gom vào đáy 

bể. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS = 8.000-12.000 mg/l, một phần sẽ bơm tuần hoàn trở 

lại bể sinh học hiếu khí (50-70% lưu lượng) bằng bơm bùn trục ngang (Trang bị 2 bơm, 01 

bơm chạy, 01 bơm nghỉ, công suất 292 m3/h/bơm) luân phiên bơm tuần hoàn về Bể Anoxic 

để duy trì lượng bùn sinh khối cho xử lý sinh học để giữ ổn định mật độ cao vi sinh, tạo điều 

kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ MLSS = 3.000-5.000mg/L. 

Lưu lượng bùn dư sinh ra mỗi ngày sẽ được bơm về bể nén bùn bằng bơm bùn trục ngang 

(trang bị 2 bơm công suất 60 m3/h/bơm) theo định kỳ được lập trình tự động trên hệ thống 

điều khiển. Độ ẩm bùn hoạt tính dao động trong khoảng 98-99,5%. Phần nước trong sẽ được 

thu qua máng răng cưa và tiếp tục tự chảy qua Cụm bể keo tụ + tạo bông. 

Cụm bể keo tụ + tạo bông: Cụm này gồm có 3 ngăn, tất cả các ngăn đều có bố trí 

motor khuấy trộn với vận tốc khuấy từ 20-48 rpm. 

Ngăn 01 (Kiểm soát pH): Dùng NaOH từ bồn chứa hóa chất thông qua bơm định lượng 

sẽ được bơm vào nhằm nâng pH 10~11.0 để khử Nikel và kim loại nặng khi cần thiết (Thời 

gian lưu nước 30 phút). Tại ngăn này có lắp đặt thiết bị kiểm soát pH tự động có truyền dữ 

liệu về trung tâm điều hành, nước thải sau đó được chảy qua ngăn 02. 

Ngăn 02: Hóa chất PAC từ bồn chứa hóa chất thông qua bơm định lượng sẽ được bơm 

vào để keo tụ các cặn bẩn trong nước thải nhằm loại bỏ các kim loại nặng, bùn cặn và các 

chất ô nhiểm hữu cơ còn lại (Thời gian lưu nước 30 phút) nước thải sau đó tự chảy qua ngăn 

03.  

Nitrosomonas sp 

Nitrobacter sp 
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Ngăn 03: Hóa chất Polymer Anion từ bồn chứa hóa chất thông qua bơm định lượng sẽ 

được bơm vào để tăng khả năng kết dính của các bông cặn, nhằm xử lý hiệu quả chất lơ lửng 

trong nước thải. Nước sau cụm bể keo tụ +tạo bông sẽ tự chảy sang Bể lắng bùn hóa lý. 

 Bể lắng bùn hóa lý: Có nhiệm vụ lắng và tách bùn hóa lý ra khỏi nước thải, làm giảm 

SS nên được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể. Tại bể 

lắng, nước thải đi từ ống trung tâm lên máng răng cưa, bùn sẽ lắng xuống và được gom vào 

đáy bể. Tại đây, bùn sẽ được bơm về Bể nén bùn bằng bơm bùn trục vít (trang bị 2 bơm 

công suất 20-25 m3/h/bơm) theo định kỳ được lập trình tự động trên hệ thống. Phần nước 

trong sau lắng được thu lại bằng hệ máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể và 

được dẫn sang (tự chảy) Bể kiểm tra sau lắng. 

 Bể kiểm tra sau lắng: Bể này có 2 nhiệm vụ là kiểm soát pH và hàm lượng cặn lơ 

lửng. Hoá chất kiểm soát pH từ bồn chứa hóa chất thông qua bơm định lượng sẽ được châm 

vào nhằm kiểm soát pH (6-9) có lắp đặt thiết bị kiểm soát pH tự động có truyền dữ liệu về 

trung tâm điều hành. Đồng thời nếu hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thấp đạt yêu cầu sẽ 

cho chạy thẳng ra bể khử trùng. Còn trường hợp nước sau lắng còn nhiều cặn lơ lửng thông 

qua giám sát bằng mắt thường và kết quả quan trắc online hàm lượng TSS đầu ra nằm trong 

khoảng (30-35 mg/l) thì van cửa phai được mở, nước chuyển từ bể kiểm tra sau lắng về bể 

Emergency 2 sau đó dùng bơm để đưa qua cụm lọc áp lực nhằm giảm hàm lượng TSS đạt 

giới hạn đầu ra trước khi qua bể khử trùng. Tại bể này có lắp đặt cửa phai để điều chỉnh khi 

cần.  

 Bồn lọc áp lực: Bồn lọc áp lực của hệ thống có kích thước DxH=2,4x1,8 (m), sử dụng 

vật liệu lọc là cát thạch anh 1,2- 1,7mm và sỏi 4- 6mm; chiều cao lớp vật liệu lọc lần lượt là 

0,6m và 0,5m.  

Nước rửa lọc sẽ được đưa về hố thu để quay lại bể tiếp nhận để xử lý tại hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

Bể khử trùng: Tiếp nhận nước thải sau khi từ Bể kiểm tra sau lắng hoặc Hệ thống lọc 

áp lực chảy ra. Tại đây, nước thải sẽ được khử trùng bằng hóa chất Chlorine 70% (Ca(ClO)2 

dạng bột, Chlorine từ bồn chứa thông qua bơm định lượng sẽ được châm vào bể nhằm khử 

trùng nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Chlorine, chất oxy hóa mạnh thường được 

sử dụng rộng rãi trong quá trình khử trùng nước thải 

Phần nước sạch sau xử lý sẽ theo hệ thống thoát nước dẫn ra hồ sinh thái sau đó xả thải 

ra nguồn tiếp nhận thông qua mương quan trắc nước thải có trang bị trạm quan trắc nước 

thải tự động liên tục. 

Hồ sinh thái: Hồ sinh thái đóng vai trò như hồ chứa nước đệm để kiểm soát các thành 

phần ô nhiễm trước khi nước qua Mương quan trắc nước thải tự động liên tục rồi thải ra 

nguồn tiếp. Hồ được phủ HDPE chống thấm. 

Tình hình xử lý nước thải của Khu công nghiệp: 

Để đánh giá tình hình xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

báo cáo tham khảo Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2025 cho thấy chất lượng nước 

thải sau hệ thống xử lý đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9. Cụ thể 

kết quả như sau: 
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 Bảng 2.1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào, đầu ra của Nhà máy HTXLNT tập trung khu công nghiệp. 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

40:2011 

(CộtA). 

Kq=0,9 

Kf=0,9 

07/03/2025 13/06/2025 11/09/2025 12/2025 

Nước 

thải 

đầu vào 

Nước 

thải 

đầu ra 

Nước 

thải 

đầu vào 

Nước 

thải 

đầu ra 

Nước 

thải 

đầu vào 

Nước 

thải đầu 

ra 

Nước 

thải 

đầu 

vào 

Nước 

thải đầu 

ra 

1 Nhiệt độ oC 30,23 31,88 30,26 32,42 31,28 30,64 28,6 29.1 40 

2 pH - 7,4 7,37 7,0 7,7 6,9 7,6 7,4 7,1 6-9 

3 Độ màu Pt-Co 20 16 13 11 13 <5,0 28 14 50 

4 BOD5 mg/l 42,5 <2,5 21,2 <2,5 18,3 <2,5 80,3 <2,5 24,3 

5 COD mg/l 131 20,5 71,1 15,6 59,2 11,3 203 17 60,75 

6 TSS mg/l 82,6 <2,0 47,6 <2,0 27,2 <2,0 197 <2,0 40,5 

7 As(a) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,041 

8 Hg(a) mg/l <0,001 <0,001 <0,002 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0041 

9 Pb mg/l 0,01 0,005 0,009 0,007 0,006 <0,002 0,01 <0,005 0,081 

10 Cd(a) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,041 

11 Cr6+ mg/l <0,01 <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,041 

12 Cr3+ mg/l 0,27 <0,01 0,21 <0,01 0,09 <0,01 0,37 <0,01 0,162 

13 Cu mg/l <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 1,62 

14 Zn mg/l 1,41 <0,1 0,49 <0,1 0,32 <0,05 1,77 <0,1 2,43 

15 Ni(a) mg/l 0,20 0,09 0,10 0,06 0,08 <0,05 0,20 <0,1 0,162 

16 Mn mg/l 0,11 <0,05 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05 0,405 

17 Fe mg/l 2,11 0,19 1,32 0,26 1,03 0,13 3,80 0,13 0,81 

18 Tổng Cyanua mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,057 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

40:2011 

(CộtA). 

Kq=0,9 

Kf=0,9 

07/03/2025 13/06/2025 11/09/2025 12/2025 

Nước 

thải 

đầu vào 

Nước 

thải 

đầu ra 

Nước 

thải 

đầu vào 

Nước 

thải 

đầu ra 

Nước 

thải 

đầu vào 

Nước 

thải đầu 

ra 

Nước 

thải 

đầu 

vào 

Nước 

thải đầu 

ra 

19 Tổng phenol mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,081 

20 
Tổng dầu 

mỡ khoáng 
mg/l 4,8 <1,4 4,7 <1,4 <3,0 1,4 9,6 1,4 4,05 

21 Sunfua mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,3 <0,05 0,162 

22 F- mg/l 1,9 2,0 2,4 2,2 1,5 1,4 1,0 0,7 4,05 

23 N – NH4+ mg/l 8,4 1,4 5,8 <0,5 8,4 <0,5 9,2 <1,0 4,05 

24 Tổng Nitơ mg/l 15,4 7,6 11,7 7,2 13,4 <5,0 19,3 7,1 16,2 

25 Tổng Photpho mg/l 3,93 <0,4 2,71 <0,40 3,89 <0,2 7,99 <0,4 3,24 

26 Cl- mg/l 175 191 146 146 69,0 91,6 137 203 405 

27 Clo dư mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,81 

28 Coliform 
MPN/ 

100ml 
2,4x105 1,3x103 3,3 x 

105 
<1,8 

3,3 x 

105 
<1,8 

4,9 

x105 
3,3x 102 3.000 

29 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l <0,02 <0,05 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 0,07 <0,02 0,1 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 0,67 0,66 0,72 0,49 0,31 <0,3 0,56 0,58 1,0 

31 
Tổng hóa chất BVTV Clo 

hữu cơ(a) 
g/l - - - - - - <0,5 <0,5 40,5 

32 
Tổng hóa chất BVTV 

Photpho hữu cơ(a) 
g/l - - - - - - <1,0 <1,0 243 

33 Tổng PCB(a) g/l - - - - - - <0,2 <0,2 2,43 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 – KCN Hố Nai)
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Ghi chú 

- Mẫu do trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiến hành thu mẫu ngày 

07/03/2025; 13/06/2025; 19/09/2025, 27/12/2025. 

- Mẫu do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thực hiện kiểm nghiệm 

ngày 07/03/2025; 13/06/2025; 19/09/2025, 27/12/2025. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước thải tại bảng trên nhận thấy: 33/33 

thông số giám sát chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy XLNT tập trung đều đạt theo 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A với Kq= 0,9 và Kf = 0,9.  

Giới hạn các thông số ô nhiễm nước thải thỏa thuận đấu nối, xử lý tập trung của KCN 

Hố Nai như sau: 

Bảng 2.2. Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Hố Nai 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn tiếp nhận 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Độ màu Co - Pt 150 

3 pH - 5,5 đến 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 75 

5 COD mg/l 150 

6 TSS mg/l 100 

7 Asen mg/l 0,1 

8 Thủy ngân mg/l 0,01 

9 Chì mg/l 0,5 

10 Cadimi mg/l 0,1 

11 Crom(VI) mg/l 0,1 

12 Crom(III) mg/l 1 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 1 

17 Sắt mg/l 5 

18 Xianua mg/l 0,1 

19 Phenol mg/l 0,5 

20 Dầu khoáng mg/l 10 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 10 

23 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 40 

24 Tổng Ni tơ mg/l 6 

25 Tổng Phốtpho (tính theo P) mg/l 12 

26 Clorua mg/l 1000 

27 Clo dư mg/l 2 

28 Hóa chất BVTV: Clo hữu cơ mg/l 0,1 

29 Hóa chất BVTV: P hữu cơ mg/l 1 

30 PCBs mg/l 0,01 

31 Coliform MPN/100ml 10.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1.  Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước nội bộ của công 

ty sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa tập trung của KCN. 

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng dọc hai bên đường giao thông nội bộ, với các 

tuyến mương kích thước W800mm, W850mm, W1000mm, W1200mm, W1300mm, cống 

BTCT D400mm, bố trí các hố ga có song chắn rác. Sau khi qua song chắn rác, nước mưa sẽ 

được thoát trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Hố Nai. 

- Nước mưa từ mái nhà các khu vực văn phòng, nhà xưởng… được thu gom theo các 

tuyến ống PVC D114mm, D220mm sau đó dẫn về hệ thống thoát nước mưa của công ty 

được xây dựng bằng các tuyến mương bê tông, cống bê tông và có tấm đan che đậy.  

- Đối với lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích bề mặt được thu gom về các hố ga có 

song chắn rác sau khi được thu gom sẽ theo hệ thống thoát nước mưa của Công ty đấu nối 

vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Hố Nai.  

- Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom, thoát nước mưa gồm: 

+ Kết cấu: Mương, cống BTCT. 

+ Đường kính; mương kích thước W800mm, W850mm, W1000mm, W1200mm, 

W1300mm, cống BTCT D400mm. 

+ Tổng chiều dài: 631,9 m.  

+ Hố ga thu gom kích thước: (900x 1.000)mm, (1.100x 850)mm, (1.300x 1.150)mm, 

(1.000x 550)mm; số lượng 65 hố. 

- Ngoài ra, Công ty có bố trí công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hàng ngày để hạn chế 

các chất bẩn có trên mặt bằng Công ty nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước cũng như tạo 

môi trường sạch sẽ trong Công ty. Đối với lượng chất rắn lắng tại các hố ga như: đất cát, 

rác… được định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy định để tránh tắc nghẽn cống thoát nước 

mưa. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải, có lắp đặt hố ga, song chắn rác. Nước mưa sau khi được thu gom sẽ theo hệ thống 

thoát nước mưa của Công ty đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Hố Nai tại 01 vị 

trí trên đường số 7.  

Quy trình vận hành tại từng điểm thoát nước: tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa của 

KCN Hố Nai. 
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- Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa: 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa tại cơ sở 

 (Sơ đồ mô tả hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thể hiện tại phụ lục 2). 

 Một số hình ảnh thu gom, thoát nước mưa thực tế tại cơ sở: 

  

Hố ga thu nước mưa nội bộ nhà máy 

  

Thu gom nước mưa từ mái nhà Hố ga đấu nối nước mưa với KCN 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Công ty đã ký hợp đồng xử lý nước thải với Công ty Cổ phần KCN Hố Nai để thực hiện 

việc đấu nối nước thải tại Công ty vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Hố Nai 

(Hợp đồng xử lý nước thải đính kèm tại phụ lục) để xử lý nước thải. 

Nước mưa  Song chắn 

rác, hố ga 

Hệ thống cống 

thoát nước mưa 

Cống thoát 

nước mưa KCN 
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- Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của nhà máy: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của nhà máy 

Nước thải phát sinh từ cơ sở (sản xuất + sinh hoạt) được thu gom và xử lý như sau: 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại ba ngăn và nước thải sản xuất từ 

hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi được thu gom bằng các đường ống PVC D 42mm, 

D76mm, D90mm, D200mm, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải của Công ty công suất 

50 m3/ngày để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Hố Nai. 

Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom, thoát nước thải gồm: 

+ Kết cấu: ống nhựa PVC. 

+ Đường kính: D 42mm, D76mm, D90mm, D200mm. 

+ Tổng chiều dài: 554m. 

+ Hố ga thu gom nước thải kích thước: (600x600) mm, (800x800)mm, (1.200x800)mm, 

có lớp bê tông bảo vệ dày 15mm. Số lượng 05 hố. 

- Công trình thoát nước thải:  

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty công suất 50 m3/ngày (xử lý đạt 

giới hạn tiếp nhận của KCN) được đưa về bể chứa nước sau xử lý một phần tái sử dụng cho 

các công đoạn: dội nhà vệ sinh, các hệ thống xử lý khí thải bụi sơn, hơi dung môi. Một phần 

thoát ra ngoài bằng tuyến ống PVC D 200mm, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải 

của KCN dẫn về nhà máy XLNT KCN Hố Nai. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải của Công ty được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải của KCN tại 01 vị trí trên đường số 7, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải của KCN Hố Nai trước khi ra nguồn tiếp nhận. 

 (Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải - Đính kèm phụ lục). 

Nước thải từ 

bồn cầu 

Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 50 m3/ngày.đêm 

Nước thải sản xuất (từ quá 

trình sơn) 

NTSH khác  

(nước rửa tay) 

Giới hạn tiếp nhận  

KCN Hố Nai 

Tái sử dụng cho: Dội nhà vệ sinh; 

HTXL bụi sơn, hơi dung môi 
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- Một số hình ảnh tuyến thu gom, thoát nước thải thực tế của cơ sở: 

  

Mương thu gom nước thải trong nhà xưởng 

  
Hố ga thu gom nước thải ngoài nhà xưởng 

  

 
01 Hố ga đấu nối nước thải với KCN 
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1.3.  Xử lý nước thải: 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ cơ sở (sản xuất + sinh hoạt) sau khi xử lý sơ bộ được 

thu gom bằng hệ thống đường ống thoát nước PVC D 42mm, D76mm, D90mm, D200mm, 

bố trí xung quanh nhà máy, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày 

xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Hố Nai, sau đó một phần tái sử dụng và phần còn lại 

đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN. Cụ thể về hệ thống xử lý nước thải như sau: 

 Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại: 

- Bể tự hoại:  

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi 

đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty.  

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn được 

giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà 

tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo 

ra trong quá trình phân giải CH4,CO2, H2S... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự hoại được 

lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để 

làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy 

cặn. Nước thải được lưu trong ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao 

rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ 

thống thoát nước thải của công ty. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ 

quá trình phân hủy kị khí. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại như sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại. 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước theo hệ thống thoát nước 

đấu nối vào HTXLNT của nhà máy. 

* Các hạng mục công trình bể tự hoại tại cơ sở. 

Bảng 3.1. Số lượng, kích thước bể tự hoại tại cơ sở 

TT Hạng mục Vị trí Số lượng (bể) Thể tích (m3) 

1 Bể tự hoại 1 Khu vực bố trí hà vệ sinh  01 50 

2 Bể tự hoại 2 Tại khu vực nhà nghỉ trưa (chuyên gia)  01 9 

3 Bể tự hoại 3 Khu vực nhà bảo vệ 01 16 

Tổng 03 75 
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 Hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày đêm: 

- Các nguồn nước thải được xử lý tại hệ thống xử lý của công ty: 

+ Nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn với tổng 

lưu lượng phát sinh khoảng 27 m3/ngày, được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 50 

m3/ngày theo tuyến ống PVC D42mm, D90mm, D200mm. 

+ Nước thải sản xuất: phát sinh khoảng 12 m3/ngày, cụ thể:  

Nước thải từ quá trình phun sơn: Cơ sở sử dụng nước cấp cho 06 buồng phun sơn, mỗi 

buồng phun chứa trung bình khoảng 3 m3. Sau một thời gian sử dụng khoảng 1 tuần, lượng 

nước này sẽ được thải bỏ và thay bằng nước sạch. Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình hoạt 

động sản xuất được liên tục và lượng nước thải ra không quá nhiều cùng một lúc, Công ty 

thực hiện việc thay nước luân phiên một lần xả (một ngày) nhiều nhất sẽ thay 4 buồng, vậy 

lượng thải của quá trình sơn khoảng 12 m3/ngày. Nước thải từ quá trình sơn được dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày, theo đường ống PVC D42mm, D76mm. 

- Thành phần ô nhiễm đặc trưng:  

Thành phần chính chủ yếu của nước thải tại cơ sở là TSS, COD, BOD5, Tổng N, tổng 

P, độ màu, tổng dầu, mỡ khoáng... Nhằm giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước 

thải, Công ty xây dựng, lắp đặt 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm, cụ 

thể: 

- Đơn vị thi công, giám sát thi công: Công ty Cổ phần Môi trường Mê Kông Xanh. 

- Địa chỉ: Đường số 18, Phường Thông Tây Hội. 

- Quy mô:  

+ Diện tích xây dựng: 57 m2.  

+ Công suất xử lý: 50 m3/ngày đêm.  

- Yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn KCN Hố Nai  

- Quy trình vận hành: 
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Hình 3.4. Quy trình hệ thống xử lý nước thải 50 m3/ngày của Công ty
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Thuyết minh quy trình xử lý 

Nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở gồm các nguồn sau: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở được thu gom và dẫn về bể tự hoại để xử lý sơ 

bộ, sau đó dẫn về bể thu gom sinh hoạt của hệ thống XLNT. Tại đây, có bố trí bơm chìm để 

bơm vào bể điều hòa tập trung của hệ thống. 

- Nước thải từ hoạt động sản xuất phát sinh được thu gom dẫn về bể thu gom sản xuất để 

bơm vào bể trung gian trước khi dẫn về bể hóa lý kết hợp của hệ thống XLNT. 

Bể hóa lý kết hợp lắng hóa lý có nhiệm vụ xử lý nước thải sản xuất trước khi đấu nối 

vào bể điều hòa của hệ thống. Tại đây, có sử dụng hóa chất PAC và Polymer để làm hóa chất 

keo tụ, tạo bông; dưới tác dụng của hệ thống khuấy trộn nhẹ của cánh khuấy, các hạt keo dần 

dần được hình thành và các hạt keo sẽ kết dính với nhau tạo thành các bông bùn, trọng lượng 

của các bông bùn sẽ lớn dần lên và dễ lắng hơn khi nước thải chảy vào bể điều hòa. Cặn dưới 

đáy bể sẽ được định kỳ xả bỏ về sân phơi bùn. Nước sau bể hóa lý kết hợp lắng được dẫn về 

bể điều hòa của HTXLNT tập trung. 

Bể điều hòa với hệ thống sục khí sẽ trộn đều nước thải nhằm mục đích ổn định lưu 

lượng và nồng độ nước thải, đồng thời tránh quá trình lên men kỵ khí gây phát sinh mùi hôi 

trong bể. 

Từ bể điều hòa, nước thải được bơm vào bể USBF. Bể USBF là hợp khối của 3 ngăn 

chính, gồm: ngăn thiếu khí (anoxic), ngăn hiếu khí, ngăn lắng. 

Ngăn Anoxic được sử dụng nhằm khử nitơ từ sự chuyển hóa nitrate thành nitơ tự do. 

Lượng nitrate này được tuần hoàn từ lượng bùn tuần hoàn từ Ngăn lắng sinh học và lượng 

nước thải từ Ngăn hiếu khí. 

Thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ là (1) thời gian lưu nước của Bể 

sinh học thiếu khí; (2) nồng độ vi sinh trong bể; (3) tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ Bể sinh 

học hiếu khí và Bể lắng; (4) nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh học; (5) phần nồng độ chất 

hữu cơ dễ phân hủy sinh học; (6) nhiệt độ. Trong các thông số trên, phần nồng độ chất hữu cơ 

dễ phân hủy sinh học đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc khử nitơ. Nghiên cứu cho thấy 

nước thải cùng một nồng độ hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (COD) nhưng khác về 

thành phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (COD). Trường hợp nào có COD càng 

cao, tốc độ khử nitơ càng cao. 

Hai hệ enzyme tham gia vào quá trình khử nitrate: 

 Đồng hóa (assimilatory): NH3→ NO3
-, tổng hợp tế bào, khi N-NO3

- là dạng nitơ duy 

nhất tồn tại trong môi trường  

 Dị hóa (dissimilatory) → quá trình khử nitrate trong nước thải. 

+ Quá trình đồng hóa: 3NO3
- + 14CH3OH + CO2 + 3H+

 3C5H7O2N + H2O 

+ Quá trình dị hóa: 

 Bước 1: 6NO3
- + 2CH3OH  6NO2

- + 2CO2 + 4H2O 

 Bước 2: 2NO2
- + 3CH3OH  3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH- 

   6NO3
- + 5CH3OH  5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- 
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+ Tổng quá trình khử nitrate: 

NO3
- + 1,08CH3OH + H+

 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

Bể Anoxic được xáo trộn bằng bơm chìm xáo trộn nhằm giữ bùn ở trạng thái lơ lửng và 

nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh.  

Tiếp theo đó, nước thải chảy qua ngăn hiếu khí nhờ khe hở dưới đáy ngăn USBF. Mục 

đích của bể này là (1) giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh tự 

dưỡng hiếu khí; (2) thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lượng nitrate cho hệ thống 

thiếu khí phía trước thông qua nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. Máy thổi khí 

được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí này hoạt 

động. Đối với quần thể vi sinh vật tự dưỡng hiếu khí, trong điều kiện thổi khí liên tục, quần 

thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô 

cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2 CO2 + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2   Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2     5CO2 + 2H2O + NH3  H 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxi hóa các chất hữu cơ trong 

nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và nitơ nhằm 

tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất của chúng. 

Đây là giai đoạn mang tính ưu tiên hơn so với giai đoạn nitrate hóa của nhóm vi sinh 

vật Nitrosomonas và Nitrobacter. Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ được ưu tiên 

xảy ra trước bởi nhóm vi sinh vật tự dưỡng. Tuy nhiên lượng chất hữu cơ không phải được 

xử lý triệt để mà còn một lượng dư cho nhóm vi sinh nitrate hóa sử dụng để chuyển hóa 

nitrate. Dưới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrate hóa xảy ra theo các 

phương trình phản ứng sau đây: 

Nitrosomonas: 

NH4 + 3/2O2 → NO2
- + H+ + H2O + sinh khối 

Nitrobacter: 

NO2
- + ½O2 → NO3

- + sinh khối 

Trong bể bùn hoạt tính hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng kết hợp nitrate 

hóa, quá trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều kiện sục khí liên 

tục. Việc sục khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy một cách liên tục và duy 

trì bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng. Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí 

một cách hiệu quả cần phải hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh 

vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa 

thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3
-, 

SO4
2-… 

Enzyme  

Enzyme  

Enzyme  
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Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm 

Pseudomonas, Bdellovibrio, Zoogloea, Mycobacterium, Nocardia, và hai loại vi khuẩn nitrate 

hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như 

Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix, và Geotrichum cũng tồn tại. 

Bùn thải từ bể hiếu khí sẽ được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí để tăng khả năng xử lý 

Nitrat, giảm lượng nitrat đi vào bể lắng. Khi hàm lượng nitrat lớn đi vào bể lắng sẽ sinh ra 

tình trạng thiếu khí làm trào bùn. 

Sau khi chất hữu cơ có trong nước thải bị vi sinh vật phân hủy hết, nước thải từ ngăn 

hiếu khí chảy vào ngăn lắng và di chuyển từ dưới lên, ngược chiều với dòng bùn lắng xuống 

theo phương thẳng đứng chất hữu cơ. Bùn vi sinh được thu hồi và bơm tuần hoàn về bể thiếu 

khí, trong trường hợp lượng bùn trong bể hiếu khí dư, bùn sẽ được dẫn về sân phơi bùn. 

Phần nước trong bên trên bể lắng sẽ được dẫn vào bể khử trùng và được châm hóa chất 

khử trùng (chlorine) để diệt các vi khuẩn gây bệnh như E. Coli, Coliform…  

Sau đó, nước thải được dẫn qua bồn lọc áp lực bằng bơm lọc áp lực để loại bỏ các chất 

rắn lơ lửng kích thước nhỏ còn sót lại trong nước thải trước khi được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải của KCN Hố Nai. 

Hệ thống được thiết kế hoạt động độc lập, đảm bảo xử lý nước thải của công ty đạt các 

yêu cầu kỹ thuật. 

Bể chứa nước sau xử lý: nhiệm vụ là tập trung chứa nước để tái sử dụng cho hoạt động 

của nhà máy như dội nhà vệ sinh và cấp cho các hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi. Nước 

thải còn lại chảy ra hố ga đấu nối nước thải của KCN đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của 

KCN Hố Nai. Công ty sẽ tái sử dụng khoảng 50% lượng nước sau xử lý cho mục đích dội nhà 

vệ sinh, HTXL bụi sơn, hơi dung môi. Lưu lượng nước tái sử dụng khoảng 25 m3/ngày.đêm. 

Như vậy lượng nước xả thải trong những ngày lớn nhất khoảng 50 m3/ngày.đêm. Còn lưu 

lượng đấu nối về hệ thống xử lý nước thải của KCN Hố Nai những ngày không tái sử dụng 

khoảng 50 m3/ngày.đêm. 

*  Các hạng mục công trình và máy móc thiết bị HTXLNT 

Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải được trình bày bảng sau: 

Bảng 3.2. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải.  

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Bể thu gom 

Kích thước: DxRxC = (1,6x1,6x2,5)m 

Vật liệu: đáy, tường BTCT 

Số lượng: 01 Bể 

2 Bồn hóa lý kết hợp 

Kích thước: DxH = (1,25x2,0)m 

Vật liệu: thép CT3 

Số lượng: 01 Bồn 

3 Bể điều hòa 

Kích thước: DxRxC = (3,4x1,6x2,5)m 

Vật liệu: đáy, tường BTCT 

Số lượng: 01 Bể 

4 Bể USBF 

Kích thước: DxRxC = (4,0x2,0x3,0)m 

Vật liệu: đáy, tường BTCT 

Số lượng: 01 Bể 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

5 Bể khử trùng 

Kích thước: DxRxC = (1,6x0,8x2,5)m 

Vật liệu: đáy, tường BTCT 

Số lượng: 01 Bể 

6 Bồn lọc áp lực 

Kích thước: DxH = (0,8x1,8)m 

Vật liệu: thép CT3 

Số lượng: 01 Bể 

7 Bể chứa nước sau xử lý 

Kích thước: DxRxC = (4,0x4,0x2,5)m 

Vật liệu: đáy, tường BTCT 

Số lượng: 01 Bể 

8 Sân phơi bùn 

Kích thước: DxRxC = (1,8x1,2x0,6)m 

Vật liệu: đáy BTCT, tường xây gạch 

Số lượng: 02 Sân 

9 Nhà điều hành 

Kích thước: DxRxC = (3,0x2,0x3,0)m 

Vật liệu: tường xây gạch, mái lớp tôn màu 

Số lượng: 01 Nhà 

* Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải được trình bày bảng sau: 

Bảng 3.3. Các máy móc thiết bị lắp đặt của hệ thống xử lý nước thải.  

STT DANH MỤC Đơn vị SL 

I BỂ THU GOM   

1 

Bơm chìm thu gom sản xuất: 
- Model: EW-5.10 

- Công suất: 1 HP (0,75KW) 

- Lưu lượng: 12 m3/h 

- Cột áp: 9 mét 

- Cỡ nòng: 60 mm 

- Điện áp: 3pha/380V 

- Hãng sản xuất: Evak 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 1 

2 

Bơm chìm thu gom sinh hoạt: 

- Model: EW-5.10 

- Công suất: 1 HP (0,75KW) 

- Lưu lượng: 12 m3/h 

- Cột áp: 9 mét 

- Cỡ nòng: 60 mm  

- Điện áp: 3pha/380V 

- Hãng sản xuất: Evak- Xuất xứ: Taiwan 

Cái  1 

3 

Phao điều khiển:  
- Thông số: 1 pha/220V/50Hz 

- Cáp dài: 5m 

- Xuất xứ: MMP-Trung Quốc 

Cái 2 

II BỂ TRUNG GIAN   

1 Bơm chìm trung gian Cái 1 

2 

Phao điều khiển:  
- Thông số: 1 pha/220V/50Hz 

- Cáp dài: 5m 

- Xuất xứ: MMP-Trung Quốc 

Cái 1 
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STT DANH MỤC Đơn vị SL 

III BỂ HÓA LÝ KẾT HỢP LẮNG   

1 

Bồn hóa lý kết hợp lắng hóa lý: 
- Vật liệu: inox 304 dày 3mm 

- Kích thước: DxH=(1.500x2.000)mm 

- Bao gồm ống trung tâm và hệ thống máng răng cưa, tấm chắn bùn 

- Xuất xứ: hàng gia công, chế tạo/Việt Nam 

Cái 1 

2 

Motor khuấy trộn: 
- Công suất: 0,2kw 

- Tốc độ: 50-70 vòng/phút 

- Điện áp: 380V/2 pha/50Hz 

- Xuất xứ: Wanshsin - Taiwan 

- Bao gồm cánh khuấy trộn: inox 304 

Cái 1 

3 

Cầu thang công tác: 
- Vật liệu: inox 304 dày 2mm 

- Kích thước: RxH=(400x2.500)mm, ống D34 

- Xuất xứ: hàng gia công, chế tạo/Việt Nam 

Cái 1 

IV BỂ ĐIỀU HÒA   

1 

Bơm chìm điều hòa: 
- Model: EW-5.10 

- Công suất: 1 HP (0,75KW) 

- Lưu lượng: 12 m3/h 

- Cột áp: 9 mét 

- Cỡ nòng: 60 mm 

- Điện áp: 3pha/380V 

- Hãng sản xuất: Evak 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 2 

2 

Phao điều khiển:  
- Thông số: 1 pha/220V/50Hz 

- Cáp dài: 5m 

- Xuất xứ: MMP-Trung Quốc 

Cái 1 

V BỂ USBF   

V.1 Ngăn Anoxic   

1 

Bơm xáo trộn anoxic: 
- Model: EJ-5.05 

- Công suất: 0,5 HP 

- Cột áp: 2 m 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Điện áp: 220V/380V 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 1 

V.2 Ngăn hiếu khí   

1 

Bơm tuần hoàn Aerotank: 
- Model: ESV-5.03 

- Công suất: 250W(1/3HP) 

- Lưu lượng: 8,4m3/h 

- Cột áp: 4,5m 

- Cỡ nòng: 1,5", 2″(50mm) 

- Điện áp: 220V(1pha) 

Cái 2 
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STT DANH MỤC Đơn vị SL 

2 

Bổ sung giá thể: 

- Kích thước: D=50 mm 

- Nhiệt độ làm việc: 5 – 45 độ C. 

- Bề mặt riêng: ≥ 300-450 m2/m3. 

- Vật liệu chế tạo: Nhựa PP. 

- 1m3 = 6.000 trái (Theo thể tích di động) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 5 

3 Máy thổi khí Cái 2 

4 

Đĩa thổi khí: 
- Model: ECD270 

- Màu sắc: Đen 

- Màng đĩa: EPDM, thân đĩa: PP (polypropylene) 

- Đường kính đĩa (cả vành và màng đĩa): 270 mm 

- Lưu lượng thiết kế: 2,5-5,0 m3/h 

- Lưu lượng của đĩa: 0-12 m3/h 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0,0375 m2 

- Số lượng lỗ: 6.600 

Cái 9 

V.3 Ngăn lắng sinh học   

1 
Tấm chắn bùn:  
- Vật liệu: inox 304 dày 2mm 

- Kích thước: DxR=(2.100x250)mm 

Hệ 1 

2 
Công tác đổ taluy thu bùn: 
- Vật liệu: xây gạch, trát vữa tạo độ dốc 

Hệ 1 

3 

Bơm chìm tuần hoàn bùn: 
- Model: ESV-5.03 

- Công suất: 250W(1/3HP) 

- Lưu lượng: 8,4m3/h 

- Cột áp: 4,5m 

- Cỡ nòng: 1,5", 2″(50mm) 

- Điện áp: 220V(1pha) 

Cái 2 

VI BỂ KHỬ TRÙNG/TRUNG GIAN   

1 

Bơm trục ngang lọc áp lực: 
- Model: DWO 150 

- Lưu lượng: 100-550 (l/ph) 

- Cột áp: 9,5-5,1 ( m ) 

- Nhiệt độ chất bơm max: 900C 

- Cổng hút/xả: 60-60(mm) 

- Kích cỡ hạt rắn bơm: 19 (mm) 

Cái 2 

2 

Bồn lọc áp lực: 

- Kích thước: DxH=(1.000x2.000)mm 

- Vật liệu: inox 304 dày 3mm 

- Bao gồm vật liệu lọc đa tầng: sỏi đỡ, cát thạch anh, than hoạt tính. 

Cái 1 

3 

Phao điều khiển:  
- Thông số: 1 pha/220V/50Hz 

- Cáp dài: 5m 

- Xuất xứ: MMP-Trung Quốc 

Cái 

 
1 
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STT DANH MỤC Đơn vị SL 

4 

Bơm định lượng (PAC, Polymer, Dinh dưỡng, Clorine): 
- Model: C6125P 

- Xuất xứ: BlueWhite - USA 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Công suất: 45W 

- Lưu lượng lớn nhất: 30 l/h 

- Cột áp: 2,1 bar 

Cái 2 

5 
Bồn hóa chất: 

- Kích thước: bồn đứng 500 lít 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 4 

6 Đồng hồ đo lưu lượng Cái 1 

VII HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ   

1 

Hệ thống đường ống dẫn nước, hóa chất 

- Tháo bỏ toàn bộ các đường ống cũ bị hư hỏng 

- Thay mới đối với các đường ống bị hư, vỡ, sai lệch công nghệ, 

tắt nghẽn bùn... 

- Lắp đặt mới đối với các thiết bị lắp mới 

- Ống dẫn nước và phụ kiện: uPVC Bình Minh - Việt Nam 

Hệ 1 

2 

Hệ thống đường ống thổi khí: 

- Ống thổi khí trên cạn: ống inox DN50 dày 2mm 

- Ống thổi khí dưới nước: uPVC Bình Minh - Việt Nam 

- Phụ kiện lắp đặt tương đương với loại vật liệu của đường ống 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 1 

3 
Vật tư phụ: cao su non, keo dán ống, keo chống dột, len quấn, tắc 

kê nhựa, vít inox, dây rút, ống ruột gà… 
 Hệ  1 

VIII HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN    

1 

Tủ điện điều khiển hệ thống  

- Tủ điện: vỏ tủ thép sơn tĩnh điện 

- Thiết bị chính: MCCB, MCB, Contactor, Relay nhiệt (LS - Châu 

Á) 

- Các thiết bị khác: timer, đèn báo, dừng khẩn, đồng hồ volt/ample, 

công tắc xoay... (Việt Nam, Trung Quốc) (không PLC) 

- Thiết bị gồm: 

+ Tủ 1: 2 máy thổi khí, 2 bơm tuần hoàn, 2 bơm bùn, 2 bơm chìm 

lọc áp lực, bơm định lượng clorine. 

+ Tủ 1: 2 bơm hố thu, 1 bơm trung gian, 1 motor khuấy, 2 bơm 

điều hòa, 1 bơm xáo trộn, 3 bơm định lượng PAC, Poymer, dinh 

dưỡng. 

Hệ 2 

2 Dây điện động lực: Cadivi - Việt Nam  Hệ  1 

Công ty đã ký hợp đồng xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Hố Nai để thực hiện việc 

đấu nối nước thải tại Công ty vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Hố Nai (Hợp 

đồng xử lý nước thải đính kèm tại phụ lục) để xử lý nước thải. 
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Một số hình ảnh hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm của Công ty 

  

Bể thu gom nước thải đầu vào Bể USBF 

  

Bể phản ứng hóa lý Bồn lọc áp lực 

  

Thùng chứa hóa chất Khu vực nhà điều hành 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Bắc Hoằng 56 

  

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày. 

- Nước thải sau xử lý: đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Hố Nai tại 01 hố 

ga trên đường số 7 - KCN Hố Nai. 

- Vị trí đấu nối nước thải:  

+ Vị trí: 01 hố ga trên đường số 7  

+ Tọa độ vị trí: X = 1210987; Y = 410702 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107o45’, múi chiếu 3o. 

- Chế độ vận hành: vận hành liên tục 24 giờ/ngày. 

- Các loại hóa chât, chế phẩm sinh học sử dụng:  

Bảng 3.4. Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải  

STT Tên hóa chất Đơn vị Khối lượng/năm 

1 PAC kg 150 

2 Polymer kg 10 

3 Clorin kg 20 

- Định mức tiêu hao năng lượng: 600 KWh/tháng.  

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã được lắp đặt kèm theo hồ 

sơ mô tả đặc tính, CO/CQ và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, 

hệ thống; việc kết nối và truyền số liệu quan trắc trực tuyến về Sở Nông Nghiệp và Môi 

trường địa phương để kiểm tra, giám sát không phải lắp đặt quan trắc tự động theo 

quy định. 
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2.  Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

2.1. Các công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt: 

Hiện tại công ty đã lắp đặt hoàn thành 08 hệ thống xử lý bụi, khí thải; 20 máy thu hồi 

bụi túi vải và 02 thiết bị thu hồi bụi bằng cyclone kết hợp túi vải để thu gom, xử lý toàn bộ 

bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy. Cụ thể các công 

trình xử lý bụi, khí thải của cơ sở được tóm tắt trong bảng sau:  

Bảng 3.5. Các công trình xử lý khí thải của cơ sở 

TT 
Khu vực lắp 

đặt hệ thống 

Tên thiết bị, công suất 

xử lý 

Chức năng 

xử lý 

Yêu cầu 

chất lượng đầu 

ra 

Hóa 

chất/vật 

liệu xử lý 

I Hệ thống xử lý khí thải 

1 
Khu vực 

phun sơn  

06 Hệ thống xử lý bụi 

sơn, hơi dung môi, công 

suất:  

+ 02 hệ thống: 45.000 

m3/h/hệ thống;  

+ 02 hệ thống: 36.000 

m3/h/hệ thống;  

+ 02 hệ thống: 24.000 

m3/h/hệ thống. 

Xử lý: Bụi, 

toluen, 

xylen, Butyl 

axetat, 

Methyl 

acetate 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

-(cột B) Quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí 

thải công nghiệp  

Nước, tấm 

lọc than 

hoạt tính 

2 
Khu vực gia 

công gỗ 

02 hệ thống xử lý bụi 

bằng túi vải kết hợp 

cyclone thu bụi: 

+ 02 hệ thống: 90.000 

m3/h/hệ thống. 

Xử lý: bụi 
Túi vải, 

cyclone 

II Thiết bị thu hồi bụi 

1 
Khu vực các 

máy chà nhám 

04 máy thu bụi loại 1 túi 

vải (công suất quạt hút 

3HP/máy) 

Thu bụi - Túi vải 

09 máy thu bụi loại 2 túi 

vải (công suất quạt hút 

5HP/máy) 

Thu bụi - Túi vải 

07 máy thu bụi loại 4 túi 

vải (công suất quạt hút 

10 HP/máy) 

Thu bụi - Túi vải 

2 

Khu vực xử lý 

bề mặt các sản 

phẩm làm từ 

plastic bằng 

máy phun cát 

02 Thiết bị thu hồi bụi 

bằng cyclone kết hợp lõi 

lọc Cartridge 

Thu bụi - 

Cyclone, 

lõi lọc 

Cartridge 

Chi tiết quy trình vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải như sau: 
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2.2. Quy trình vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải như sau: 

2.2.1. Quy trình vận hành các hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi. 

- Công suất của từng hệ thống: 

Đối với quá trình phun sơn, nhằm giảm thiểu bụi sơn, hơi dung môi ảnh hưởng đến 

môi trường và công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty đã lắp đặt 06 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi bố trí tại 06 bồn phun sơn để giảm thiểu bụi sơn, hơi dung môi phát sinh. Cụ thể 

công suất của các hệ thống như sau: 

+ Tại bồn sơn 11 và bồn sơn 12: lắp đặt 02 hệ thống có công suất 36.000 m3/h/hệ 

thống (Trong đó mỗi hệ thống có 03 ống thoát khí/hệ thống);  

+ Tại bồn sơn 18 và bồn sơn HK: lắp đặt 02 hệ thống có công suất 45.000 m3/h/hệ 

thống (Trong đó mỗi hệ thống có 03 ống thoát khí/hệ thống); 

+ Tại bồn sơn VG và bồn sơn PU: lắp đặt 02 hệ thống có công suất 24.000 m3/h/hệ 

thống (Trong đó mỗi hệ thống có 02 ống thoát khí/hệ thống). 

- Sơ đồ công nghệ: 

Quy trình công nghệ xử lý của 06 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi tại cơ sở giống 

nhau cụ thể như sau: 

 

Hình 3.5. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý các hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi. 

 

 

 

Bụi sơn, hơi dung môi 

Màng nước 

Hộp xử lý bằng than hoạt tính 

(Tấm than hoạt tính) 

 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

Đạt QCVN 19:2024/BTNTM, 

cột B 

 

 

Bụi sơn thải, 

nước thải 

Tấm than 

hoạt tính thải 

Thu gom và xử 

lý theo quy định 
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+ Hình ảnh mô phỏng quy trình hấp thụ bụi sơn bằng màng nước: 

 

 

Hình 3.6. Mô phỏng quy trình hấp thụ bụi sơn bằng màng nước. 

 

+ Hình ảnh mô phỏng quy trình hấp phụ hơi dung môi bằng tấm lọc than hoạt tính: 

 

Hình 3.7. Mô phỏng quy trình xử lý khí thải lẫn hơi dung môi bằng tấm lọc than hoạt tính 

 

 

 

 

Khí thải sau khi qua 

màng nước hấp thụ bụi 

sơn 

Lớp vật liệu  

hấp phụ bằng tấm 

lọc than hoạt tính 

 

Khí sạch đi ra 

Ống dẫn 

 

Khí độc 

Quạt hút 

Quạt hút 

Máng tràn 

Tấm inox 

Vật cần sơn 

Bụi sơn 
Nước 

thải ra 

HTXL 

Sàn đỡ lưới 

Ngăn chứa nước 
Máy bơm Nước tuần hoàn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Bắc Hoằng 60 

+ Hình ảnh mô phỏng quy trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi như sau: 

 

    

Chi tiết 1 ống thoát khí Buồng sơn có 3 ống thoát khí Buồng sơn có 2 ống thoát khí 

 

Hình 3.8. Mô phỏng HTXL bụi sơn, hơi dung môi bằng màng nước kết hợp tấm lọc than hoạt 

tính tại mỗi buồng phun sơn  

HẤP PHỤ BẰNG TẤM LỌC THAN HOẠT 

TÍNH 
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- Thuyết minh công nghệ:  

Khí thải từ các buồng phun sơn có chứa bụi sơn và hơi dung môi hữu cơ trước tiên được 

xử lý qua các màng nước. Nguyên lý hoạt động của thiết bị này là tạo một màng nước liên 

tục, tuần hoàn để cuốn bụi sơn vào nước ngay tại nguồn phát sinh. Nước từ ngăn chứa nước 

được bơm lên máng tràn, từ màng tràn nước tự chảy xuống tạo thành một màng nước thẳng 

đứng. Quá trình phun sơn diễn ra, bụi sơn bị hút vào màng nước và chảy xuống ngăn chứa 

nước. Dòng khí ô nhiễm sau khi qua màng nước thì thành phần bụi sơn và một phần hơi dung 

môi có trong khí thải sẽ được giữ lại.  

Tiếp theo, khí thải sẽ được đưa qua thiết bị hấp phụ hơi dung môi với lớp vật liệu hấp 

phụ bằng tấm lọc than hoạt tính. Chất hấp phụ được chọn là tấm lọc than hoạt tính vì dễ tìm 

trên thị trường, dễ mua, dễ thay thế. Tấm lọc than hoạt tính có bề mặt riêng lớn, thể tích lỗ 

rỗng lớn kích thước hạt nhỏ nhằm làm cho các phân tử chất ô nhiễm dễ dàng bị “hút và giữ 

lại” trong các lỗ rỗng của lớp vật liệu hấp phụ. Tấm lọc than hoạt tính có thành phần chủ yếu 

là carbon, cấu trúc dạng tổ ong đặc trưng. Với cấu trúc này, diện tích bề mặt than hoạt tính rất 

lớn, đạt tới (105 – 107) m2/kg (phụ thuộc vào chất lượng của than) do đó khả năng hấp phụ 

chất ô nhiễm lớn, hiệu suất xử lý cao.  

Cặn sơn sau khi theo màng nước rơi xuống mặt nước được thu gom và xử lý theo quy 

định đối với chất thải nguy hại. 

Nước thải sản xuất từ hệ thống phun sơn được dẫn ra hệ thống xử lý nước thải theo hệ 

thống cống dẫn nước. 

Tấm lọc than hoạt tính sẽ được định kỳ 3 tháng thay mới một lần tùy vào khả năng lọc 

của tấm than hoạt tính. Tấm lọc than sau khi thay sẽ được thu gom, lưu chứa giống chất thải 

nguy hại và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

- Thông số kỹ thuật của các hệ thống: 

Công ty đã lắp đặt có 06 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi tại công đoạn phun sơn đi 

kèm có thông số kỹ thuật như sau: 

 Các công trình, thiết bị của 02 hệ thống xử lý hơi dung môi, công suất 36.000 m3/h/hệ 

thống được trình bày như sau: 

TT Tên công trình Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi 

dung môi, công 

suất 36.000 

m3/h tại Bồn 

sơn số 11  

01 hệ 

thống 

+ Hệ thống xử lý gồm: 01 bồn phun sơn màng nước và 03 

hộp xử lý bằng than hoạt tính (01 hộp gồm 03 tấm lọc than 

hoạt tính). 

+ Công suất: 36.000 m3/h. 

+ Ống thoát khí: 3 ống, kích thước D600mm, chiều cao 

H=9,48 m. (Một hệ thống thoát ra 03 ống thải. Lưu lượng 

thoát khí của mỗi ống là 12.000 m3/giờ/ống). 

+ Quạt hút: 3 cái, công suất 2HP/cái. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nước: 

- Số lượng bồn phun sơn: 01 bồn phun sơn, kích thước: 

(3,98x1,6x2,6)m. 
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TT Tên công trình Số lượng Thông số kỹ thuật 

- Màng nước: 01 màng, kích thước: 3,98mx1,46m. 

- Bồn chứa nước: 01 bồn, kích thước (3,98x1,46x0,3)m. 

- Bơm tuần hoàn: 1 bơm, 3 HP. 

+ Hộp xử lý bằng than hoạt tính: 

- Số lượng: 03 hộp. 

- Kích thước: (0,8x0,8x0,45)m/hộp. 

- Tấm lọc than hoạt tính bố trí trong hộp: 09 tấm (gồm 03 

hộp than hoạt tính mỗi hộp 03 tấm lọc than hoạt tính). 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày tấm than: 3mm. 

- Trọng lượng riêng: 580g/m2. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90%. 

2 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi 

dung môi, công 

suất 36.000 m3/h 

tại Bồn sơn số 

12 

01 hệ 

thống 

+ Hệ thống xử lý gồm: 01 bồn phun sơn màng nước và 03 

hộp xử lý bằng than hoạt tính (01 hộp gồm 03 tấm lọc than 

hoạt tính). 

+ Công suất: 36.000 m3/h. 

+ Ống thoát khí: 3 ống, kích thước D600mm, chiều cao 

H=9,48 m. (Một hệ thống thoát ra 03 ống thải. Lưu lượng 

thoát khí của mỗi ống là 12.000 m3/giờ/ống). 

+ Quạt hút: 3 cái, công suất 2HP/cái. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nước: 

- Số lượng bồn phun sơn: 01 bồn phun sơn, kích thước: 

(6x1,6x2,6)m. 

- Màng nước: 02 màng, kích thước: (6mx1,1m)/màng. 

- Bồn chứa nước: 01 bồn, kích thước (6x1,65x0,3)m. 

- Bơm tuần hoàn: 1 bơm, 3 HP. 

+ Hộp xử lý bằng than hoạt tính: 

- Số lượng: 03 hộp. 

- Kích thước: (0,8x0,8x0,45)m/hộp. 

- Tấm lọc than hoạt tính bố trí trong hộp: 09 tấm (gồm 03 

hộp than hoạt tính mỗi hộp 03 tấm lọc than hoạt tính). 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày tấm than: 3mm. 

- Trọng lượng riêng: 580g/m2. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90%. 

 Thông số kỹ thuật của 02 hệ thống xử lý hơi dung môi, công suất 45.000 m3/h/hệ thống 

được trình bày như sau: 

TT Tên công trình Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi 

dung môi, công 

01 hệ 

thống 

+ Hệ thống xử lý gồm: 01 bồn phun sơn màng nước và 03 

hộp xử lý bằng than hoạt tính (01 hộp gồm 03 tấm lọc than 

hoạt tính). 
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TT Tên công trình Số lượng Thông số kỹ thuật 

suất 45.000 

m3/h tại (Bồn 

sơn số 18. 

+ Công suất: 45.000 m3/h. 

+ Ống thoát khí: 3 ống, kích thước D600mm, chiều cao 

H=8,75m. (Một hệ thống thoát ra 03 ống thải. Lưu lượng 

thoát khí của mỗi ống là 15.000 m3/giờ/ống). 

+ Quạt hút: 3 cái, công suất 3HP/cái. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nước: 

- Số lượng bồn phun sơn: 01 bồn phun sơn, kích thước: 

(5,89x1,6x2,6)m 

- Màng nước: 02 màng, kích thước: (5,89mx1,1m)/màng. 

- Bồn chứa nước: 01 bồn, kích thước (5,89x1,65x0,3)m. 

- Bơm tuần hoàn: 1 bơm, 3 HP. 

+ Hộp xử lý bằng than hoạt tính: 

- Số lượng: 03 hộp. 

- Kích thước: (0,8x0,8x0,45)m/hộp. 

- Tấm lọc than hoạt tính bố trí trong hộp: 09 tấm (gồm 03 

hộp than hoạt tính mỗi hộp 03 tấm lọc than hoạt tính). 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày tấm than: 3mm. 

- Trọng lượng riêng: 580g/m2. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90%. 

2 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi 

dung môi, công 

suất 45.000 

m3/h tại Bồn 

sơn HK 

01 hệ 

thống 

+ Hệ thống xử lý gồm: 01 bồn phun sơn màng nước và 03 

hộp xử lý bằng than hoạt tính (01 hộp gồm 03 tấm lọc than 

hoạt tính). 

+ Công suất: 45.000 m3/h. 

+ Ống thoát khí: 3 ống, kích thước D600mm, chiều cao 

H=8,4 m. (Một hệ thống thoát ra 03 ống thải. Lưu lượng 

thoát khí của mỗi ống là 15.000 m3/giờ/ống). 

+ Quạt hút: 3 cái, công suất 3HP/cái. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nước: 

- Số lượng bồn phun sơn: 01 bồn phun sơn, kích thước: 

(4,9x1,6x2,6)m. 

- Màng nước: 01 màng, kích thước: 4,9mx1,67m. 

- Bồn chứa nước: 01 bồn, kích thước (4,9x1,54x0,3)m. 

- Bơm tuần hoàn: 1 bơm, 3 HP. 

+ Hộp xử lý bằng than hoạt tính: 

- Số lượng: 03 hộp. 

- Kích thước: (0,8x0,8x0,45)m/hộp. 

- Tấm lọc than hoạt tính bố trí trong hộp: 09 tấm (gồm 03 

hộp than hoạt tính mỗi hộp 03 tấm lọc than hoạt tính). 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày tấm than: 3mm. 

- Trọng lượng riêng: 580g/m2. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90%. 
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 Thông số kỹ thuật của 02 hệ thống xử lý hơi dung môi, công suất 24.000 m3/h/hệ thống 

được trình bày như sau: 

TT Tên công trình Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi 

dung môi, công 

suất 24.000 

m3/h tại Bồn 

sơn VG 

01 hệ 

thống 

+ Hệ thống xử lý gồm: 01 bồn phun sơn màng nước và 02 

hộp xử lý bằng than hoạt tính (01 hộp gồm 03 tấm lọc than 

hoạt tính). 

+ Công suất: 24.000 m3/h. 

+ Ống thoát khí: 2 ống, kích thước D600mm, chiều cao 

H=7,75 m. (Một hệ thống thoát ra 02 ống thải. Lưu lượng 

thoát khí của mỗi ống là 12.000 m3/giờ/ống). 

+ Quạt hút: 2 cái, công suất 2HP/cái. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nước: 

- Số lượng bồn phun sơn: 01 bồn phun sơn, kích thước: 

(4x1,5x2,8)m. 

- Màng nước: 01 màng, kích thước: 4mx1,8m. 

- Bồn chứa nước: 01 bồn, kích thước (4x1,5x0,3)m. 

- Bơm tuần hoàn: 1 bơm, 3 HP. 

+ Hộp xử lý bằng than hoạt tính: 

- Số lượng: 02 hộp. 

- Kích thước: (0,8x0,8x0,5)m/hộp. 

- Tấm lọc than hoạt tính bố trí trong hộp: 06 tấm (gồm 02 

hộp than hoạt tính mỗi hộp 03 tấm lọc than hoạt tính). 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày tấm than: 3mm. 

- Trọng lượng riêng: 580g/m2. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90%. 

 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi 

dung môi, công 

suất 24.000 

m3/h tại Bồn 

sơn PU 

01 hệ 

thống 

+ Hệ thống xử lý gồm: 01 bồn phun sơn màng nước và 02 

hộp xử lý bằng than hoạt tính (01 hộp gồm 03 tấm lọc than 

hoạt tính). 

+ Công suất: 24.000 m3/h. 

+ Ống thoát khí: 2 ống, kích thước D600mm, chiều cao 

H=7,6m. (Một hệ thống thoát ra 02 ống thải. Lưu lượng 

thoát khí của mỗi ống là 12.000 m3/giờ/ống). 

+ Quạt hút: 2 cái, công suất 2HP/cái. 

+ Bồn phun sơn bằng màng nước: 

- Số lượng bồn phun sơn: 01 bồn phun sơn, kích thước: 

(3,9x1,6x2,5)m. 

- Màng nước: 02 màng, kích thước: (3,9mx1,1m)/màng. 

- Bồn chứa nước: 01 bồn, kích thước (3,9x1,65x0,3)m. 

- Bơm tuần hoàn: 1 bơm, 3 HP. 

+ Hộp xử lý bằng than hoạt tính: 

- Số lượng: 02 hộp. 

- Kích thước: (0,8x0,8x0,45)m/hộp. 

- Tấm lọc than hoạt tính bố trí trong hộp: 06 tấm (gồm 02 

hộp than hoạt tính mỗi hộp 03 tấm lọc than hoạt tính). 

- Tiêu chuẩn G4. 

- Độ dày tấm than: 3mm. 

- Trọng lượng riêng: 580g/m2. 

- Hiệu quả hấp phụ hơi dung môi: 90%. 
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- Hình ảnh hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi:  

  

Hệ thống màng nước kết hợp than hoạt tính 

- 06 Hệ thống xử lý. 

- Lưu lượng:  

+02 hệ thống: 36.000 m3/h/hệ thống (thoát 

ra 03 ống thoát khí/hệ thống);  

+02 hệ thống: 45.000 m3/h/hệ thống (thoát 

ra 03 ống thoát khí/hệ thống); 

+02 hệ thống: 24.000 m3/h/hệ thống (thoát 

ra 02 ống thoát khí/hệ thống); 

- Tổng bồn sơn màng nước: 06 bồn. 

- Tổng tấm lọc than hoạt tính: 48 tấm. 

- Tổng ống thoát thải: 16 ống thoát khí, cao 

từ 8,4m đến 9,48m. 

- Vị trí lắp đặt: Khu vực bồn sơn 11, 12, 18, 

HK, VG, PU. 

 

Hình 3.9. Hình ảnh khu vực hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi 

 

 

 

Ống thải  

Màng nước 

Ống thải 

Màng nước 

Quạt hút 

Hộp đựng tấm lọc 

than hoạt tính 
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2.2.2. Quy trình vận hành hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình gia công gỗ. 

- Công suất của từng hệ thống: 

Để giảm thiểm bụi phát sinh từ quá trình gia công gỗ (tại công đoạn cưa, cắt gỗ, khoan, 

bào…), Công ty lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi bằng túi vải kết hợp cyclone thu bụi để giảm 

thiểu bụi phát sinh từ quá trình này. Với công suất của hệ thống là 90.000 m3/giờ/hệ thống. 

- Sơ đồ công nghệ:  

 

Hình 3.10. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý lọc bụi túi vải kết hợp cyclone. 

- Thuyết minh công nghệ:  

Quá trình gia công, lắp ráp sản phẩm gỗ được thực hiện tại nhà xưởng. Tại những nơi 

phát sinh bụi như máy cắt, máy bào, máy cưa... sẽ được bố trí các chụp hút, miệng hút để hút 

các dòng khí có chứa bụi dẫn về 02 hệ thống xử lý bụi bằng thiết bị lọc bụi túi vải kết hợp 

cyclone thu bụi. Cụ thể quy trình xử lý như sau: 

Tại từng khu vực phát sinh bụi lắp đặt hệ thống chụp hút tương ứng. Dưới tác dụng của 

quạt hút bụi phát sinh đi theo hệ thống đường ống thu gom dẫn vào thiết bị lọc bụi túi vải. 

Khi vào thiết bị lọc bụi túi vải, dòng khí qua lớp vải lọc, bụi sẽ bị giữ lại trên vải lọc bám vào 

thành từng lớp còn khí sạch sẽ được đi qua lớp vải lọc. Trong lọc bụi túi vải có cấu tạo màng 

rung, khi bụi bám bít hết các lỗ trên vải lọc màng rung hoạt động để bụi rơi xuống ngăn thu 

gom dưới đáy thiết bị. Hiệu quả xử lý bụi của lọc bụi túi vải tùy thuộc vào cấu tạo của vải lọc 

có thể đạt 90 – 95% kể cả bụi có kích thước từ 5 - 10µm. Định kỳ hệ thống sẽ tự động rũ bụi 

khoảng 5 phút rũ bụi/lần bằng cách vừa rung, vừa bơm khí nén để làm sạch các túi vải. Dòng 

khí chứa bụi sau khi được lọc bụi được thoát ra ngoài môi trường bằng các ống thoát khí 

(Tương ứng mỗi hệ thống thoát ra 02 ống), khí thoát ra sẽ đạt các tiêu chuẩn môi trường 

theo QCVN 19:2024/BTNMT cột B. 

Bụi, dăm bào từ công đoạn 

gia công  

 

Chụp hút 

 

Hệ thống đường ống thu gom 

 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

 

Cyclone 

thu bụi 

 
Quạt hút 

 

Ống thoát khí (2 ống/hệ thống) 

 

Nhà chứa 

dăm bào 

 

Túi vải thu 

bụi 

 

Ký hợp đồng với đơn vị thu gom 

 

Bụi thu 

gom 

 

Đạt QCVN 

19:2024/BTNTM, cột B 
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Đối với bụi sau khi rơi xuống ngăn thu gom dưới đáy thiết bị lọc bụi túi vải sẽ theo hệ 

thống đường ống thu gom dẫn về Cyclone thu bụi. Tại Cyclone, dòng khí có chứa bụi được 

đưa vào phần trên của Cyclone bằng một đường ống lắp theo phương tiếp tuyến với vỏ ngoài 

hình trụ của cyclone. Do vậy mà dòng khí sẽ có hướng chuyển động xoắn ốc bên trong vỏ 

hình trụ và hạ dần về phía dưới. Trong quá trình chuyển động xoắn ốc, dưới tác dụng của lực 

ly tâm các hạt bụi va chạm vào thành thiết bị, làm cho lượng bụi trong dòng khí mất động 

năng cùng với tác dụng của trọng lực chúng rơi xuống đáy thiết bị xả vào nhà chứa dăm bào 

và được thu gom, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. Sau 

khi gặp phần đáy hình phễu dòng khí sẽ bị đẩy ngược lên trên, trong khi đó nó vẫn giữ 

chuyển động xoắn ốc và thoát qua đường ống ở phía trên đỉnh của cyclone dẫn vào các túi vải 

thu bụi. Tại đây bụi bám dính lên bề mặt các túi vải và được giữ lại ở đó và không khí sạch 

thoát ra ngoài. Định kỳ công nhân sẽ vệ sinh thu gom bụi này và giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom. 

- Cấu tạo của thiết bị lọc bụi:  

Các thông số kỹ thuật của 02 hệ thống xử lý lọc bụi bằng vải kết hợp cyclone, công suất 

90.000 m3/h/hệ thống được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật của hệ thống lọc bụi túi vải kết hợp cyclone.  

Các Hệ thống xử lý lọc bụi túi vải kết hợp cyclone tại các khu vực gia công gỗ 

Số lượng Thông số kỹ thuật chi tiết 1 hệ thống 

02 hệ thống 

xử lý, công 

suất 90.000 

m3/giờ/hệ 

thống 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

- Số lượng thiết bị: 01 thiết bị 

- Kích thước thiết bị: (6x3x7,8)m. 

- Túi vải bố trí trong thiết bị: 

+ Số lượng túi vải lọc: 338 túi 

+ Kích thước túi vải lọc: (Ø150x2.500)mm 

+ Loại túi lọc: Air pulse type 

+ Chất liệu túi vải: Polyeter. 

Thiết bị Cyclone thu bụi 

- Số lượng thiết bị: 01 thiết bị 

- Kích thước thiết bị: Ø 2.200 mm, cao 8,6m. 

- Vật liệu: thép không rỉ CT3 

Quạt hút - 02 cái, 75HP/quạt. 

Hệ thống đường ống thu 

gom về hệ thống thiết bị 

lọc túi vải 

Kích thước đường ống: Ø150mm, Ø180mm, 

Ø200mm, Ø250mm, Ø300mm, Ø350mm Ø400mm, 

Ø500mm, Ø750mm. 

Hệ thống đường ống thu 

bụi từ thiết bị lọc túi vải 

về cyclone thu bụi 

Kích thước đường ống: Ø650mm, dài 12m. 

Ống thải 

- 02 ống, Ø750mm/ống. Cao 10,34m. 

- Lưu lượng thải tại mỗi ống: 

+ Ống 1: lưu lượng thải 45.000 m3/giờ. 

+ Ống 2: lưu lượng thải 45.000 m3/giờ 

Túi vải thu bụi (thu bụi 

sau 02 thiết bị cyclone 

của 02 hệ thống xử lý) 

- Số lượng túi vải: 72túi 

- Kích thước túi vải: (Ø200x2.700)mm 

- Loại túi vải: Air pulse type 

- Chất liệu túi vải: Polyeter. 

- Đường ống thu bụi từ cyclone về thiết bị: Ø600 

mm, dài 15,7m. 
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- Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý bụi: 

  
Hệ thống chụp hút, đường ống thu gom bụi về hệ thống xử lý 

  

Hệ thống xử lý bằng thiết bị lọc bụi túi vải 1 Hệ thống xử lý bằng thiết bị lọc bụi túi vải 2 

  

Thiết bị cyclone thu bụi 1, 2 
Các túi vải thu bụi (thu bụi sau 02 thiết bị 

cyclone thu bụi) 

Hình ảnh hệ thống xử lý bụi bằng túi vải kết hợp cyclone thu bụi từ quá trình gia công gỗ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Bắc Hoằng 69 

2.2.3. Quy trình thu hồi bụi gỗ tại công đoạn chà nhám trong quy trình sản xuất các sản 

phẩm gỗ. 

Để hạn chế bụi phát sinh tại các máy chà nhám trong quá trình sản xuất sản phẩm gỗ ảnh 

hưởng đến môi trường và sức khỏe công nhân trực tiếp sản xuất. Công ty đã trang bị 20 máy 

thu hồi bụi túi vải để thu hồi bụi. Cụ thể như sau: 

+ 04 máy thu bụi loại 1 túi vải, công suất quạt hút 3HP/máy. 

+ 09 máy thu bụi loại 2 túi vải, công suất quạt hút 5HP/máy. 

+ 07 máy thu bụi loại 4 túi vải, công suất quạt hút 10 HP/máy. 

- Sơ đồ thu gom bụi tại chỗ của các máy chà nhám: 

 

Hình 3.11. Sơ đồ hệ thống thu gom bụi gỗ tại các máy chà nhám 

Tại các máy chà nhám Công ty bố trí các máy hút bụi tại chỗ đi kèm với máy. Bụi được 

quạt hút hút vào túi vải, tại đây bụi bám dính lên bề mặt các túi vải và được giữ lại ở đó và 

không khí sạch thoát ra ngoài. Định kỳ công nhân sẽ vệ sinh thu gom bụi này sau đó đưa về 

khu vực lưu chứa và giao cho đơn vị có chức năng thu gom. 

- Thông số kỹ thuật của các túi vải thu bụi tại các máy chà nhám: 

Bảng 3.7. Các công trình và máy móc thiết bị thu gom bụi tại các máy chà nhám 

STT Tên Số Lượng Thông số kỹ thuật của 1 máy 

1 

Máy thu 

bụi loại 1 

túi vải 

04 máy 

+ Quạt hút: 1 cái, công suất 3 Hp. 

+ Kích thước đường ống thu gom bụi về túi vải Ø100mm 

+ Túi vải: 01 túi, Ø600mm, dài 1.400mm. 

2 

Máy thu 

bụi loại 2 

túi vải 

09 máy 

+ Quạt hút: 1 cái, công suất 5 Hp. 

+ Kích thước đường ống thu gom bụi về túi vải Ø100mm 

+ Túi vải: 02 túi, Ø600mm, dài 1.400mm. 

3 

Máy thu 

bụi loại 4 

túi vải 

07 máy 

+ Quạt hút: 1 cái, công suất 10 Hp. 

+ Kích thước đường ống thu gom bụi về túi vải Ø130mm 

+ Túi vải: 04 túi, Ø600mm, dài 1.400mm. 

Không sử dụng ống thải 

Bụi phát sinh 

(Từ khu vực các máy chà nhám) 

Chụp hút 

Túi vải thu bụi  

Thu gom giao đơn vị xử lý 

Ống dẫn 

Quạt hút 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Bắc Hoằng 70 

- Hình ảnh thực tế của máy thu bụi tại các máy chà nhám: 

  
Máy thu bụi túi vải loại 1 túi 

  
Máy thu bụi túi vải loại 2 túi  

  

Máy thu bụi túi vải loại 4 túi 
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2.2.4. Quy trình thu hồi bụi tại công đoạn xử lý bề mặt các sản phẩm làm từ plastic. 

Trong quá trình sản xuất các sản phẩm làm từ plastic nhằm làm sạch các chất bẩn, tạo 

nhám tốt, tăng độ bám dính cho sản phẩm, Công ty có thực hiện công đoạn xử lý bề mặt các 

sản phẩm bằng máy phun cát dạng băng tải tự động. Công ty đã lắp đặt 02 máy phun cát đi 

kèm đồng bộ với 02 thiết bị thu bụi bằng cyclone kết hợp lõi lọc catridge, công suất 

11kw/thiết bị. Cụ thể: 

- Sơ đồ công nghệ:  

 

Hình 3.12. Sơ đồ thiết bị thu gom bụi từ quá trình xử lý bề mặt các sản phẩm làm từ plastic 

- Thuyết minh công nghệ:  

Bụi phát sinh từ quá trình xử lý bề mặt các sản phẩm làm từ plastic (từ các máy xử lý bề 

mặt bằng máy phun cát dạng băng tải tự động) được chụp hút đưa về thiết bị thu bụi qua 

đường ống dẫn nhờ áp lực hút của quạt hút. Ống dẫn này có nhiệm vụ thu bụi vào thiết bị thu 

bụi. Đầu tiên bụi được thu gom về cyclone tiếp theo qua lọc bụi bằng lõi lọc Cartridge, sau đó 

thoát ra môi trường lao động. 

Tại cyclone, không khí được tách rời khỏi dòng bụi dựa vào cơ chế lắng ly tâm, dòng 

khí bị đẩy vào cyclone theo phương xoắn ốc, dưới tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi va 

chạm vào thành thiết bị, làm cho lượng bụi trong dòng khí mất động năng cùng với tác dụng 

của trọng lực chúng rơi xuống đáy thiết bị và được thu gom thải bỏ định kỳ. Dòng khí sau khi 

ra khỏi cyclone vẫn còn chứa các hạt bụi có kích thước nhỏ. Để bụi có trong dòng khí thải 

được xử lý triệt để, tiếp tục dẫn dòng khí qua thiết bị lọc bụi bằng lõi lọc Cartridge. 

Khi dòng khí chứa bụi đi vào lõi lọc Cartridge, bụi sẽ bị giữ lại trên màng lọc bám vào 

thành từng lớp, còn không khí sẽ đi qua lớp màng lọc và thoát ra ngoài. Khí thải sau khi qua 

hệ thống xử lý các thông số ô nhiễm đảm bảo đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. Khí sạch 

sẽ được thoát ra ngoài môi trường lao động. Định kỳ hệ thống sẽ tự động rũ bụi khoảng 5 

Bụi từ quá trình xử lý bề mặt các 

sản phẩm làm từ plastic 

Chụp hút 

Cyclone lọc bụi 

 

Lõi lọc Cartridge 

Quạt hút 

Thoát ra môi trường lao động 

Thùng chứa bụi 

Thùng chứa bụi 
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phút rũ bụi/lần bằng cách vừa rung, vừa bơm khí nén để làm sạch các lõi lọc, bụi rơi xuống và 

được thu gom thải bỏ định kỳ. Hiệu quả xử lý thu bụi bằng cyclone kết hợp lõi lọc Cartridge 

lọc bụi đạt khoảng 95%. Định kỳ 1 năm/lần công ty sẽ thực hiện thay các lõi lọc để đảm bảo 

khả năng xử lý của hệ thống. 

- Thông số kỹ thuật của thiết bị thu bụi bằng cyclone kết hợp lõi lọc Catridge:  

Bảng 3.8. Thông số kỹ thuật của thiết bị thu bụi bằng cyclone kết hợp lõi lọc Catridge từ 

quá trình xử lý bề mặt các sản phẩm làm từ plastic. 

STT Tên công trình Thông số kỹ thuật 

1 

Thiết bị thu bụi 1 bằng 

cyclone kết hợp lõi lọc 

catridge, tại khu vực xử lý 

bề mặt bằng máy phun cát 

dạng băng tải tự động. 

- Thiết bị thu bụi gồm: 01 cyclone và 01 thiết bị lõi 

lọc Catridge 

- Quạt hút: 02 cái, công suất 11 k/cái. 

- Ống dẫn khí vào hệ thống: kích thước D200, vật liệu 

thép SS400. 

- Thiết bị Cyclone có các thông số kỹ thuật như sau: 

+ Số lượng cyclone: 01 thiết bị. 

+ Đường kính thân hình trụ ϕ 900 mm. 

+ Chiều cao cyclone H = 2 m  

- Kích thước của thiết bị lọc catridge: 

+ Số lượng: 01 thiết bị. 

+ Lõi lọc cartidge:  

 Số lượng lõi lọc trong thiết bị: 6 cái. 

 Vật liệu làm lõi lọc bụi: Vải Polyester 

 Hình dạng: Trụ tròn. 

 Kích thước: ϕ320 mm. 

2 

Thiết bị thu bụi 2 bằng 

cyclone kết hợp lõi lọc 

catridge, tại khu vực xử lý 

bề mặt bằng máy phun cát 

dạng băng tải tự động. 

- Thiết bị thu bụi gồm: 01 cyclone và 01 thiết bị lõi 

lọc Catridge 

- Quạt hút: 02 cái, công suất 11 k/cái. 

- Ống dẫn khí vào hệ thống: kích thước D200, vật liệu 

thép SS400. 

- Thiết bị Cyclone có các thông số kỹ thuật như sau: 

+ Số lượng cyclone: 01 thiết bị. 

+ Đường kính thân hình trụ ϕ 900 mm. 

+ Chiều cao cyclone H = 2 m  

- Kích thước của thiết bị lọc catridge: 

+ Số lượng: 01 thiết bị. 

+ Lõi lọc cartidge:  

 Số lượng lõi lọc trong thiết bị: 6 cái. 

 Vật liệu làm lõi lọc bụi: Vải Polyester 

 Hình dạng: Trụ tròn. 

 Kích thước: ϕ320 mm. 
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-  Hình ảnh khu vực xử lý bề mặt bằng máy phun cát và thiết bị thu bụi kèm theo.  

 
Hệ thống máy phun cát tự động 

  
Thiết bị thu bụi 1 bằng cyclone kết hợp lõi lọc 

catridge 

Thiết bị thu bụi 2 bằng cyclone kết hợp lõi 

lọc catridge 

  
Chi tiết thiết bị Cyclone Chi tiết thiết bị lõi lọc catridge 
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2.3. Năng lượng, hóa chất cần thiết vận hành các công trình xử lý chất thải: 

Bảng 3.9. Năng lượng, hóa chất cần thiết vận hành hệ thống xử lý khí thải.  

TT 
Khu vực lắp 

đặt hệ thống 
Tên thiết bị, công suất xử lý 

Hóa chất xử 

lý/vật liệu xử lý 

1 
Khu vực phun 

sơn  

06 Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi bằng 

màng nước kết hợp tấm than hoạt tính, công suất: 

+ 02 hệ thống: 36.000 m3/h/hệ thống;  

+ 02 hệ thống: 45.000 m3/h/hệ thống;  

+ 02 hệ thống: 24.000 m3/h/hệ thống. 

Nước, tấm lọc 

than hoạt tính 

2 
Khu vực gia 

công gỗ 

02 hệ thống xử lý bụi bằng thiết bị lọc bụi túi vải 

kết hợp cyclone thu bụi, công suất: 90.000 

m3/h/hệ thống. 

Túi vải, Cyclone 

3 
Khu vực các 

máy chà nhám 

04 máy thu bụi túi vải loại 1 túi, công suất 

3Hp/máy. 
Túi vải  

09 máy thu bụi túi vải loại 2 túi, công suất 

5Hp/máy. 
Túi vải  

07 máy thu bụi túi vải loại 4 túi, công suất 

10Hp/máy. 
Túi vải 

4 

Khu vực xử lý 

bề mặt các sản 

phẩm làm từ 

plastic  

02 Thiết bị thu hồi bụi bằng cyclone kết hợp lõi 

lọc Cartridge 

Cyclone, lõi lọc 

Cartridge 

2.4. Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; làm rõ việc kết nối và 

truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục khí thải về Sở Nông nghiệp và Môi trường để 

kiểm tra, giám sát: Cơ sở không phải lắp đặt quan trắc tự động theo quy định. 

2.5. Các công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải khác: 

 Một số biện pháp giảm thiểu bụi gỗ khác trong quá trình sản xuất 

+ Tách riêng khu vực sản xuất gỗ so với các khu vực sản xuất khác. 

+ Các khu vực phát sinh nhiều bụi (như cưa, cắt, chà nhám...) được tách riêng biệt với 

khu vực khác. 

+ Đối với bụi chà nhám công ty sẽ thực hiện tách riêng khu vực chà nhám tránh ảnh 

hưởng bụi phát sinh ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Trang bị đầy đủ các đồ bảo hộ 

chuyên dụng cho công nhân tại khu vực này. 

+ Thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện việc sử dụng đồ bảo hộ của công nhân để 

kịp thời nhắc nhở. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm 

thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 

+ Cử nhân viên thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn khu vực để hạn chế việc phát sinh 

bụi. 

+ Định kỳ, tổ chức kiểm tra sức khỏe cho công nhân lao động. 
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 Hơi dung môi từ công đoạn sử dụng keo để ghép gỗ 

Trong quy trình sản xuất các sản phẩm từ gỗ của công ty sử dụng keo để ghép gỗ. Keo 

sử dụng chủ yếu là keo A-B với thành phần chính gồm: nhóm A là dung dịch Epoxy resin và 

B là chất đóng rắn (Epoxy curing agents), keo EB là keo gốc E.P.I (Emulsion Polymeric 

Isocyanate) là hệ keo nhiệt rắn 02 thành phần, dạng nhũ, không chứa độc tố formaldehyde, 

phenol, amin. Hệ keo EPI không thấm nước, chịu nhiệt, chịu lực và hoá chất, khả năng kết 

dính cao ở nhiệt độ thường. Thành phần hóa học chủ yếu của các loại keo là Polyvinyl acetate 

và nước.  

Theo kết quả khảo sát tại một số cơ sở sản xuất và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai cho thấy nồng độ VOC tại khu vực sử dụng keo để ghép gỗ dao động trong khoảng 1,5 

– 3 mg/m3, nồng độ thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc, 

nồng độ VOC cho phép tại các khu vực sản xuất là 100 mg/m3. 

Mùi phát sinh từ công đoạn sử dụng keo để ghép gỗ chủ yếu là dung môi trong keo bay 

hơi. Mùi phát sinh chủ yếu có mùi hôi amin tương tự như mùi amoniac phát sinh từ chất đóng 

rắn, có mùi hôi chua của gốc acetate trong thành phần Polyvinyl acetate. Tuy nhiên, Với 

lượng keo sử dụng ít, nồng độ tham khảo trên, mức độ tác động của các hợp chất bay hơi 

trong công đoạn gắn keo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trực tiếp sản xuất. Người lao 

động tiếp xúc nhiều với mùi này sẽ ảnh hưởng tới khứu giác, hô hấp. Vì vậy chủ cơ sở sẽ có 

những biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho công nhân đặc biệt là công nhân trực tiếp làm công 

việc sử dụng keo để ghép gỗ. Vì vậy chủ cơ sở đã có những biện pháp bảo vệ sức khỏe của 

công nhân như sau: 

 Trang bị bảo hộ lao động như quần áo, khẩu trang chuyên dụng, mặt kiếng, bao tay 

cho công nhân; 

 Thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện của công nhân để kịp thời nhắc nhở; 

 Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động. 

 Các bao bì/thùng chứa keo được đậy kín, chặt và ghi nhãn. 

 Không sử dụng keo đã quá hạn sử dụng. 

 Thông thoáng cục bộ khu vực bôi keo.  

 Trang bị các quạt công nghiệp trong khu vực ghép gỗ. 

 Hơi dung môi từ công đoạn sấy 

Đối với các sản phẩm cần phải qua công đoạn sấy sẽ được thực hiện trong phòng sấy 

bố trí tách riêng so với khu vực sản xuất. Thời gian sấy khô khoảng 1 giờ, nhiệt độ sấy từ 38 

– 400C. Phòng sấy được cấp nhiệt từ điện năng. Quá trình này chủ yếu làm khô sản phẩm 

sau khi phun sơn. Hầu hết hơi dung môi đã bay hơi trong quá trình phun sơn (chiếm khoảng 

90%) và 10% hơi dung môi còn lại sẽ bay hơi trong công đoạn này. Những biện pháp giảm 

thiểu sự ảnh hưởng của hơi dung môi tới sức khỏe của người lao động hoạt động trực tiếp 

tại khu vực để khô sản phẩm sau sơn cụ thể như sau: 

- Khu vực để khô sản phẩm được tách riêng với khu vực sản xuất và các khu vực khác. 

- Công nhân hạn chế ra vào khu vực này, chỉ khi mang sản phẩm ra, vào và kiểm tra. 
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- Trang bị bảo hộ lao động: quần áo, khẩu trang, mắt kiếng, bao tay cho công nhân. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện của công nhân để kịp thời nhắc nhở. 

Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động. 

 Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện hiện hữu của Công ty không thường xuyên sử dụng, chỉ sử dụng vào 

những khi mất điện. Công ty thường xuyên bảo trì bảo dưỡng máy phát điện để tránh trường 

hợp khí thải phát ra vượt tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy, để phòng ngừa, giảm thiểu nồng độ 

trong khí thải vượt quy chuẩn, chủ cơ sở đã thực hiện các giải pháp như sau: 

- Trang bị máy phát điện của hãng sản xuất uy tín. 

- Sử dụng nhiên liệu đạt QCVN quy định. Sử dụng loại nhiên liệu đốt là dầu DO có hàm 

lượn lưu huỳnh thấp (0,05%S). 

- Sử dụng máy với chế độ vận hành an toàn, trong công suất cho phép. 

- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì máy để đảm bảo hiệu suất cao. 

- Bố trí khu vực đặt máy phát điện riêng biệt: có khoảng cách ly hợp lý với khu vực văn 

phòng và xưởng sản xuất. 

- Lắp đặt đường ống thoát khí thải nhằm phát tán khí thải dễ dàng ra môi trường. 

2.6. BÁO CÁO KẾT QUẢ MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN CÁC CHẤT Ô NHIỄM 

TRONG KHÍ THẢI 

(1) Giới thiệu chung về mô hình 

Để đánh giá tác động đến môi trường không khí xung quanh do bụi, khí thải từ các hoạt 

động sản xuất, báo cáo ứng dụng mô hình AERMOD View (Serial #: AER0013597) của 

Lakes Environmental phát triển trên cơ sở mô hình AERMOD (The AMS/EPA Regulatory 

Model) của Hiệp hội Khí tượng thuỷ văn Hoa Kỳ/ Uỷ ban Cải tiến mô hình quy định - Cơ 

quan Bảo vệ môi trường (American Meteorological Society/ Environmental Protection 

Agency Regulatory Model Improvement Committee - AERMIC). Hệ thống mô hình hoá gồm 

chương trình chính là AERMOD và 2 bộ tiền xử lý là AERMAP (công cụ địa hình) và 

AERMET (công cụ khí tượng). 

AERMOD cho ra kết quả mô phỏng sự khuếch tán chất ô nhiễm không khí phù hợp hơn 

thực tế so với ISCST3 do có nhiều tính năng đặc biệt hơn như: xử lý được sự không đồng 

nhất theo chiều dọc của lớp biên hành tinh, xử lý được sự phát thải tại bề mặt đất, (3) xử lý 

được các nguồn diện công nghiệp không đều, (4) mô hình hóa vệt chất ô nhiễm ba chiều cho 

lớp biên đối lưu, (5) hạn chế được sự trộn lẫn theo chiều dọc trong lớp biên ổn định, (6) cố 

định sự phản xạ bề mặt ở chân ống khói [1-4]. Mô hình AERMOD đã được Cơ quan Bảo vệ 

Môi trường Hoa Kỳ (U.S. EPA) khuyến nghị sử dụng thay thế cho mô hình ISCST3 kể từ 

tháng 12/2007. 

(2) Các thông số đầu vào 

2.1) Dữ liệu khí tượng 

Dữ liệu quan trắc khí tượng nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất… là dữ liệu 

theo giờ được thu thập từ trang web https://www.ncei.noaa.gov của Trung tâm Dữ liệu Khí 

hậu Quốc gia (NCDC) thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ 

https://www.ncei.noaa.gov/
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(NOAA) và NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (NASA POWER), dữ liệu 

thu thập từ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ được sử dụng kiểm tra, hiệu chỉnh bộ 

thông số khí tượng. Dữ liệu này được xử lý lại bằng phần mềm AERMET tích hợp sẵn trong 

gói phần mềm để tạo ra file khí tượng đầu vào cho mô hình AERMOD: *.sfc, *.plf chứa các 

dữ liệu quan trắc bề mặt và chiều đứng. 

Hoa gió 12 tháng và năm tại khu vực Cơ sở được vẽ bằng phần mềm WRPLOT tích hợp 

sẵn trong gói phần mềm trên cơ sở dữ liệu khí tượng được xử lý bằng AERMET được trình 

bày trong các hình sau. 

      
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

      
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Hình 3.13. Hoa gió (theo hướng gió thổi tới) 12 tháng khu vực. 

  
Mùa khô Mùa mưa 

 
Năm 

Hình 3.14. Hoa gió (theo hướng gió thổi tới) mùa khô, mùa mưa và năm tại khu vực.
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2.2). Dữ liệu địa hình 

Địa hình của khu vực Cơ sở là dữ liệu địa hình SRTM3 độ phân giải 90m được tích hợp 

sẵn trong gói phần mềm và được xử lý bằng công cụ AERMAP tích hợp sẵn trong gói phần 

mềm để trở thành dữ liệu đầu vào cho mô hình. Bản đồ địa hình khu vực Cơ sở được trình 

bày trong hình sau. 

 

Hình 3.15. Bản đồ địa hình khu vực Cở sở 

2.3). Trường hợp tính toán, mô phỏng 

2.3.1. Cơ sở lựa chọn trường hợp tính toán, mô phỏng 

Trước khi đưa cơ sở đi vào vận hành chính thức, Chủ cơ sở đầu tư phải thực hiện xây 

dựng và vận hành các công trình xử lý khí thải đạt yêu cầu quy định trước khi thải ra môi 

trường nên việc mô phỏng đối với trường hợp các công trình xử lý khí thải vận hành ổn định, 

hiệu quả nhằm đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu quy định. 

Khu vực cơ sở 
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Trong quá trình vận hành, Chủ cơ sở đã áp dụng các công trình, biện pháp phòng ngừa 

sự cố ngừng hoạt động đối với các công trình xử lý khí thải. Do đó, khả năng xảy ra rủi ro, 

sự cố ngừng hoạt động 01 công trình xử lý khí thải là rất thấp, khả năng xảy ra sự cố ngừng 

hoạt động đồng thời hai hay nhiều công trình xử lý là rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, để đánh 

giá ảnh hưởng đến môi trường xung quanh báo cáo tiến hành mô phỏng lan truyền chất ô 

nhiễm trong điều kiện có công trình xử lý khí thải gặp sự cố ngừng hoạt động hoặc xử lý 

không hiệu quả. Các tiêu chí lựa chọn trường hợp công trình xử lý gặp sự cố như sau: 

- Đối với cơ sở có nhiều loại công trình xử lý khí thải, tiến hành lựa chọn sự cố ứng với 

từng loại công trình xử lý khí thải khác nhau. 

- Đối với các công trình xử lý khí thải cùng loại, cùng công nghệ, tiến hành lựa chọn sự 

cố đối với công trình có lưu lượng lớn hoặc có nồng độ phát thải cao hoặc vị trí có khả năng 

ảnh hưởng đến đối tượng lân cận lớn nhất. 

2.3.2. Các trường hợp tính toán, mô phỏng được lựa chọn 

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trường hợp tính toán, mô phỏng nêu trên, các trường 

hợp tính toán, mô phỏng được lựa chọn như sau: 

- Trường hợp 1 (TH1): Cơ sở xây dựng và vận hành các công trình xử lý khí thải. Các 

công trình xử lý khí thải vận hành hiệu quả, các chất ô nhiễm trong khí thải được xử lý đạt 

yêu cầu quy định; 

- Trường hợp 2 (TH2): Công trình xử lý khí thải bồn sơn 11 (dòng thải số 1, 2, 3) gặp 

sự cố, khí thải không được xử lý; Các công trình xử lý khí thải còn lại hoạt động hiệu quả; 

- Trường hợp 3 (TH3): Công trình xử lý bụi số 1 (dòng thải số 17, 18) gặp sự cố, khí 

thải không được xử lý; Các công trình xử lý khí thải còn lại hoạt động hiệu quả; 

- Trường hợp 4 (TH4): Công trình xử lý khí thải bồn sơn 11 (dòng thải số 1, 2, 3) và 

Công trình xử lý bụi số 1 (dòng thải số 17, 18) gặp sự cố, khí thải không được xử lý; Các 

công trình xử lý khí thải còn lại hoạt động hiệu quả. 

2.4). Dữ liệu nguồn thải 

Dữ liệu về nguồn thải đầu vào của mô hình AERMOD bao gồm: Lưu lượng khí thải, 

chiều cao ống thải, đường kính ống thải, tải lượng chất ô nhiễm (g/s). Theo phiếu kết quả thử 

nghiệm do Công ty TNHH TMDV Tân Huy Hoàng thực hiện ngày 05/12/2025, dựa vào 

nồng độ các chất ô nhiễm và lưu lượng khí thải có thể tính toán tải lượng ô nhiễm theo công 

thức sau: 

Tải lượng (g/s) = Nồng độ (mg/Nm3) * 1000 * Lưu lượng (m3/s) 

Theo phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty TNHH TMDV Tân Huy Hoàng thực hiện 

ngày 05/12/2025 nồng độ Benzen trong các mẫu khí thải đều không phát hiện (giới hạn phát 

hiện MDL = 0,01mg/Nm3). Do đó, báo cáo không tiến hành mô phỏng cho thông số này. 

Tổng hợp các dữ liệu về nguồn thải đầu vào cho tính toán, mô phỏng theo các trường 

hợp được trình bày trong bảng sau. 
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Bảng 3.10. Các dữ liệu về nguồn thải đầu vào cho tính toán, mô phỏng. 

STT Dòng thải Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107o45’, múi chiếu 3o 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Chiều 

cao ống 

thải (m) 

Đường 

kính ống 

thải (m) 

Tải lượng (g/s) 

X (m) Y (m) TSP Xylen Benzen Toluen 

I Trường hợp 1          

1 
Dòng thải 

số 1 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 1 
1211080 410833 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

2 
Dòng thải 

số 2 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 2 
1211079 410832 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

3 
Dòng thải 

số 3 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 3 
1211077 410831 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

4 
Dòng thải 

số 4 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 1 
1211043 410883 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

5 
Dòng thải 

số 5 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 2 
1211044 410876 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

6 
Dòng thải 

số 6 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 3 
1211055 410836 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

7 
Dòng thải 

số 7 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 1 
1211017 410851 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

8 
Dòng thải 

số 8 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 2 
1211020 410844 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

9 
Dòng thải 

số 9 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 3 
1211040 410871 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

10 
Dòng thải 

số 10 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 1 
1211018 410814 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

11 
Dòng thải 

số 11 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 2 
1211018 410815 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

12 
Dòng thải 

số 12 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 3 
1211017 410816 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

13 
Dòng thải 

số 13 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn VG - Ống 1 
1211040 410886 12.000 7,75 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 
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STT Dòng thải Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107o45’, múi chiếu 3o 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Chiều 

cao ống 

thải (m) 

Đường 

kính ống 

thải (m) 

Tải lượng (g/s) 

X (m) Y (m) TSP Xylen Benzen Toluen 

14 
Dòng thải 

số 14 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn VG - Ống 2 
1211041 410886 12.000 7,75 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

15 
Dòng thải 

số 15 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn PU - Ống 1 
1211042 410883 12.000 7,6 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

16 
Dòng thải 

số 16 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn PU - Ống 2 
1211042 410882 12.000 7,6 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

17 
Dòng thải 

số 17 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 1 - Ống 1 
1211118 410794 45.000 10,34 0,75 0,0464    

18 
Dòng thải 

số 18 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 1 - Ống 2 
1211115 410793 45.000 10,34 0,75 0,0464    

19 
Dòng thải 

số 19 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 2 - Ống 1 
1211079 410773 45.000 10,34 0,75 0,0464    

20 
Dòng thải 

số 20 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 2 - Ống 2 
1211068 410766 45.000 10,34 0,75 0,0464    

II Trường hợp 2          

1 
Dòng thải 

số 1 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 1 
1211080 410833 12.000 9,48 0,6 0,0645 0,0450  0,0178 

2 
Dòng thải 

số 2 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 2 
1211079 410832 12.000 9,48 0,6 0,0645 0,0450  0,0178 

3 
Dòng thải 

số 3 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 3 
1211077 410831 12.000 9,48 0,6 0,0645 0,0450  0,0178 

4 
Dòng thải 

số 4 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 1 
1211043 410883 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

5 
Dòng thải 

số 5 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 2 
1211044 410876 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

6 
Dòng thải 

số 6 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 3 
1211055 410836 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

7 
Dòng thải 

số 7 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 1 
1211017 410851 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Bắc Hoằng  82 

STT Dòng thải Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107o45’, múi chiếu 3o 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Chiều 

cao ống 

thải (m) 

Đường 

kính ống 

thải (m) 

Tải lượng (g/s) 

X (m) Y (m) TSP Xylen Benzen Toluen 

8 
Dòng thải 

số 8 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 2 
1211020 410844 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

9 
Dòng thải 

số 9 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 3 
1211040 410871 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

10 
Dòng thải 

số 10 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 1 
1211018 410814 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

11 
Dòng thải 

số 11 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 2 
1211018 410815 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

12 
Dòng thải 

số 12 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 3 
1211017 410816 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

13 
Dòng thải 

số 13 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn VG - Ống 1 
1211040 410886 12.000 7,75 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

14 
Dòng thải 

số 14 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn VG - Ống 2 
1211041 410886 12.000 7,75 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

15 
Dòng thải 

số 15 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn PU - Ống 1 
1211042 410883 12.000 7,6 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

16 
Dòng thải 

số 16 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn PU - Ống 2 
1211042 410882 12.000 7,6 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

17 
Dòng thải 

số 17 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 1 - Ống 1 
1211118 410794 45.000 10,34 0,75 0,0464    

18 
Dòng thải 

số 18 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 1 - Ống 2 
1211115 410793 45.000 10,34 0,75 0,0464    

19 
Dòng thải 

số 19 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 2 - Ống 1 
1211079 410773 45.000 10,34 0,75 0,0464    

20 
Dòng thải 

số 20 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 2 - Ống 2 
1211068 410766 45.000 10,34 0,75 0,0464    

III Trường hợp 3          

1 
Dòng thải 

số 1 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 1 
1211080 410833 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 
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STT Dòng thải Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107o45’, múi chiếu 3o 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Chiều 

cao ống 

thải (m) 

Đường 

kính ống 

thải (m) 

Tải lượng (g/s) 

X (m) Y (m) TSP Xylen Benzen Toluen 

2 
Dòng thải 

số 2 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 2 
1211079 410832 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

3 
Dòng thải 

số 3 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 3 
1211077 410831 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

4 
Dòng thải 

số 4 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 1 
1211043 410883 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

5 
Dòng thải 

số 5 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 2 
1211044 410876 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

6 
Dòng thải 

số 6 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 3 
1211055 410836 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

7 
Dòng thải 

số 7 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 1 
1211017 410851 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

8 
Dòng thải 

số 8 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 2 
1211020 410844 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

9 
Dòng thải 

số 9 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 3 
1211040 410871 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

10 
Dòng thải 

số 10 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 1 
1211018 410814 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

11 
Dòng thải 

số 11 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 2 
1211018 410815 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

12 
Dòng thải 

số 12 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 3 
1211017 410816 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

13 
Dòng thải 

số 13 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn VG - Ống 1 
1211040 410886 12.000 7,75 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

14 
Dòng thải 

số 14 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn VG - Ống 2 
1211041 410886 12.000 7,75 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

15 
Dòng thải 

số 15 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn PU - Ống 1 
1211042 410883 12.000 7,6 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

16 
Dòng thải 

số 16 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn PU - Ống 2 
1211042 410882 12.000 7,6 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 
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STT Dòng thải Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107o45’, múi chiếu 3o 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Chiều 

cao ống 

thải (m) 

Đường 

kính ống 

thải (m) 

Tải lượng (g/s) 

X (m) Y (m) TSP Xylen Benzen Toluen 

17 
Dòng thải 

số 17 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 1 - Ống 1 
1211118 410794 45.000 10,34 0,75 0,9275    

18 
Dòng thải 

số 18 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 1 - Ống 2 
1211115 410793 45.000 10,34 0,75 0,9275    

19 
Dòng thải 

số 19 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 2 - Ống 1 
1211079 410773 45.000 10,34 0,75 0,0464    

20 
Dòng thải 

số 20 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 2 - Ống 2 
1211068 410766 45.000 10,34 0,75 0,0464    

IV Trường hợp 4          

1 
Dòng thải 

số 1 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 1 
1211080 410833 12.000 9,48 0,6 0,0645 0,0450  0,0178 

2 
Dòng thải 

số 2 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 2 
1211079 410832 12.000 9,48 0,6 0,0645 0,0450  0,0178 

3 
Dòng thải 

số 3 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 11 - Ống 3 
1211077 410831 12.000 9,48 0,6 0,0645 0,0450  0,0178 

4 
Dòng thải 

số 4 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 1 
1211043 410883 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

5 
Dòng thải 

số 5 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 2 
1211044 410876 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

6 
Dòng thải 

số 6 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 12 - Ống 3 
1211055 410836 12.000 9,48 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

7 
Dòng thải 

số 7 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 1 
1211017 410851 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

8 
Dòng thải 

số 8 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 2 
1211020 410844 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

9 
Dòng thải 

số 9 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn 18 - Ống 3 
1211040 410871 15.000 8,75 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

10 
Dòng thải 

số 10 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 1 
1211018 410814 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 
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STT Dòng thải Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 107o45’, múi chiếu 3o 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Chiều 

cao ống 

thải (m) 

Đường 

kính ống 

thải (m) 

Tải lượng (g/s) 

X (m) Y (m) TSP Xylen Benzen Toluen 

11 
Dòng thải 

số 11 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 2 
1211018 410815 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

12 
Dòng thải 

số 12 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn HK - Ống 3 
1211017 410816 15.000 8,4 0,6 0,0161 0,0113  0,0045 

13 
Dòng thải 

số 13 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn VG - Ống 1 
1211040 410886 12.000 7,75 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

14 
Dòng thải 

số 14 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn VG - Ống 2 
1211041 410886 12.000 7,75 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

15 
Dòng thải 

số 15 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn PU - Ống 1 
1211042 410883 12.000 7,6 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

16 
Dòng thải 

số 16 

Khí thải sau hệ thống xử 

lý Bồn sơn PU - Ống 2 
1211042 410882 12.000 7,6 0,6 0,0129 0,0090  0,0036 

17 
Dòng thải 

số 17 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 1 - Ống 1 
1211118 410794 45.000 10,34 0,75 0,9275    

18 
Dòng thải 

số 18 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 1 - Ống 2 
1211115 410793 45.000 10,34 0,75 0,9275    

19 
Dòng thải 

số 19 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 2 - Ống 1 
1211079 410773 45.000 10,34 0,75 0,0464    

20 
Dòng thải 

số 20 

Khí thải sau Hệ thống xử 

lý bụi số 2 - Ống 2 
1211068 410766 45.000 10,34 0,75 0,0464    

Ghi chú: 

- Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o cho tỉnh Đồng Nai theo Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý. 

- Các ô trống là nguồn thải không phát sinh tải lượng ô nhiễm. 
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(3) Kết quả mô phỏng 

3.1). Trường hợp 1 (TH1): 

Thông số TSP 

Phân bố nồng độ TSP lớn nhất khu vực Cơ sở trung bình 1 giờ và 24 giờ theo TH1 được 

trình bày trong hình 3.16. 

Thông số Xylen 

Phân bố nồng độ Xylen lớn nhất khu vực Cơ sở trung bình 1 giờ theo TH1 được trình 

bày trong hình 3.17. 

Thông số Benzen 

Theo phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty TNHH TMDV Tân Huy Hoàng thực hiện 

ngày 05/12/2025, nồng độ Benzen trong các mẫu khí thải đều không phát hiện (giới hạn phát 

hiện MDL = 0,01mg/Nm3). Do đó, báo cáo không tiến hành mô phỏng cho thông số này. 

Thông số Toluen 

Phân bố nồng độ Toluen lớn nhất khu vực Cơ sở trung bình 1 giờ theo TH1 được trình 

bày trong hình 3.18. 
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(b) 

Hình 3.16. Phân bố nồng độ TSP lớn nhất (a) trung bình 1 giờ, (b) 24 giờ theo TH1. 
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Hình 3.17. Phân bố nồng độ Xylen lớn nhất trung bình 1 giờ theo TH1. 
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Hình 3.18. Phân bố nồng độ Toluen lớn nhất trung bình 1 giờ theo TH1. 
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Nhận xét: 

- Thông số TSP: 

+ Trong mùa khô: Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 1h đạt 112,3g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

TSP lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤300g/m3 trung 

bình 1h); Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 24h đạt 88,9g/m3 và nằm trong giá trị giới hạn 

cho phép (quy định ≤200g/m3 trung bình 24h); Khu vực có nồng độ TSP cao nhất nằm cách 

góc ranh giới phía Bắc khu đất cơ sở khoảng 80 - 130m. 

+ Trong mùa mưa: Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 1h đạt 108,5g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

bụi lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤300g/m3 trung 

bình 1h); Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 24h đạt 82,5g/m3 và nằm trong giá trị giới hạn 

cho phép (quy định ≤200g/m3 trung bình 24h). Khu vực có nồng độ TSP lớn nhất nằm cách 

góc ranh giới phía Đông khu đất Cơ sở khoảng 175 - 200m về phía Đông Bắc. 

- Thông số Xylen: 

+ Trong mùa khô: Nồng độ Xylen lớn nhất trung bình 1h đạt 27,7g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

Xylen lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤1.000g/m3 

trung bình 1h). Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm cách góc ranh giới phía Bắc khu 

đất cơ sở khoảng 80 - 120m. 

+ Trong mùa mưa: Nồng độ Xylen lớn nhất trung bình 1h đạt 25,1g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

Xylen lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤1.000g/m3 

trung bình 1h). Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm cách góc ranh giới phía Bắc khu 

đất cơ sở khoảng 77 - 147m. 

- Thông số Toluen: 

+ Trong mùa khô: Nồng độ Toluen lớn nhất trung bình 1h đạt 10,9g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

Xylen lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤500g/m3 trung 

bình 1h). Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm cách góc ranh giới phía Bắc khu đất cơ 

sở khoảng 75 - 125m. 

+ Trong mùa mưa: Nồng độ Toluen lớn nhất trung bình 1h đạt 9,9g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

Xylen lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤500g/m3 trung 

bình 1h). Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm cách góc ranh giới phía Bắc khu đất cơ 

sở khoảng 75 - 150m. 
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3.2). Trường hợp 2 (TH2): 

Thông số TSP 

Phân bố nồng độ TSP lớn nhất khu vực Cơ sở trung bình 1 giờ và 24 giờ theo TH2 

được trình bày trong hình 3.19. 

Thông số Xylen 

Phân bố nồng độ Xylen lớn nhất khu vực Cơ sở trung bình 1 giờ theo TH2 được trình 

bày trong hình 3.20. 

Thông số Benzen 

Theo phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty TNHH TMDV Tân Huy Hoàng thực hiện 

ngày 05/12/2025, nồng độ Benzen trong các mẫu khí thải đều không phát hiện (giới hạn phát 

hiện MDL = 0,01mg/Nm3). Do đó, báo cáo không tiến hành mô phỏng cho thông số này. 

Thông số Toluen 

Phân bố nồng độ Toluen lớn nhất khu vực Cơ sở trung bình 1 giờ theo TH2 được trình 

bày trong hình 3.21. 
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(b) 

Hình 3.19. Phân bố nồng độ TSP lớn nhất (a) trung bình 1 giờ, (b) 24 giờ theo TH2.
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Hình 3.20. Phân bố nồng độ Xylen lớn nhất trung bình 1 giờ theo TH2. 
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Hình 3.21. Phân bố nồng độ Toluen lớn nhất trung bình 1 giờ theo TH2. 
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Nhận xét: 

- Thông số TSP: 

+ Trong mùa khô: Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 1h đạt 138,8g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

TSP lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤300g/m3 trung 

bình 1h); Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 24h đạt 102,9g/m3 và nằm trong giá trị giới hạn 

cho phép (quy định ≤200g/m3 trung bình 24h); Khu vực có nồng độ TSP cao nhất nằm cách 

góc ranh giới phía Bắc khu đất cơ sở khoảng 80 - 130m về phía Bắc; 

+ Trong mùa mưa: Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 1h đạt 131,5g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

bụi lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤300g/m3 trung 

bình 1h); Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 24h đạt 89,3g/m3 và nằm trong giá trị giới hạn 

cho phép (quy định ≤200g/m3 trung bình 24h). Khu vực có nồng độ TSP lớn nhất nằm cách 

góc ranh giới phía Đông khu đất Cơ sở khoảng 170 - 200m về phía Đông Bắc. 

- Thông số Xylen: 

+ Trong mùa khô: Nồng độ Xylen lớn nhất trung bình 1h đạt 46,2g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

Xylen lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤1.000g/m3 

trung bình 1h). Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm cách góc ranh giới phía Bắc khu 

đất cơ sở khoảng 88 - 108m về phía Bắc; 

+ Trong mùa mưa: Nồng độ Xylen lớn nhất trung bình 1h đạt 37,6g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

Xylen lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤1.000g/m3 

trung bình 1h). Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm cách góc ranh giới phía Bắc khu 

đất cơ sở khoảng 90 - 290m về phía Bắc; 

- Thông số Toluen: 

+ Trong mùa khô: Nồng độ Toluen lớn nhất trung bình 1h đạt 18,3g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

Xylen lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤500g/m3 trung 

bình 1h). Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm cách góc ranh giới phía Bắc khu đất cơ 

sở khoảng 90 - 105m về phía Bắc; 

+ Trong mùa mưa: Nồng độ Toluen lớn nhất trung bình 1h đạt 14,9g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

Xylen lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤500g/m3 trung 

bình 1h). Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm cách góc ranh giới phía Bắc khu đất cơ 

sở khoảng 80 - 300m về phía Bắc. 
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3.3). Trường hợp 3 (TH3) 

Thông số TSP 

Phân bố nồng độ TSP lớn nhất khu vực Cơ sở trung bình 1 giờ và 24 giờ theo TH3 

được trình bày trong hình 3.22. 

Thông số Xylen 

Trong trường hợp này, phân bố nồng độ Xylen lớn nhất khu vực Cơ sở tương tự như 

trường hợp 1 (TH1). 

Thông số Benzen 

Theo phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty TNHH TMDV Tân Huy Hoàng thực hiện 

ngày 05/12/2025, nồng độ Benzen trong các mẫu khí thải đều không phát hiện (giới hạn phát 

hiện MDL = 0,01mg/Nm3). Do đó, báo cáo không tiến hành mô phỏng cho thông số này. 

Thông số Toluen 

Trong trường hợp này, phân bố nồng độ Xylen lớn nhất khu vực Cơ sở tương tự như 

trường hợp 1 (TH1). 
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(b) 

Hình 3.22. Phân bố nồng độ TSP lớn nhất (a) trung bình 1 giờ, (b) 24 giờ theo TH3. 
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Nhận xét: 

+ Trong mùa khô: Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 1h đạt 148,9g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

TSP lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤300g/m3 trung 

bình 1h); Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 24h đạt 103,8g/m3 và nằm trong giá trị giới hạn 

cho phép (quy định ≤200g/m3 trung bình 24h); Khu vực có nồng độ Toluen cao nhất nằm 

cách góc ranh giới phía Đông Bắc khu đất cơ sở khoảng 450 - 480m về phía Đông Bắc. 

+ Trong mùa mưa: Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 1h đạt 135,3g/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

bụi lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤300g/m3 trung 

bình 1h); Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 24h đạt 102,5g/m3 và nằm trong giá trị giới hạn 

cho phép (quy định ≤200g/m3 trung bình 24h). Khu vực có nồng độ TSP lớn nhất nằm 

trong phạm vi khu đất cơ sở. 

3.4) Trường hợp 4 (TH4) 

Thông số TSP 

Phân bố nồng độ TSP lớn nhất khu vực Cơ sở trung bình 1 giờ và 24 giờ theo TH4 

được trình bày trong hình 3.23. 

Thông số Xylen 

Trong trường hợp này, phân bố nồng độ Xylen lớn nhất khu vực Cơ sở tương tự như 

trường hợp 2 (TH2). 

Thông số Benzen 

Theo phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty TNHH TMDV Tân Huy Hoàng thực hiện 

ngày 05/12/2025, nồng độ Benzen trong các mẫu khí thải đều không phát hiện (giới hạn phát 

hiện MDL = 0,01mg/Nm3). Do đó, báo cáo không tiến hành mô phỏng cho thông số này. 

Thông số Toluen 

Trong trường hợp này, phân bố nồng độ Toluen lớn nhất khu vực Cơ sở tương tự như 

trường hợp 2 (TH2). 
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Mùa khô Mùa mưa 

(b) 

Hình 3.23. Phân bố nồng độ TSP lớn nhất (a) trung bình 1 giờ, (b) 24 giờ theo TH4.
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Nhận xét: 

+ Trong mùa khô: Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 1h đạt 155,5µg/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

TSP lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤300µg/m3 trung 

bình 1h); Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 24h đạt 110,2µg/m3 và nằm trong giá trị giới hạn 

cho phép (quy định ≤200µg/m3 trung bình 24h); Khu vực có nồng độ TSP cao nhất nằm cách 

góc ranh giới phía Đông Bắc khu đất cơ sở khoảng 470 - 475m về phía Đông Bắc. 

+ Trong mùa mưa: Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 1h đạt 149,3µg/m3, so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) thì nồng độ 

bụi lớn nhất trung bình 1h nằm trong giá trị giới hạn cho phép (quy định ≤300µg/m3 trung 

bình 1h); Nồng độ TSP lớn nhất trung bình 24h đạt 108,7µg/m3 và nằm trong giá trị giới hạn 

cho phép (quy định ≤200µg/m3 trung bình 24h). Khu vực có nồng độ TSP lớn nhất nằm trong 

phạm vi khu đất cơ sở. 

(4) Tổng hợp kết quả mô phỏng 

Tổng hợp kết quả mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm của Cơ sở được trình bày như sau: 

Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm. 

STT 
Trường hợp 

tính toán 

Thời gian 

trung bình 

Nồng độ lớn 

nhất (µg/m3) 
Nồng độ 

môi trường 

nền (µg/m3) 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

(µg/m3) 

Ghi chú 
Mùa 

khô 

Mùa 

mưa 

I 
Trường hợp 

1 (TH1) 
      

1 
Bụi tổng 

(TSP) 

Trung bình 1h 112,3 108,5 70 300 Đạt yêu cầu 

quy định Trung bình 24h 88,9 82,5 - 200 

2 Xylen Trung bình 1h 27,7 25,1 - 1.000 
Đạt yêu cầu 

quy định 

3 Toluen Trung bình 1h 10,9 9,9 - 500 
Đạt yêu cầu 

quy định 

II 
Trường hợp 

2 (TH2) 
      

1 
Bụi tổng 

(TSP) 

Trung bình 1h 138,8 131,5 70 300 Đạt yêu cầu 

quy định Trung bình 24h 102,9 89,3 - 200 

2 Xylen Trung bình 1h 46,2 37,6 - 1.000 
Đạt yêu cầu 

quy định 

3 Toluen Trung bình 1h 18,3 14,9 - 500 
Đạt yêu cầu 

quy định 

III 
Trường hợp 

3 (TH3) 
      

1 
Bụi tổng 

(TSP) 

Trung bình 1h 148,9 135,3 70 300 Đạt yêu cầu 

quy định Trung bình 24h 103,8 102,5 - 200 

IV 
Trường hợp 

4 (TH4) 
      

1 
Bụi tổng 

(TSP) 

Trung bình 1h 155,5 149,3 70 300 Đạt yêu cầu 

quy định Trung bình 24h 110,2 108,7 - 200 
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Nhận xét: 

- Trong trường hợp vận hành bình thường, các công trình xử lý khí thải vận hành hiệu 

quả các chất ô nhiễm được xử lý đạt yêu cầu quy định sau khi phát tán ra môi trường xung 

quanh đạt QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Trong các trường hợp sự cố (Trường hợp 2 (TH2): Công trình xử lý khí thải bồn sơn 

11 (dòng thải số 1, 2, 3) gặp sự cố; Trường hợp 3 (TH3): Công trình xử lý bụi số 1 (dòng thải 

số 17, 18) gặp sự cố; Trường hợp 4 (TH4): Công trình xử lý khí thải bồn sơn 11 (dòng thải số 

1, 2, 3) và Công trình xử lý bụi số 1 (dòng thải số 17, 18 gặp sự cố): Do tải lượng phát thải 

Bụi tổng (TSP), Xylen, Toluen nhỏ nên khí thải sau khi phát tán ra môi trường xung quanh 

đạt QCVN 05:2023/ BTNMT. 

Khuyến nghị Chủ cơ sở thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị xử lý 

định kỳ đảm bảo các công trình xử lý khí thải luôn trong tình trạng hoạt động tốt, khí thải sau 

xử lý đạt các yêu cầu quy định đồng thời có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đảm bảo 

không để xảy ra sự cố công trình xử lý hoạt động không hiệu quả. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường: 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khu vực văn phòng, nhà xưởng. Căn cứ theo 

quá trình hoạt động của Công ty hiện tại, ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 

khoảng 0,5 kg/người/ngày. Do đó, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở ước 

tính cụ thể như sau: 

Bảng 3.12. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động.  

STT Nhóm chất thải rắn 
Khối lượng tối đa công suất 

đăng ký (Tấn/năm) 

1 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế 9,36 

2 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 28,08 

3 Chất thải rắn sinh hoạt khác 56,16 

Tổng 93,6 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng) 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt được chứa trong các thùng nhựa có nắp đậy 20 – 120 lít được 

bố trí ở các khu vực văn phòng, nhà xưởng, nhà vệ sinh. Các thùng chứa được lót bên trong 

bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản không để xảy ra 

tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt 

là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải 

có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt 

và nước ngầm). 

Các thùng này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 lần/ngày, sau đó được 

thu gom về các thùng chứa chất thải lớn loại 240 lít, 660 lít bố trí tại tuyến đường nội bộ của 

Công ty và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 
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định. Các thùng này sẽ được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ khoảng 2 ngày/lần vị 

đơn vị thu gom sẽ đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định 

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Huê 

Phương Việt Nam để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở. 

(đính kèm phụ lục). 

- Hình ảnh khu vực lưu chứa rác thải sinh hoạt: 

  
Thùng chứa chất thải bố trí trong nhà xưởng Thùng chứa chất thải bố trí dọc tuyến đường 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình vận hành: 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh các loại chất thải công 

nghiệp thông thường. Cụ thể khối lượng ước tính khoảng: 

Bảng 3.13. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường trong giai đoạn hoạt động.  

TT Nhóm chất thải  

Khối lượng 

tối đa công 

suất (kg/năm) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 
Nhựa: bavia nhựa thải, nhựa phế, sản 

phẩm nhựa lỗi… 
18.000 Rắn 03 02 12 TT-R 

2 Kính thải 1.500 Rắn 06 01 19 TT-R 

3 
Vật liệu dùng để mài đã qua sử dụng 

khác với các loại trên (giấy nhám thải) 
250 Rắn 07 03 18 TT 

4 

Hộp chứa mực in (loại không có các 

thành phần nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực như mực in văn phòng, 

sách báo) 

7 Rắn 08 02 08 TT 

5 

Mùn cưa, phôi bào, đầu mẫu, gỗ thải, 

ván và gỗ dán vụn thải khác với các 

loại trên (Gỗ vụn, mùn cưa, bụi gỗ từ 

hệ thống xử lý bụi, sản phẩm hư hỏng) 

58.400 Rắn 09 01 03 TT-R 
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TT Nhóm chất thải  

Khối lượng 

tối đa công 

suất (kg/năm) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

6 
Kim loại và hợp kim các loại không 

lẫn với CTNH (phế liệu sắt, thép...) 
200 Rắn 11 04 03 TT-R 

7 

Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 

(bao bì, giấy loại bỏ từ văn phòng và 

vật liệu đóng gói thừa) 

150 Rắn 18 01 05 TT-R 

8 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải khác với các loại trên (túi 

vải thu hồi bụi) 

200 Rắn 18 02 02 TT 

9 Bùn từ bể tự hoại 4.360 Bùn - TT 

Tổng 83.067 - - - 

 (Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng) 

Ghi chú: Túi vải thu hồi bụi từ các hệ thống thu hồi bụi tại công đoạn gia công gỗ định 

kỳ 5 năm Công ty thay mới một lần, khối lượng mỗi lần thay khoảng 150 kg/lần thay/năm. 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường. 

Đối với chất thải công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất được 

công nhân phân loại theo từng chủng loại, thu gom, tập kết vào khu vực chứa trong công ty. 

Hàng ngày, cuối mỗi buổi làm việc sẽ có công nhân thu gom và đưa về khu vực lưu chứa để 

lưu chứa trong các bao bì, thùng chứa. 

Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom và lưu giữ trong 02 khu vực lưu chứa 

chất thải công nghiệp thông thường với tổng diện tích 293,6m2 (trong đó: 01 khu vực phế 

liệu với diện tích 63,6 m2 và 01 khu vực dăm bào với diện tích 230m2). Khu vực lưu chứa 

chất thải với kết cấu nền xi măng chống thấm, có mái che và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định.  

Tuy nhiên, đối với gỗ vụn, đây là một loại nguyên liệu cho ngành nghề khác, do đó 

công ty sẽ hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu để thu gom, vận chuyển và tái sử dụng 

nguồn nguyên liệu này. Đối với các chất thải không tái sử dụng được như bụi gỗ, dâm gỗ 

thải… công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định. Đối với chất thải có khả năng tái chế: Công ty sẽ bán cho đơn vị có chức năng thu 

gom, tái chế. Đối với bùn thải từ bể tự hoại sẽ được lưu chứa tại bể tự hoại và định kỳ sẽ được 

công ty thuê đơn vị có chức năng đến tận nơi thu gom đem đi xử lý. 

Tần suất thu gom chất thải thông thường: Định kỳ khoảng 2 tuần – 4 tuần/lần đơn vị thu 

gom sẽ đến thu gom tùy thuộc vào lượng chất thải phát sinh tại Công ty. Tuy nhiên, nếu khối 

lượng chất thải phát sinh lớn không đủ khả năng lưu kho chủ cơ sở sẽ tăng tần suất thu gom 

chất thải để đảm bảo không để quá tải chất thải phát sinh. 

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Huê 

Phương Việt Nam để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hại 

phát sinh tại cơ sở. (đính kèm phụ lục). 
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- Hình ảnh khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường 

  

Khu vực phế liệu Khu vực dăm bào 

Khu lưu chứa chất thải thông thường 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh các loại chất thải nguy 

hại sau: cặn sơn thải, cặn dung môi sơn, keo thừa, giẻ lau dính thành phần nguy hại, thùng 

chứa sơn…  

Chi tiết các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động cơ sở như sau: 

Bảng 3.14. Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động.  

TT Tên chất thải 

Khối lượng 

tối đa công 

suất (kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại  

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 

Các loại chất hấp phụ đã qua sử dụng 

và bã lọc khác (Tấm lọc than hoạt 

tính từ quá trình xử lý khí thải). 

350 03 01 07 Rắn NH 

2 

Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng 

có các thành phần nguy hại (giấy 

nhám thải dính thành phần nguy hại) 

160 07 03 10 Rắn KS 

3 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần 

nguy hại khác 

11.700 08 01 01 Rắn/lỏng KS 

4 

Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần 

nguy hại khác 

13.300 08 01 02 Bùn KS 

5 

Chất kết dính và chất bịt kín thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại (Keo thải…) 

21.150 08 03 01 Lỏng KS 

6 

Mùn cưa, phôi bào, đầu mẫu, gỗ 

thừa, ván và gỗ dán vụn thải có các 

thành phần nguy hại. 

65 09 01 01 Rắn KS 
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TT Tên chất thải 

Khối lượng 

tối đa công 

suất (kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại  

Ký hiệu 

phân 

loại 

7 

Bùn thải có các thành phần nguy hại 

từ quá trình xử lý nước thải công 

nghiệp 

1.800 12 06 05 Bùn KS 

8 
Bóng đèn huỳnh quang và các thủy 

tinh hoạt tính thải 
24 16 01 06 Rắn NH 

9 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
160 17 02 03 Lỏng NH 

10 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp 

suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp 

lót rắn nguy hại như amiang) thải 

33.250 18 01 02 Rắn KS 

11 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
2.090 18 01 03 Rắn KS 

12 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại. 

5.200 18 02 01 Rắn KS 

13 Ắc quy chì thải 12 19 06 01 Rắn NH 

14 Pin Ni-Cd thải 12 19 06 02 Rắn NH 

Tổng cộng 89.273    

 (Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng) 

- Công trình biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản chất 

thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng 

đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi 

trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

 Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

 Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa…); 

 Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản; 

 Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - 

dấu hiệu cảnh báo”. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã 

được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất 

thải và được tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại của công ty, có tổng diện tích 

khoảng 72 m2. Kho lưu giữ được bố trí trong khuôn viên nhà máy, được phân chia khu vực 

hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.  

(Vị trí khu lưu giữ chất thải rắn được thể hiện trong mặt bằng tổng thể ở Phụ lục)  

Dầu thải (dầu làm mát, dầu máy) định kỳ sẽ được chủ cơ sở lưu giữ trong thùng chứa 

và hợp đồng với các đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.  
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Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom thường 

xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường. 

Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét thường xuyên;  

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất thải 

lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nước mưa chảy vào bên trong; 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất thải 

tại công ty;  

- Cuối mỗi buổi làm việc, công nhân sẽ thu gom và đưa về khu vực lưu chứa để lưu 

giữ. 

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp đồng 

ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý chất thải nguy 

hại theo đúng quy định. 

- Toàn bộ chất thải nguy hại sau khi thu gom, lưu trữ trong nhà máy sẽ được giao cho 

Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Huê Phương Việt Nam thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở. (đính kèm phụ lục). 

- Tần suất thu gom: Định kỳ khoảng 15 -30 ngày /lần đơn vị thu gom sẽ đến thu gom tùy 

thuộc vào lượng chất thải phát sinh tại Công ty. Hiện tại, trong quá trình hoạt động của Công 

ty thì khu vực lưu chứa chất thải nguy hại vẫn đảm bảo khả năng lưu chứa các chất thải phát 

sinh với tần suất thu gom 15 -30 ngày/lần. Tuy nhiên, nếu khối lượng chất thải phát sinh lớn 

không đủ khả năng lưu kho chủ cơ sở sẽ tăng tần suất thu gom chất thải để đảm bảo không để 

quá tải chất thải phát sinh. 

- Hình ảnh khu vực lưu chứa chất thải nguy hại: 

  

Hình ảnh khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

A.  Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung 

 Nguồn phát sinh: 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, rung chủ yếu từ quá trình vận hành các loại máy móc phục 

vụ sản xuất như khu vực chà nhám, khu vực lắp ráp, khu vực sơn, khu vực hệ thống xử nước 

thải... trong quá trình sản xuất của công ty.  

Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào 

nhà máy của công nhân viên làm việc, từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản 

phẩm. Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh các mức độ ồn khác nhau. Nguồn ồn này không 

liên tục, phân bố trong không gian rộng, môi trường không khí khu vực sẽ ổn định trở lại 

khi các phương tiện ngừng hoạt động. 

Tuy nhiên, khu vực Cơ sở nằm trong KCN, cách xa khu dân cư nên tác động từ tiếng 

ồn ảnh hưởng đến các nhà máy xung quanh Cơ sở. Những người công nhân làm việc tại các 

khu vực phát sinh tiếng ồn cao là người chịu tác động lớn nhất, kế đó là công nhân làm việc 

tại các bộ phận sản xuất trong nhà máy. 

Chủ cơ sở đã có những biện pháp giảm thiểu tiếng ồn khi Cơ sở đi hoạt động như sau: 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung công ty thực hiện như sau: 

+ Tiếng ồn, rung động trong khu vực sản xuất: 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động và 

tránh làm tăng mức độ ồn trong khu vực, công ty sử dụng các biện pháp sau: 

- Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc thiết bị . 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý.  

- Tăng cường các vách ngăn nhà xưởng, tường ngăn giữa các khu vực có máy móc thiết 

bị có thể gây ồn lớn bằng vật liệu có khả năng cách âm nhằm hạn chế tác động đến công 

nhân làm việc ở các khu vực khác. 

- Trang bị nút tai cho công nhân làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ồn 

cao và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động. 

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao. 

- Lắp đặt đệm chống rung với các thiết bị công suất lớn như máy phay, máy cắt... 

- Định kỳ 1 năm/lần tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Thường xuyên tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại tiếng ồn. 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ trên 15% tổng diện tích đất sử dụng để tạo mỹ quan 

cho Công ty cũng như điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, 

Công ty chú ý tăng cường trồng các dải cây xanh (cây có tán với mật độ cao) xung quanh 

nhà máy để hạn chế tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh. 

+ Tiếng ồn do các phương tiện giao thông: 

Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông khi cơ sở đi vào hoạt động được 

khống chế bằng các phương pháp sau: 
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- Cây xanh có tác dụng che nắng, giảm bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không 

khí, hút tiếng ồn và che chắn tiếng ồn. Mặt khác, nó còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, tạo cảm 

giác êm dịu về màu sắc cho môi trường. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ 

cơ sở. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư 

hỏng cho các phương tiện giao thông. 

B.  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp đụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

- QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức cho phép tiếp 

xúc tiếng ồn trong môi trường làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho phép của 

độ rung trong môi trường làm việc. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành: 

6.1. Công trình phòng, ngừa sự cố môi trường đối với nước thải: 

Các sự cố môi trường thường xảy ra bất ngờ và có thể để lại thiệt hại lớn. Vì vậy mà 

Công ty đã có các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các sự cố kèm theo đó là các quy 

trình, hướng dẫn công việc một cách chi tiết rõ ràng. 

Bảng 3.15. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố.  

TT Sự cố Phạm vi Tình huống sự cố 
Biện pháp phòng ngừa 

sự cố 
Ghi chú 

1 

Sự cố 

tắc bồn 

cầu, tắc 

đường 

ống 

thoát 

khí bể 

tự hoại  

Bể tự 

hoại 

- Tắc nghẽn bồn cầu 

hoặc tắc đường ống 

dẫn dẫn đến phân, 

nước tiểu không tiêu 

thoát được. 

- Tắc đường ống 

thoát khí bể tự hoại 

gây mùi hôi thối 

trong nhà vệ sinh 

hoặc có thể gây nổ 

hầm cầu 

- Thông bồn cầu và đường 

ống dẫn để tiêu thoát phân 

và nước tiểu. 

- Tiến hành thông ống dẫn 

khí nhằm hạn chế mùi hôi 

cũng như đảm bảo an toàn 

cho nhà vệ sinh. 

- Thường xuyên tiến hành 

hút hầm cầu. 

- 

 

2 

Sự cố 

tràn đổ 

nước 

thải ra 

môi 

trường 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải  

- Do đường ống thu 

gom, hố ga bị nứt 

vỡ, sụt lún. 

- Do đường ống thu 

gom nước thải bị 

nghẹt. 

- Tăng cường kiểm tra 

giám sát các đường ống 

thu gom, trạm bơm nước 

thải. 

- Phổ biến và đào tạo nhân 

viên về ứng phó sự cố tràn 

đổ nước thải 

- Tuân thủ theo 

các quy định vận 

hành và bảo trì 

đường ống thoát 

nước thải 

- Thực hiện ứng 

phó theo phương 

án ứng phó sự cố 

tràn đổ nước thải 
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TT Sự cố Phạm vi Tình huống sự cố 
Biện pháp phòng ngừa 

sự cố 
Ghi chú 

Hệ thống 

xử lý 

nước thải 

tập trung 

- Do hư hại, nứt vỡ 

các bể xử lý do sụt 

lún, xói mòn... 

- Đảm bảo chất lượng các 

bể theo đúng quy định về 

xây dựng. 

- Thường xuyên kiểm tra 

tình trạng các bể để kịp 

thời sửa chữa những hư 

hỏng. 

- Tuân thủ theo 

các quy định bảo 

trì thiết bị trong 

nhà máy xử lý 

nước thải. 

3 

Sự cố 

nước 

thải 

chưa 

đạt tiêu 

chuẩn 

xả thải 

ra môi 

trường 

Hệ thống 

xử lý 

nước thải 

tập trung 

- Do hệ thống XLNT 

bị sự cố kỹ thuật (hư 

hỏng máy móc, thiết 

bị của công đoạn 

chính, bể vỡ đường 

ống...). 

 

- Kiểm tra giám sát quá 

trình vận hành hệ thống 

xử lý nước thải 

- Bảo trì bảo dưỡng máy 

móc theo định kỳ. 

- Vệ sinh bể xử lý. 

- Trang bị các thiết bị dự 

phòng: Bơm chìm, máy 

thổi khí. 

- Tuân thủ theo 

các quy định bảo 

trì thiết bị. 

- Do hệ thống bị quá 

tải về lưu lượng. 

- Kiểm tra, giám sát quá 

trình vận hành hệ thống 

xử lý nước thải. 

- Kiểm tra, giám 

sát quá trình vận 

hành hệ thống xử 

lý nước thải. 

- Thực hiện ứng 

phó theo phương 

án ứng phó sự cố 

nước thải vượt 

tiêu chuẩn. 

- Xảy ra sự cố hư 

hỏng, không vận 

hành được hệ thống. 

- Tạm dừng hoạt động 

nhằm bảo đảm không gây 

ô nhiễm môi trường trong 

quá trình sản xuất. Sau khi 

sự cố được khắc phục và 

bảo đảm hiệu quả xử lý, 

Cơ sở đi mới vào hoạt 

động trở lại. 

- Kiểm tra, giám 

sát quá trình vận 

hành hệ thống xử 

lý nước thải. 

- Thực hiện ứng 

phó theo phương 

án ứng phó sự cố 

nước thải vượt 

tiêu chuẩn. 

*  Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: 

- Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu 

sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo 

trực tiếp. 

- Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được phép 

xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- An toàn 

công việc. 

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

- Định kỳ 1 lần/1 năm thực hiện duy tu hệ thống thoát nước mưa, và 2 lần/1 năm đối với 

hệ thống xử lý nước thải. 
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6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với các hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

 Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý bụi, khí thải và biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó sự cố tương ứng: 

- Tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng khí thải cao nhất. 

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng khí thải đầu vào và đầu ra của HTXL. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động để có biện 

pháp khắc phục kịp thời.  

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng 

hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng 

thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Những người vận hành hệ thống được đào tạo các kiến thức về: 

+ Lý thuyết các quá trình xử lý khí thải cơ bản đang được ứng dụng tại HTXL.  

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống.  

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản.  

+ Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham dự 

khóa huấn luyện được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý 

 Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: 

- Thực hành các thao tác vận hành hệ thống. 

- Thực hành xử lý các tình huống sự cố.  

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: 

 Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu 

sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo 

trực tiếp. 

 Liên hệ với đơn vị thiết kế để sữa chữa gấp. Thông báo với cơ quan quản lý nhà nước để 

hướng dẫn khắc phục. 

 Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được phép xử lý 

theo hướng ưu tiên: 1-Bảo đảm an toàn về con người; 2-An toàn tài sản; 3-An toàn công 

việc. 

 Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố hư hỏng, không vận hành được hệ thống, Cơ sở sẽ tạm 

dừng hoạt động nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Sau 

khi sự cố được khắc phục và bảo đảm hiệu quả xử lý, Cơ sở đi mới vào hoạt động trở lại. 
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 Các thiết bị dự phòng của hệ thống xử lý khí thải tại cơ sở khi có sự cố: 

Bảng 3.16. Các thiết bị dự phòng của hệ thống xử lý khí thải khi gặp các sự cố 

STT Tên thiết bị Số lượng (cái)  

1 Túi vải 36 

2 Bộ động cơ băng tải xích 01 

3 Bộ điều nhiệt chữa cháy cho hệ thống lọc 01 

4 Công tắc áp suất cho hệ thống lọc 02 

5 Van điện từ 02 

6.3. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với kho chứa chất thải: 

-  Sự cố về kho chứa chất thải rắn: chất thải rắn nếu không được lưu trữ theo quy định có 

thể bị rò rỉ, tràn đỗ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường cho nguồn 

tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ khi xảy 

ra sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trường, con người và tài sản. 

-  Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót... dẫn đến chất thải phát tán ra nền nhà 

kho chứa, với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường. 

-  Phát tán cưỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy, nổ... trong quá trình sản xuất vô tình 

gây nổ kho chứa vì một lý do nào đó nêu trên dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ 

nổ mà phát tán mạnh ra môi trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng lớn 

đến tài sản, tính mạng con người cũng như môi trường xung quanh. 

* Quy trình ứng phó sự cố môi trường: 

Các bước xử lý: 

- Bước 1: Báo động. 

- Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong vùng. 

- Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện chú ý công tác 

cháy nổ, chống điện giật... 

- Bước 4: Trong trường hợp vượt quá khả năng của cơ sở, Công ty tiến hành thông báo 

ngay cho chính quyền địa phương, Ban quản lý các khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố 

Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên quan 

đến sự cố xảy ra. 

* Hiện công ty đã có những biện pháp khắc phục sự cố trong quá trình lưu giữ chất thải 

rắn và chất thải nguy hại: 

- Kho chứa của nhà máy có mái che và gờ bao quanh tránh nước mưa chảy tràn vào. 

Thùng chứa chất thải ghi tên chất thải lưu trữ. 

- Các thùng chứa chất thải có nắp đậy kín và ghi dãn cho từng loại chất thải lưu trữ. 

Trang bị thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động tại khu vực thùng chứa chất thải để phòng 

khi có sự cố xảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức 

năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn 

vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong 

quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 
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6.4. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: 

Chủ cơ sở thực hiện nghiêm ngặt các nội quy phòng chống sự cố cháy nổ. Các biện pháp 

phòng tránh sự cố cháy nổ thực hiện như sau: 

- Thiết kế hệ thống điện an toàn, có bộ phận ngắt mạch tự động khi có sự cố chập mạch 

trên đường dây tải điện. 

- Các máy móc, thiết bị có hồ sơ thiết bị kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành máy móc thiết bị được huấn luyện và thực hành đúng 

thao tác và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật. 

- Công nhân làm việc trực tiếp trong các nhà xưởng sản xuất, kho chứa nhiên liệu được 

tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, đèn hiệu và hệ thống báo động trong các khu vực nhà máy. 

- Trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý các phương tiện phòng chống cháy nổ tại các khu vực 

nhà máy bao gồm: 

+ Bình chữa cháy đặt tại các vị trí trong văn phòng, nhà xưởng, đặc biệt là các vị trí có 

nguy cơ cháy nổ cao; 

+ Các họng lấy nước chữa cháy xung quanh nhà máy: đặt tại các ngã 3, ngã 4 để thuận 

lợi cho việc cung cấp nước chữa cháy. 

- Các phương tiện PCCC được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng 

hoạt động, nguồn nước PCCC được duy trì thường xuyên.  

- Công ty đã được Công An tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và 

thiết bị PCCC số 112/PC.23 ngày 25/07/2002; số 229/PC23 ngày 13/12/2002 và Biên bản 

kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày 10/07/2003. 

- Công ty đã lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng thiết kế, gồm: 

  Bố trí giao thông phục vụ PCCC, đảm bảo an toàn PCCC. 

 Bố trí đầy đủ lối thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn trong nhà 

xưởng kho chứa, văn phòng… 

 Lắp đặt đầy đủ hệ thống chữa cháy tự động bằng đầu phun Sprinkler, hệ thống báo 

cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy tại nhà xưởng, văn phòng, và các công trình phụ 

trợ khác… 

 Lắp đặt đầy đủ hệ thống chống sét. 

 Lắp đặt hệ thống thông gió. 

 Có giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan. 

 Kiểm tra hệ thống điện định kỳ. 

- Quy định khu vực hút thuốc tại Nhà máy, tránh xa các khu vực chứa nguyên liệu, 

thành phẩm sản xuất. 

- Định kỳ, phối hợp với đơn vị có chức năng đánh giá tình trạng sử dụng của thiết bị 

PCCC hiện trạng để cơ sở có phương án thay thế kịp thời. 
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- Định kỳ 1 năm/lần, Công ty sẽ phối hợp với cơ quan phòng cháy có chức năng thực 

hiện diễn tập PCCC tại nhà máy, đồng thời, cử cán bộ tại cơ sở đi tập huấn các lớp về phòng 

cháy chữa cháy. 

* Quy trình chữa cháy: 

Bước 1: Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công 

trường và các lực lượng khác cần tiến hành ngay công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: 

bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại nhà máy: đặc biệt tại các khu vực cháy có liên quan đến hóa 

chất, nhanh chóng khóa hoặc chặn hệ thống thoát nước mưa, nhằm hạn chế khả năng nước 

sau quá trình dập lửa có thể nhiễm hóa chất, chảy vào hệ thống thoát nước mưa. Đảm bảo 

toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình chữa cháy được dẫn về hệ thống thu gom nước thải để 

xử lý. 

Bước 2. Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra 

khỏi khu vực. 

Bước 3. Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó công ty 

sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và 

lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra công ty sẽ tiến hành công tác đánh giá 

thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch khắc phục. 

Bước 4: Báo cáo lên cơ quan có chức năng để điều tra làm rõ và tiến hành bồi thường 

thiệt hại cho các bên liên quan. 

* Số lượng các thiết bị dự phòng để ứng phó sự cố: 

Bảng 3.17. Các thiết bị ứng phó sự cố cháy nổ 

STT Loại phương tiện, hệ thống PCCC Số lượng  Đơn vị tính 

1 Bình PCCC 624 Bình 

2 Bộ quần áo PCCC 15 Bộ 

3 Đèn pin CNCH 5 Cái 

4 Loa pin 5 Bộ 

5 Túi sơ cấp cứu 2 Cái 

6 Máy bơm PCCC 3 Cái 

7 Cuộn vòi, lăng PCCC 129 Cái 

8 Tủ PCCC 67 Cái 

9 Đầu báo khói dạng tia chiếu 33 Cái 

10 Đầu báo cháy dạng điểm 78 Cái 

11 Hệ thống chuông báo cháy, nút nhấn khẩn cấp 32 Bộ 

12 Hệ thống chữa cháy tự động 1 Hệ thống 

13 Màng ngăn cháy 2 - 
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Hình ảnh về phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt: 

  

  
Hệ thống PCCC đã được công ty trang bị trong và ngoài nhà xưởng 

6.5. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu và hóa chất: 

Để phòng chống và cấp cứu sự cố rò rỉ nguyên liệu dạng lỏng, rắn hay khí, chủ cơ sở 

sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong 

kho chứa, phương tiện vận tải và lập phương án ứng cứu sự cố, cụ thể như sau:  

Hệ thống kho chứa, bảo quản hóa chất: 

Hệ thống kho chứa nguyên nhiên liệu sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về 

kỹ thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, hệ thống chống sét, hệ thống cứu hỏa, vòi 

nước để xử lý kịp thời trường hợp bị dính hóa chất…). Cụ thể như sau: 

- Hóa chất đều có bảng hướng dẫn an toàn hóa chất. Hóa chất được sắp xếp ngăn nắp 

gọn gàng, đồng thời đánh dấu ghi rõ chủng loại và quy trình xử lý khẩn cấp khi có rò rỉ. 

- Lưu trữ nguyên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng trong một thời gian 

nhất định). 

- Các khu vực đều bố trí găng tay, đồ phòng hộ… 
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Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu: 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu lỏng sẽ có đủ tư cách pháp nhân, cũng như 

đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật khi vận chuyển trên đường giao thông.  

- Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên 

liệu như: 

+  Các loại hóa chất được dán đầy đủ thông tin về chủng loại, độc tính nguy hiểm.  

+  Tránh các va đập mạnh trong quá trình xếp dỡ nguyên vật liệu. 

+ Thường xuyên kiểm tra độ kín khít của các thùng, bồn chứa chất lỏng để phát hiện 

kịp thời các trường hợp bị rò rỉ. 

+  Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như kính, găng tay, khẩu trang…  

 Quy trình ứng cứu cụ thể cho quá trình tràn đồ và rỏ rỉ hóa chất: 

- Báo động: 

+  Ngay lập tức báo cho công nhân hay trưởng ca hay phụ trách phòng gần nơi chảy 

tràn, rò rỉ hóa chất. 

+ Báo cho trung tâm bảo vệ sức khỏe và môi trường (nếu cần). 

- Xác định vị trí hóa chất tràn đổ, rò rỉ: 

+ Nhanh chóng xác định hóa chất chảy tràn từ thùng, bể chứa nào. 

+ Xác định tên, vị trí chảy tràn, đường ống, van… 

- Mang thiết bị bảo hộ lao động: 

+ Mặt nạ, khẩu trang, găng tay… 

+ Các bảo hộ các nhân khác… 

+ Các đơn vị sản xuất có trang bị dụng cụ phòng hộ (kính bảo hộ/găng tay) các cá 

nhân đều được trang bị dụng cụ phòng hộ (nhét tai, nón an toàn…) 

+  Các đơn vị sản xuất có trang bị công cụ quét dọn vệ sinh không gian và quản lý 

phân loại rác, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ và tái sử dụng vật liệu. 

+ Nhân viên phòng thực nghiệm phải được qua đào tạo và tuyển chọn chuyên nghiệp, 

để có thể giảm thiểu đến tối đa sự cố tai nạn phát sinh. 

+ Tắt nguồn gây tràn: tắt các đường ống, van, thùng chứa gây rò rỉ. 

+ Đóng các van cần thiết hay tắt bơm liên quan để không cho tiếp tục gây tràn bể. 

+ Để tránh trường hợp này, chuẩn bị bao cát, bông thấm ở những nơi cần thiết… và 

dùng các vật liệu này để thấm hóa chất chảy tràn hay rò rỉ. 

- Cô lập khu vực rò rỉ: 

+ Dùng biển báo thanh chắn, hàng rào hay cho người đứng canh chừng không cho bất 

cứ ai đi qua khu vực rò rỉ. 

+ Đóng tất cả các van xả hay dùng các phương tiện khác (nếu được) để ngăn không 

cho hóa chất rò rỉ, chảy tràn xuống đất, hệ thống cống… 

+ Dùng thùng hứng các hóa chất rò rỉ. 

+ Thu hồi hóa chất chảy tràn, đổ. 
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+ Sửa chữa chỗ rò rỉ, vệ sinh sau sự cố. 

+ Lập biên bản và viết báo cáo nguyên nhân và hậu quả sự cố. 

Quy trình ứng phó cụ thể cho sự cố cháy xảy ra tại cơ sở: 

- Trường hợp có sự cố cháy nổ xảy ra tại cơ sở thì tất cả các cán bộ công nhân viên 

trong công ty (đặc biệt là những công nhân được tập huấn về PCCC) hết sức cố gắng dập tắt 

đám cháy đồng thời báo cho ban khẩn cấp tại Công ty và cơ quan PCCC của tỉnh.  

- Tìm mọi cách để tách biệt nguyên vật liệu ở khu vực chưa phát cháy ra thật xa so với 

khu vực cháy. 

- Hàng năm công ty sẽ phối hợp với cơ quan PCCC của tỉnh diễn tập chương trình ứng 

phó sự cố cháy. 

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động tiếp xúc trực tiếp:  

- Công ty sẽ lập phương án tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 

- Công ty sẽ mời đơn vị có chuyên môn và chức năng huấn luyện an toàn hóa chất.  

- Định kỳ 02 năm công ty sẽ mời đơn vị có chức năng huấn luyện cho cán bộ quản lý 

và người lao động. 

* Các thiết bị dự phòng ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại cơ sở: 

Bảng 3.18. Thiết bị dự phòng ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại cơ sở 

STT Tên thiết bị, vật liệu Số lượng Đơn vị tính 

1 Cát 8 Phuy 

2 Thùng chứa chất thải nguy hại 20 Thùng 

6.6. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn 

lao động như sau: 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở 

nơi sản xuất nguy hiểm, nơi chứa nguyên liệu sản xuất; 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc ở khu vực gây ồn lớn, làm 

việc khu vực cưa, cắt, khoan: nút tai chống ồn, khẩu trang than hoạt tính, găng tay chịu 

nhiệt, nón bảo hộ, quần áo, giày…; 

- Công nhân vận hành máy sản xuất, được hướng dẫn cụ thể về quy trình hoạt động 

của máy và cách vận hành lò; chu kỳ vệ sinh, bảo trì máy móc thay lớp bảo ôn. 

- Đối với công nhân lao động trực tiếp ở khu vực công đoạn nhập liệu sản xuất hiểu rõ 

tính chất các loại nguyên liệu, thứ tự pha chế các loại nguyên liệu cũng như một số kiến 

thức cơ bản về tác hại của các loại nguyên liệu, cách sơ cứu kịp thời khi có sự cố  

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao động 

trước khi đi vào nhận công tác. 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu 

sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 
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- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, 

bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố;  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ 

liên lạc khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc được khám sức khoẻ; chủ cơ 

sở căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp cho phù hợp 

với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc khám 

sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 

19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chăm sóc sức khỏe 

người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

* Các thiết bị dự phòng ứng phó sự cố tai nạn lao động tại cơ sở: 

Bảng 3.19. Thiết bị dự phòng ứng phó sự cố tai nạn lao động tại cơ sở 

STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị tính 

1 Cáng cứu thương 01 Cái 

2 Túi thuốc sơ cấp cứu 02 Túi  

6.7. Sự cố liên quan tới quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông: 

Để hạn chế các vấn đề liên quan tới an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình hoạt 

động, công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

+ Đối với tác động liên quan đến an ninh trật tự xã hội: 

- Xây dựng, ban hành các nội quy nhà máy, đồng thời có các biện pháp xử phạt nếu vi 

phạm nội quy. 

- Trang bị các bảng biểu, hướng dẫn, bảng tin và công khai thông tin đơn vị cần liên lạc 

khi xảy ra các sự cố về an ninh trật tự trong khu vực. 

- Tuyên truyền, vận động công nhân góp sức cùng đấu tranh, phòng ngừa và tố giác tội 

phạm. 

- Thành lập đội bảo vệ giữ an toàn trật tự trong khu vực, bên cạnh đó tham công tác điều 

tiết giao thông cho khu vực cơ sở và lân cận vào giờ cao điểm. 

+ Đối với tác động liên quan đến an toàn giao thông: 

- Thiết kế xây dựng sân bãi, đường nội bộ có diện tích hợp lý, bố trí các hạng mục công 

trình phù hợp cho các phương tiện giao thông ra vào nhà máy. 

- Lắp đặt đầy đủ các biển báo, cảnh báo, tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, đèn chiếu 

sáng… trong khu vực nhà máy.  

- Bố trí công nhân viên điều tiết các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực nhà máy, 

tránh tập trung đông gây ách tắc giao thông, tuân thủ các luật lệ giao thông, chuyên chở đúng 

trọng tải. 

- Kết hợp, phối hợp với chính quyền địa phương, hạ tầng khu công nghiệp đề xuất các 

biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu tác động do hoạt động của cơ sở đến vấn đề ùn tắc giao 

thông vào giờ cao điểm. 
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6.8. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn 

lao động như sau: 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở 

nơi sản xuất nguy hiểm, nơi chứa nguyên liệu sản xuất 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc ở khu vực gây ồn lớn, làm 

việc khu vực cưa, cắt, khoan: nút tai chống ồn, khẩu trang than hoạt tính, găng tay chịu 

nhiệt, nón bảo hộ, quần áo, giày… 

- Đối với công nhân lao động trực tiếp ở khu vực công đoạn nhập liệu sản xuất hiểu rõ 

tính chất các loại nguyên liệu, thứ tự pha chế các loại nguyên liệu cũng như một số kiến 

thức cơ bản về tác hại của các loại nguyên liệu, cách sơ cứu kịp thời khi có sự cố . 

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao động 

trước khi đi vào nhận công tác. 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu 

sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện. 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, 

bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ 

liên lạc khi có sự cố. 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc được khám sức khoẻ; chủ cơ 

sở căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp cho phù hợp 

với sức khỏe của người lao động. 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc khám 

sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 

19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chăm sóc sức khỏe 

người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

* Các thiết bị dự phòng ứng phó sự cố tai nạn lao động tại cơ sở: 

Bảng 3.20. Thiết bị dự phòng ứng phó sự cố tai nạn lao động tại cơ sở 

STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị tính 

1 Cáng cứu thương 01 Cái 

2 Túi thuốc sơ cấp cứu 02 Túi  

6.9. Sự cố liên quan tới quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông: 

Để hạn chế các vấn đề liên quan tới an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình hoạt 

động, công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

+ Đối với tác động liên quan đến an ninh trật tự xã hội: 

- Xây dựng, ban hành các nội quy nhà máy, đồng thời có các biện pháp xử phạt nếu vi 

phạm nội quy. 
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- Trang bị các bảng biểu, hướng dẫn, bảng tin và công khai thông tin đơn vị cần liên lạc 

khi xảy ra các sự cố về an ninh trật tự trong khu vực. 

- Tuyên truyền, vận động công nhân góp sức cùng đấu tranh, phòng ngừa và tố giác tội 

phạm. 

- Thành lập đội bảo vệ giữ an toàn trật tự trong khu vực, bên cạnh đó tham công tác điều 

tiết giao thông cho khu vực cơ sở và lân cận vào giờ cao điểm. 

+ Đối với tác động liên quan đến an toàn giao thông: 

- Thiết kế xây dựng sân bãi, đường nội bộ có diện tích hợp lý, bố trí các hạng mục công 

trình phù hợp cho các phương tiện giao thông ra vào nhà máy. 

- Lắp đặt đầy đủ các biển báo, cảnh báo, tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, đèn chiếu 

sáng… trong khu vực nhà máy.  

- Bố trí công nhân viên điều tiết các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực nhà máy, 

tránh tập trung đông gây ách tắc giao thông, tuân thủ các luật lệ giao thông, chuyên chở đúng 

trọng tải. 

- Kết hợp, phối hợp với chính quyền địa phương, hạ tầng khu công nghiệp đề xuất các 

biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu tác động do hoạt động của cơ sở đến vấn đề ùn tắc giao 

thông vào giờ cao điểm. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1251/QĐ-

UBND ngày 25/4/2013 và Giấy xác nhận hoàn thành số 1936/GXN-UBND ngày 13/07/2015 

do UBND tỉnh Đồng Nai cấp) của cơ sở đã điều chỉnh sơ bộ cho phù hợp thực tế và nguyên 

nhân điều chỉnh được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.21. Các nội dung thay đổi so với ĐTM. 

STT Nội dung 
Nội dung 

phê duyệt tại ĐTM 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 
Nguyên nhân thay đổi 

1 Mục tiêu sản xuất 

- Xưởng lắp ráp các sản phẩm 

gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 

sản phẩm/năm lên 450.000 sản 

phẩm/năm 

Nhà máy sản xuất, gia công, chế biến sản 

phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất như: Giường, 

tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung 

gỗ, gỗ xây dựng, ván ghép, gỗ ghép, ván 

dăm, ván sàn, tre, nứa, lá… công suất 

450.000 sản phẩm/năm và Sản xuất, gia 

công các sản phẩm làm từ plastic sử 

dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí 

nội thất và ngoại thất, công suất 1.800 

tấn sản phẩm/năm 

Để phù hợp hơn với nhu cầu thị 

trường tiêu thụ và tăng lĩnh vực sản 

xuất sản phẩm 

 

2 

Quy trình sản xuất, 

gia công các sản 

phẩm làm từ plastic 

sử dụng trong ngành 

sản xuất đồ gỗ trang 

trí nội thất và ngoại 

thất 

Không có 

Nguyên liệu đầu vào (gỗ vụn, nhựa, bột 

đá…) → Gia công lõi gỗ → Khuôn, ép 

định hình sản phẩm → Kiểm tra, cắt 

biên thừa → Xử lý bề mặt (bằng máy 

phun cát dạng băng chuyền tự động) → 

Sơn → Làm khô sơn → Kiểm tra, đóng 

gói → Thành phẩm 

3 
Hệ thống xử lý bụi 

gỗ 

Bụi gỗ phát sinh chủ yếu tại 

công đoạn cưa, chà nhám, 

tiện… được công ty bố trí tập 

trung vào vào một khu vực và 

được cách ly bên ngoài bằng 

các tường ngăn kín để tránh bụi 

phát tán. 

Tại khu vực phát sinh nhiều bụi 

như máy chà nhám, bụi được 

thu gom trực tiếp bằng hệ thống 

lọc bụi túi vải. 

Bụi gỗ phát sinh được thu gom như sau: 

+ Đối với công đoạn gia công gỗ (tại các 

máy cưa, cắt, bào, tiện..): Lắp đặt 02 hệ 

thống xử lý bụi bằng thiết bị lọc bụi túi 

vải kết hợp cyclon thu bụi, công suất 

90.000 m3/giờ/hệ thống. 

+ Đối với công đoạn chà nhám: Bụi được 

thu gom trực tiếp bằng 20 máy thu bụi 

túi vải, gồm: 04 máy loại 1 túi vải, 09 

máy loại 2 túi vải và 07 máy loại 4 túi 

vải. 

 

Trong quá trình đưa Cơ sở vào hoạt 

động để thu gom và xử lý triệt để bụi 

từ quá trình gia công gỗ, cũng như 

nâng cao chất lượng môi trường lao 

động cho công nhân viên của Công ty, 

nên Công ty đầu tư thêm hệ thống xử 

lý bụi gỗ. 
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STT Nội dung 
Nội dung 

phê duyệt tại ĐTM 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 
Nguyên nhân thay đổi 

4 
Hệ thống xử lý bụi 

sơn, hơi dung môi 

Lắp đặt 19 hệ thống xử lý bụi 

sơn, hơi dung môi từ công đoạn 

phun sơn, Trong đó: 10 Hệ 

thống xử lý bằng màng nước và 

09 hệ thống xử lý bằng màng 

nước kết hợp vật liệu bông gòn. 

- Tổng số ống thải phát tán ra 

môi trường: 58 ống thải. 

Lắp đặt 06 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi bằng màng nước kết hợp tấm 

lọc than hoạt tính. Trong đó: 02 hệ thống 

công suất 36.000 m3/giờ/hệ thống; 02 hệ 

thống công suất 45.000 m3/giờ/hệ thống; 

02 hệ thống công suất 24.000 m3/giờ/hệ 

thống. 

- Tổng số ống thải phát tán ra môi 

trường: 16 ống thải. 

Trong quá trình đưa Cơ sở vào hoạt 

động, Công ty chủ yếu sản xuất gia 

công gỗ và hoạt động sản xuất các sản 

phẩm từ plastic, hoạt động sơn tương 

đối ít, do đó công ty điều chỉnh giảm 

số lượng bồn phun sơn và hệ thống xử 

lý đi kèm. Đồng thời để thu gom và 

xử lý triệt để bụi sơn và hơi dung môi 

phát sinh từ quá trình sơn, cũng như 

nâng cao chất lượng môi trường lao 

động cho công nhân viên của Công ty, 

nên công ty có thay đổi quy trình xử 

lý của hệ thống. 

5 

Thiết bị thu bụi tại 

công đoạn xử lý bề 

mặt các sản phẩm từ 

plastic (xử lý bề mặt 

bằng máy phun cát 

dạng băng tải tự 

động ) 

Không lắp đặt 

Lắp đặt 02 thiết bị thu bụi bằng cyclone 

kết hợp lõi lọc Cartridge (Thiết bị được 

lắp đặt đồng bộ với 02 máy phun cát 

dạng băng tải tự động), công suất 

11kw/máy. 

 

Trong quá trình đưa cơ sở vào hoạt 

động tại quy trình sản xuất các sản 

phẩm từ plastic, nhằm vệ sinh làm 

sạch sản phẩm cũng như tạo độ bám 

dính khi sơn của sản phẩm, Công ty 

có thực hiện công đoạn xử lý bề mặt 

các sản phẩm bằng máy phun cát dạng 

băng tải tự động. Đồng thời, để thu 

gom và xử lý triệt để bụi từ quá trình 

này, cũng như nâng cao chất lượng 

môi trường lao động cho công nhân 

viên của Công ty, nên tại mỗi máy 

phun cát được bố trí đi kèm thiết bị 

thu bụi bằng cyclone kết hợp lõi lọc 

Cartridge (Thiết bị được lắp đặt đồng 

bộ cùng với máy phun cát) 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Do nước thải của Công ty sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của công 

ty được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hố 

Nai, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường.  

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng xử lý nước thải theo hợp đồng số 47/2011/HĐXLNT ký ngày 

14/09/2011 với Công ty Cổ phần KCN Hố Nai (đơn vị đầu tư hạ tầng KCN Hố Nai). 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của KCN: đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của hệ thông xử lý nước thải tập trung KCN Hố Nai 

và tuân thủ theo giấy phép môi trường của KCN Hố Nai đã được bộ Tài nguyên và Môi trường 

(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp. 

Căn cứ theo Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường Công ty không thuộc đối tượng phải cấp 

phép môi trường đối với nước thải. Tổng hợp nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả thải, 

dòng nước thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải 

và vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải của Cơ sở như sau: 

1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải: 

1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực văn phòng, các khu nhà vệ sinh 

trong phân xưởng sản xuất, từ hoạt động vệ sinh cá nhân phát sinh khoảng 27 m3/ngày đêm 

được xử lý qua 03 bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích 75m3 của công ty. Sau đó được dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày của Công ty để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận 

của KCN. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ các hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi khoảng 

12m3/ngày đêm được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày của Công ty 

để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN. 

1.1.2. Dòng nước thải đấu nối vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí đấu 

nối nước thải với KCN: 

1.1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại bể tự 3 ngăn và nước thải sản xuất được xử lý tại 

hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày của nhà máy sau đó đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải và dẫn về HTXL nước thải tập trung của KCN Hố Nai tại 01 điểm nằm trên 

đường số 7. Công ty đã ký hợp đồng xử lý nước thải với Công ty Cổ phần khu công nghiệp 

Hố Nai (chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Hố Nai và là đơn vị vận hành hệ thống xử lý 

nước thải tập trung) về việc thỏa thuận đấu nối nước thải. 

1.1.2.2. Vị trí đấu nối nước thải:  

-  Vị trí: 01 hố ga trên đường số 7.  

-  Tọa độ vị trí: X = 1210987; Y = 410702 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107o45’, múi chiếu 3o. 
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1.1.2.3. Lưu lượng đấu nối nước thải lớn nhất: 50 m3/ngày.đêm. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy (24/24h). 

-  Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Hố Nai theo thỏa thuận giữa Chủ 

đầu tư cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Hố Nai. 

Bảng 4.1. Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

tập trung của KCN. 

STT Thông Số Đơn Vị Giới hạn tiếp nhận KCN Hố Nai 

1 pH - 5,5 ÷ 9 

2 BOD5  mg/L 75 

3 COD mg/L 150 

4  TSS mg/L 100 

5 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 10 

6 Amoni (NH4
+) (tính theo N) mg/L 10 

7 Tổng Nitơ mg/L 30 

8 Tổng Photpho  mg/L 6 

9 Coliform mg/L 10.000 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải: 

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom nước mưa, nước thải: 

1.2.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt của cơ sở được thu gom về 03 bể tự hoại 03 ngăn với tổng thể 

tích 75 m3 để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống PVC D42mm, D90mm, D200mm dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm để xử lý trước khi đấu nối với hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hố Nai (tại 1 hố ga thuộc đường 7). 

+ Nước thải sản xuất từ các hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi được thu gom theo 

đường ống PVC D42mm, D76mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 50 

m3/ngày.đêm để xử lý trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Hố Nai (tại 1 hố ga thuộc đường 7). 

Hệ thống thu gom nước thải của Công ty là tuyến ống PVC D42mm, D76mm, D90mm, 

D200mm, với tổng chiều dài khoảng 554 m. Hệ thống thoát nước thải sau xử lý trước khi 

đấu nối vào KCN là tuyến ống PVC D200 với tổng chiều dài khoảng 2m. 

1.2.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

-  Tóm tắt quy trình công nghệ: 

(Nước thải sinh hoạt (sau bể tự hoại 3 ngăn)  Bể thu gom 2) + (Nước thải sản xuất 

 Bể thu gom 1 Bể trung gian  Bể hóa lý kết hợp) → Bể điều hòa → Bể USBF Bể 

khử trùng  Bồn lọc áp lực  Bể chứa nước sau xử lý  Tái sử dụng cho dội nhà vệ sinh 

và các hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi (chiếm tỷ lệ khoảng 50%)/Phần còn lại đấu nối 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hố Nai. 

-  Công suất thiết kế: 50 m3/ngày.đêm. 

-  Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC, Polymer, Chlorine. 
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1.2.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải 

lắp đặt. 

1.2.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:  

-  Thường xuyên kiểm tra đường ống, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn. 

-  Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

-  Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, các bể xử lý; đảm bảo không có bất 

kỳ công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước; nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ để 

tăng khả năng thoát nước; hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, hút hầm cầu định kỳ 

và mang đi xử lý đúng quy định. 

1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoản 1, Điều 11-

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026, bổ sung khoản 1, Điều 31 - Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa đổi tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025. 

1.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định 

về giá trị giới hạn tiếp nhận của KCN Hố Nai theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư cơ sở và đơn 

vị kinh doanh hạ tầng KCN Hố Nai, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Công khai, minh bạch các đường ống thu gom, thoát nước thải; lưu giữ số liệu tại cơ sở 

và đưa vào nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất... vận hành tốt nhất các công 

trình thu gom, xử lý và xả nước thải của nhà máy. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Hố Nai để tiếp tục xử lý trước khi xả thải ra môi 

trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải: 

2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn bồn sơn 11 (Hệ 

thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 1). 

- Nguồn số 02: Bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn bồn sơn 12 (Hệ 

thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 2). 

- Nguồn số 03: Bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn bồn sơn 18 (Hệ 

thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 3). 

- Nguồn số 04: Bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn bồn sơn HK  (Hệ 

thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 4). 

- Nguồn số 05: Bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn bồn sơn VG  (Hệ 

thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 5). 
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- Nguồn số 06: Bụi sơn, hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn bồn sơn PU  (Hệ 

thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 6). 

- Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ khu vực sản xuất gia công gỗ 1 (Hệ thống xử lý bụi số 1). 

- Nguồn số 08: Bụi phát sinh từ khu vực sản xuất gia công gỗ 2 (Hệ thống xử lý bụi số 2). 

- Nguồn số 09: Bụi phát sinh tại khu vực chà nhám. (Bụi phát sinh được thu hồi bằng 20 

máy thu bụi túi vải gồm: 04 máy loại 1 túi vải, 09 máy loại 2 túi vải và 07 máy loại 4 túi 

vải không có ống thoát khí thải ra ngoài môi trường). (Không có dòng thải do không có ống 

thoát khí). 

- Nguồn số 10: Bụi phát sinh tại công đoạn xử lý bề mặt các sản phẩm từ plastic tại máy 

phun cát 1. (Bụi phát sinh được thu hồi về thiết bị thu bụi 1 bằng cyclone kết hợp lõi lọc 

Cartridge được lắp đặt đồng bộ với máy phun cát 1, không có ống thoát khí thải ra ngoài 

môi trường, được thoát trong môi trường lao động). (Không có dòng thải do không có ống 

thoát khí). 

- Nguồn số 11: Bụi phát sinh tại công đoạn xử lý bề mặt các sản phẩm từ plastic tại máy 

phun cát 2. (Bụi phát sinh được thu hồi về thiết bị thu bụi 2 bằng cyclone kết hợp lõi lọc 

Cartridge được lắp đặt đồng bộ với máy phun cát 2, không có ống thoát khí thải ra ngoài 

môi trường, được thoát trong môi trường lao động). (Không có dòng thải do không có ống 

thoát khí). 

+ Nguồn số 12: Khí thải từ máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu dầu DO. Khí 

thải được thu gom và thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát khí. (Không có dòng thải do 

không qua hệ thống xử lý khí thải).  

2.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.1.2.1. Vị trí xả khí thải: 

-  Dòng khí thải số 1: Tương ứng với ống thải số 1 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 1 

(Nguồn số 1). Tọa độ xả khí thải: X = 1211080; Y = 410833; 

-  Dòng khí thải số 2: Tương ứng với ống thải số 2 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 1 

(Nguồn số 1). Tọa độ xả khí thải: X = 1211079; Y = 410832; 

-  Dòng khí thải số 3: Tương ứng với ống thải số 3 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 1 

(Nguồn số 1). Tọa độ xả khí thải: X = 1211077; Y = 410831; 

-  Dòng khí thải số 4: Tương ứng với ống thải số 1 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 2 

(Nguồn số 2). Tọa độ xả khí thải: X = 1211043; Y = 410883; 

-  Dòng khí thải số 5: Tương ứng với ống thải số 2 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 2 

(Nguồn số 2). Tọa độ xả khí thải: X = 1211044; Y = 410876; 

-  Dòng khí thải số 6: Tương ứng với ống thải số 3 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 2 

(Nguồn số 2). Tọa độ xả khí thải: X = 1211055; Y = 410836; 

-  Dòng khí thải số 7: Tương ứng với ống thải số 1 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 3 

(Nguồn số 3). Tọa độ xả khí thải: X = 1211017; Y = 410851; 

-  Dòng khí thải số 8: Tương ứng với ống thải số 2 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 3 

(Nguồn số 3). Tọa độ xả khí thải: X = 1211020; Y = 410844; 
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-  Dòng khí thải số 9: Tương ứng với ống thải số 3 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 3 

(Nguồn số 3). Tọa độ xả khí thải: X = 1211040; Y = 410871; 

-  Dòng khí thải số 10: Tương ứng với ống thải số 1 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 4 

(Nguồn số 4). Tọa độ xả khí thải: X = 1211018; Y = 410814; 

- Dòng khí thải số 11: Tương ứng với ống thải số 2 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 4 

(Nguồn số 4). Tọa độ xả khí thải: X = 1211018; Y = 410815; 

- Dòng khí thải số 12: Tương ứng với ống thải số 3 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 4 

(Nguồn số 4). Tọa độ xả khí thải: X = 1211017; Y = 410816; 

- Dòng khí thải số 13: Tương ứng với ống thải số 1 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 5 

(Nguồn số 5). Tọa độ xả khí thải: X = 1211040; Y = 410886; 

- Dòng khí thải số 14: Tương ứng với ống thải số 2 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 5 

(Nguồn số 5). Tọa độ xả khí thải: X = 1211041; Y = 410886; 

- Dòng khí thải số 15: Tương ứng với ống thải số 1 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 6 

(Nguồn số 6). Tọa độ xả khí thải: X = 1211042; Y = 410883; 

- Dòng khí thải số 16: Tương ứng với ống thải số 2 từ HTXL bụi sơn, hơi dung môi số 6 

(Nguồn số 6). Tọa độ xả khí thải: X = 1211042; Y = 410882; 

- Dòng khí thải số 17: Tương ứng với ống thải số 1 từ HTXL bụi số 1 (Nguồn số 7). Tọa 

độ xả khí thải: X = 1211118; Y = 410794; 

- Dòng khí thải số 18: Tương ứng với ống thải số 2 từ HTXL bụi số 1 (Nguồn số 7). Tọa 

độ xả khí thải: X = 1211115; Y = 410793; 

- Dòng khí thải số 19: Tương ứng với ống thải số 1 từ HTXL bụi số 2 (Nguồn số 8). Tọa 

độ xả khí thải: X = 1211079; Y = 410773; 

- Dòng khí thải số 20: Tương ứng với ống thải số 2 từ HTXL bụi số 2 (Nguồn số 8). Tọa 

độ xả khí thải: X = 1211068; Y = 410766; 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o) 

2.1.2.2. Lưu lượng xả khí lớn nhất: Tổng lưu lượng xả khí lớn nhất 390.000 m3/giờ, trong đó: 

- Dòng khí thải số 1: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 01). 

- Dòng khí thải số 2: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 01). 

- Dòng khí thải số 3: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 01). 

- Dòng khí thải số 4: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 02). 

- Dòng khí thải số 5: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 02). 

- Dòng khí thải số 6: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 02). 

- Dòng khí thải số 7: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ (nguồn số 03). 

- Dòng khí thải số 8: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ (nguồn số 03). 

- Dòng khí thải số 9: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ (nguồn số 03). 

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ (nguồn số 04). 

- Dòng khí thải số 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ (nguồn số 04). 

- Dòng khí thải số 12: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ (nguồn số 04). 
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- Dòng khí thải số 13: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 05). 

- Dòng khí thải số 14: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 05). 

- Dòng khí thải số 15: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 06). 

- Dòng khí thải số 16: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ (nguồn số 06). 

- Dòng khí thải số 17: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 45.000 m3/giờ (nguồn số 07). 

- Dòng khí thải số 18: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 45.000 m3/giờ (nguồn số 07). 

- Dòng khí thải số 19: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 45.000 m3/giờ (nguồn số 08). 

- Dòng khí thải số 20: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 45.000 m3/giờ (nguồn số 08). 

a. Phương thức xả khí thải: Bụi, khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống hải, 

xả liên tục khi hoạt động sản xuất. 

b. Chất lượng bụi, khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp - 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột B trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động 

liên tục 

I 
Dòng khí thải số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

 

1 Lưu lượng m3/giờ - 
06 tháng/lần 

Không thuộc đối 

tượng thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 

Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ 

2 Bụi mg/Nm3 80 

3 Xylen mg/Nm3 100 

12 tháng/lần 
4 Toluen mg/Nm3 40 

5 Butyl axetat mg/Nm3 120 

6 Methyl acetate mg/Nm3 120 

II Dòng khí thải số 17, 18, 19, 20 

1 Lưu lượng m3/giờ - 
06 tháng/lần 

2 Bụi mg/Nm3 80 

 (1) Giá trị giới hạn cho phép theo: QCVN 19:2024/BTNMT, Cột B. 

2.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải: 

2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

2.2.1.1. Mạng lưới thu gom khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ bồn sơn 11, được thu gom bằng các chụp hút 

dẫn về hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 1, công suất 24.000 m3/giờ, sau đó thoát ra 

ngoài môi trường qua 03 ống thoát khí thải kích thước D600mm, cao khoảng 9,48m tính từ 

mặt đất. 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ bồn sơn 12, được thu gom bằng các chụp hút 

dẫn về hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 2, công suất 24.000 m3/giờ, sau đó thoát ra 

ngoài môi trường qua 03 ống thoát khí thải kích thước D600mm, cao khoảng 9,48m tính từ 

mặt đất. 
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- Nguồn số 03: Bụi, khí thải phát sinh từ bồn sơn 18, được thu gom bằng các chụp hút 

dẫn về hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 3, công suất 45.000 m3/giờ, sau đó thoát ra 

ngoài môi trường qua 03 ống thoát khí thải kích thước D600mm, cao khoảng 8,75m tính từ 

mặt đất. 

- Nguồn số 04: Bụi, khí thải phát sinh từ bồn sơn HK, được thu gom bằng các chụp hút 

dẫn về hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 4, công suất 45.000 m3/giờ, sau đó thoát ra 

ngoài môi trường qua 03 ống thoát khí thải kích thước D600mm, cao khoảng 8,4m tính từ 

mặt đất. 

- Nguồn số 05: Bụi, khí thải phát sinh từ bồn sơn VG, được thu gom bằng các chụp hút 

dẫn về hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 5, công suất 24.000 m3/giờ, sau đó thoát ra 

ngoài môi trường qua 02 ống thoát khí thải kích thước D600mm, cao khoảng 7,75m tính từ 

mặt đất. 

- Nguồn số 06: Bụi, khí thải phát sinh từ bồn sơn PU, được thu gom bằng các chụp hút 

dẫn về hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 6, công suất 24.000 m3/giờ, sau đó thoát ra 

ngoài môi trường qua 02 ống thoát khí thải kích thước D600mm, cao khoảng 7,6m tính từ 

mặt đất. 

- Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ khu vực sản xuất gia công gỗ 1, được thu gom bằng 

đường ống kích thước D150mm, D180mm, D200mm, D250mm, D300mm, D350mm 

D400mm, D500mm, D750mm dẫn về hệ thống xử lý bụi số 1, công suất 90.000 m3/giờ, sau 

đó thoát ra ngoài môi trường qua 02 ống thoát khí thải kích thước D750mm, cao khoảng 

10,34m tính từ mặt đất. 

- Nguồn số 08: Bụi phát sinh từ khu vực sản xuất gia công gỗ 2, được thu gom bằng 

đường ống kích thước D150mm, D180mm, D200mm, D250mm, D300mm, D350mm 

D400mm, D500mm, D750mm dẫn về hệ thống xử lý bụi số 2, công suất 90.000 m3/giờ, sau 

đó thoát ra ngoài môi trường qua 02 ống thoát khí thải kích thước D750mm, cao khoảng 

10,34m tính từ mặt đất. 

- Nguồn số 09: Bụi phát sinh tại khu vực chà nhám được thu gom bằng các đường ống 

kích thước D100mm, D130mm, dẫn về 20 máy thu bụi túi vải (Trong đó: 04 máy loại 1 túi 

vải công suất 3Hp/máy, 09 máy loại 2 túi vải công suất 5Hp/máy và 07 máy loại 4 túi vải 

công suất 10Hp/máy) (Không có dòng thải do không có ống thoát khí). 

- Nguồn số 10: Bụi phát sinh tại công đoạn xử lý bề mặt các sản phẩm từ plastic bằng máy 

phun cát 1 được thu gom bằng các đường ống dẫn về thiết bị thu bụi 1 bằng cyclone kết hợp 

lõi lọc Cartridge đồng bộ với máy phun cát 1. (không có ống thoát khí thải ra ngoài môi 

trường, được thoát trong môi trường lao động, Không có dòng thải do không có ống thoát 

khí). 

- Nguồn số 11: Bụi phát sinh tại công đoạn xử lý bề mặt các sản phẩm từ plastic bằng máy 

phun cát 2 được thu gom bằng các đường ống dẫn thiết bị thu bụi 2 bằng cyclone kết hợp lõi 

lọc Cartridge đồng bộ với máy phun cát 2. (không có ống thoát khí thải ra ngoài môi 

trường, được thoát trong môi trường lao động, Không có dòng thải do không  có ống thoát 

khí). 

- Nguồn số 12: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu dầu DO 

được thu gom và thoát ra môi trường qua ống thoát khí. (Không có dòng thải do không qua 

hệ thống xử lý khí thải). 
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2.2.1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

a. Hệ thống thu gom, xử lý bụi sơn, hơi dung môi nguồn số 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi sơn, hơi dung môi → Màng nước → Quạt hút → Hộp xử 

lý bằng than hoạt tính (Tấm lọc than hoạt tính) → Ống thải (Tổng 16 ống) cao từ 7,6m đến 

9,48m tính từ mặt đất. 

- Công suất thiết kế: 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 1 (nguồn số 1) công suất: 36.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 2 (nguồn số 2) công suất: 36.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 3 (nguồn số 3) công suất: 45.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 4 (nguồn số 4) công suất: 45.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 5 (nguồn số 5) công suất: 24.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 6 (nguồn số 6) công suất: 24.000 m3/giờ. 

- Vật liệu sử dụng: Nước, tấm lọc than hoạt tính.  

b. Hệ thống thu gom, xử lý bụi sơn, hơi dung môi nguồn số 7, 8: 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi gỗ → Chụp hút → Đường ống thu gom→ Thiết bị lọc túi 

vải → (Cyclone lọc bụi → Túi vải thu bụi → nhà chứa dăm bào → Hợp đồng với đơn vị thu 

gom) → Quạt hút → Ống thải (Tổng 4 ống) cao 10,34m tính từ mặt đất. 

- Công suất thiết kế: 

+ Hệ thống xử lý bụi số 1 (nguồn số 7) công suất: 90.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi số 2 (nguồn số 8) công suất: 90.000 m3/giờ. 

- Vật liệu sử dụng: Túi vải, cyclone.  

c. Thiết bị thu gom bụi nguồn số 9: 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi tại khu vực chà nhám → Chụp hút → Ống dẫn → Quạt hút 

→ Túi vải thu bụi (20 máy thu bụi túi vải) → Thu gom giao đơn vị xử lý. 

- Công suất thiết kế: 

+ 04 máy thu bụi loại 1 túi vải, công suất quạt hút 3HP/máy. 

+ 09 máy thu bụi loại 2 túi vải, công suất quạt hút 5HP/máy. 

+ 07 máy thu bụi loại 4 túi vải, công suất quạt hút 10 HP/máy. 

- Vật liệu sử dụng: Túi vải. 

d. Thiết bị thu gom bụi nguồn số 10,11: 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi tại quá trình xử lý bề mặt các sản phẩm làm từ plastic → 

Chụp hút → Cyclone → Lõi lọc Cartidge → Quạt hút → Thoát ra môi trường lao động. 

- Công suất thiết kế: 11 Kw/máy 

- Vật liệu sử dụng: Cyclone, lõi lọc Cartidge. 

2.2.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải 

lắp đặt. 
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2.2.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng HTXL bụi, khí thải; vệ sinh đường ống hút bụi, 

hút khí để tăng hiệu suất xử lý, phát hiện các lỗi hỏng hóc và có kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

- Thực hiện quan trắc khí thải đối với các hệ thống xử lý bụi, khí thải theo Giới hạn tiếp 

nhận được quy định Phần 2.1, tiểu mục 2.1.2.2 chương này. 

- Khi xảy ra sự cố, nhà máy cho ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền sản xuất 

tương ứng với hệ thống xử lý khí thải bị sự cố. Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc 

phục sự cố. Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố.  

- Bố trí công nhân vận hành thường xuyên, nắm vững quy trình vận hành và có khả năng 

sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

2.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.2.2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Không quá 6 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử 

nghiệm. 

2.2.2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 1 (nguồn số 1) công suất: 36.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 2 (nguồn số 2) công suất: 36.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 3 (nguồn số 3) công suất: 45.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 4 (nguồn số 4) công suất: 45.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 5 (nguồn số 5) công suất: 24.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 6 (nguồn số 6) công suất: 24.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi số 1 (nguồn số 7) công suất: 90.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý bụi số 2 (nguồn số 8) công suất: 90.000 m3/giờ. 

a. Vị trí lấy mẫu: Tại 20 ống thải sau 08 hệ thống xử lý bụi, khí thải.  

b. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở phải giám sát các chất ô nhiễm có 

trong khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn 

cho phép xả thải ra môi trường theo quy định tại Mục 2.1.2.2 của Phần 2.1 chương này. 

2.2.2.3. Tần suất lấy mẫu. 

Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước 

thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, cụ thể: Bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý bụi, khí thải (03 mẫu bụi, khí thải đầu ra). 

2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đảm bảo đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2.1 chương này trước khi xả thải 

ra ngoài môi trường. 
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- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả 

các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại 

Giấy phép này ra môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với tiếng ồn, độ rung. 

3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung: 

3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Từ khu vực cắt. 

- Nguồn số 02: Từ khu vực bào. 

- Nguồn số 03: Từ khu vực máy CNC. 

- Nguồn số 04: Từ khu vực lắp ráp 

-  Nguồn số 05: Từ khu vực phun sơn (hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi). 

-  Nguồn số 06: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi gỗ. 

-  Nguồn số 07: Từ khu vực bố trí hệ thống xử lý nước thải. 

3.1.2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 

26:2025/BNNMT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 27:2025/BNNMT, cụ thể như sau: 

3.1.2.1. Tiếng ồn:  

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN, cụ thể: 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

- QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ Giá trị giới hạn tiếng ồn: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn tiếng ồn 

TT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
QCVN 24:2016/BYT 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ 

đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc với 

tiếng ồn (giờ) 

Giới hạn cho phép mức 

áp suất âm tương 

đương (Laeq) - dBA 

1 70 55 8 85 - 
Khu vực 

thông thường 

3.1.2.2. Độ rung 

Độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN, cụ thể: 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung.  

+ Giá trị giới hạn độ rung: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn độ rung 

STT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) 

Từ 6 giờ đến 22 giờ Từ 22 giờ đến 6 giờ 

1 75 70 
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3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong 

khu vực. Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, thay thế 

các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho phép trong môi 

trường sản xuất.  

- Trang bị bảo hộ lao động (nút bịt tai chống ồn) cho lao động tại các khu vực phát sinh 

tiếng ồn nhiều. Đồng thời, có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các 

phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy móc, thiết bị. 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

3.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định tại Mục 3.1 chương này. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng (tra dầu, mỡ, vệ sinh, thay thế thiết bị hỏng...), đảm 

bảo các thiết bị, máy móc hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với chất thải. 

4.1.  Quản lý chất thải: 

4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

4.1.1.1. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 558 kg/năm. Cụ thể: 

Bảng 4.5. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH  

Ký hiệu 

phân loại 

1 

Các loại chất hấp phụ đã qua sử 

dụng và bã lọc khác (Tấm lọc than 

hoạt tính từ quá trình xử lý khí thải). 

Rắn 350 03 01 07 NH 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các thủy 

tinh hoạt tính thải 
Rắn 24 16 01 06 NH 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 160 17 02 03 NH 

4 Ắc quy chì thải Rắn 12 19 06 01 NH 

5 Pin Ni-Cd thải Rắn 12 19 06 02 NH 

Tổng cộng 558   
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4.1.1.2. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh 

Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 83.067 kg/năm. Cụ 

thể: 

Bảng 4.6. Thành phần, khối lượng chất thải công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Nhựa: bavia nhựa thải, nhựa phế, sản 

phẩm nhựa lỗi… 
Rắn 18.000 03 02 12 TT-R 

2 Kính thải Rắn 1.500 06 01 19 TT-R 

3 

Vật liệu dùng để mài đã qua sử dụng 

khác với các loại trên (giấy nhám 

thải) 

Rắn 250 07 03 18 TT 

4 

Hộp chứa mực in (loại không có các 

thành phần nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất mực như mực in văn 

phòng, sách báo) 

Rắn 7 08 02 08 TT 

5 

Mùn cưa, phôi bào, đầu mẫu, gỗ thải, 

ván và gỗ dán vụn thải khác với các 

loại trên (Gỗ vụn, mùn cưa, bụi gỗ từ 

hệ thống xử lý bụi, sản phẩm hư 

hỏng) 

Rắn 58.400 09 01 03 TT-R 

6 
Kim loại và hợp kim các loại không 

lẫn với CTNH (phế liệu sắt, thép….) 
Rắn 200 11 04 03 TT-R 

7 

Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 

(bao bì, giấy loại bỏ từ văn phòng và 

vật liệu đóng gói thừa) 

Rắn 150 18 01 05 TT-R 

8 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải khác với các loại trên 

(túi vải thu hồi bụi) 

Rắn 200 18 02 02 TT 

9 Bùn từ bể tự hoại Bùn 4.360 - TT 

Tổng khối lượng  83.067   

4.1.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 93,6 tấn/năm. Cụ thể: 

Bảng 4.7. Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

STT Nhóm chất thải rắn Khối lượng (Tấn/năm) 

1 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế 9,36 

2 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 28,08 

3 Chất thải rắn sinh hoạt khác 56,16 

Tổng 93,6 
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4.1.1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh  

Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh khoảng 88.714 kg/năm. Cụ 

thể: 

Bảng 4.8. Thành phần, khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 

Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng 

có các thành phần nguy hại (giấy 

nhám thải dính thành phần nguy hại) 

Rắn 160 07 03 10 KS 

2 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy 

hại khác 

Rắn/lỏng 11.700 08 01 01 KS 

3 

Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy 

hại khác 

Bùn 13.300 08 01 02 KS 

4 

Chất kết dính và chất bịt kín thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành phần 

nguy hại (Keo thải…) 

Lỏng 21.150 08 03 01 KS 

5 

Mùn cưa, phôi bào, đầu mẫu, gỗ thừa, 

ván và gỗ dán vụn thải có các thành 

phần nguy hại. 

Rắn 65 09 01 01 KS 

6 

Bùn thải có các thành phần nguy hại 

từ quá trình xử lý nước thải công 

nghiệp 

Bùn 1.800 12 06 05 KS 

7 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn 

nguy hại như amiang) thải 

Rắn 33.250 18 01 02 KS 

8 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn 2.090 18 01 03 KS 

9 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại. 

Rắn 5.200 18 02 01 KS 

Tổng khối lượng 88.715   

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

4.1.2.1. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

a. Thiết bị lưu chứa: Thùng, phuy, can có nắp đậy. 

b. Khu lưu chứa: 

- Diện tích khu vực lưu chứa: 72 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Khu lưu chứa chất thải nguy hại có tường bao, 

mái che bằng tôn, nền bê tông, lắp dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất thải nguy hại và phân loại 

chất thải nguy hại tại khu lưu giữ, bố trí gờ để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong 

trường hợp tràn đổ. Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy tại khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại. 
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4.1.2.2. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

a. Thiết bị lưu chứa: Bao bì, thùng, phuy. 

b. Khu vực lưu chứa: 

- Diện tích khu vực lưu chứa: 02 khu vực lưu chứa với tổng diện tích 293,6m2. (Trong đó: 

01 khu vực phế liệu với diện tích 63,6m2 và 01 khu vực dăm bào với diện tích 230m2). 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông 

thường có mái che bằng tôn, tường bao xung quanh, nền bê tông. Khu vực lưu chứa có lắp 

đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

4.1.2.3. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

Thiết bị lưu chứa: thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy, dung tích chứa 20 - 240 lít đặt 

tại các khu vực văn phòng, nhà vệ sinh và khu vực đường nội bộ xung quanh nhà máy. Các 

thùng này được đơn vị thu gom theo lịch trình nhất định. 

4.2.  Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

4.2.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải rắn, chất 

thải nguy hại:  

Thiết kế đúng quy cách kho giữ chất thải và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý toàn 

bộ các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy 

hại phát sinh trong quá trình vận hành cơ sở đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi 

trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29 tháng 01 năm 2026 của Chính Phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 02 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Có 

biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải lỏng rò rỉ tại kho lưu giữ chất thải. 

4.2.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất:  

Hóa chất được lưu trữ riêng trong kho hóa chất có chống thấm, có gờ chống tràn và 

rãnh thu gom hóa chất đổ tràn, đồng thời trang bị thiết bị, dụng cụ ứng cứu sự cố hóa chất 

chuyên dụng sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố đặt tại kho hóa chất và các vị trí sử dụng hóa 

chất. Những người làm việc với hóa chất phải được đào tạo, nắm rõ MSDS (Material Safety 

Data Sheets) của hóa chất và tuân thủ các quy định về an toàn trong vận chuyển, bốc dỡ hóa 

chất, bảo quản, lưu trữ, sử dụng và thải bỏ hóa chất. 

4.2.3. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ:  

Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp 

với tính chất, đặc điểm của cơ sở, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về an toàn, phòng cháy và chữa cháy. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép về bảo vệ môi trường khác. 

5.1. Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 
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5.2. Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

5.3. Các nội dung chủ dự án đầu tư/cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

5.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

- Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính 

Phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022, Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT 

ngày 29 tháng 02 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thực hiện quan trắc nguồn thải, chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 

hằng năm và lưu giữ kết quả quan trắc môi trường theo đăng ký tại báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của cơ sở và các quy định pháp luật hiện hành. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường; công khai giấy phép môi trường; cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra. 

- Trồng và chăm sóc cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh theo quy định nhằm tạo 

cảnh quan, cải thiện điều kiện vi khí hậu và giảm thiểu phát tán mùi hôi đối với cơ sở. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường hợp các 

công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ 

sở theo quy định. 

- Có kế hoạch tổ chức thực hiện về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương án đảm 

bảo phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường khi có sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động 

của cơ sở; đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường; có bộ phận chuyên môn đủ năng lực 

để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; thực hiện quy định pháp luật về an toàn phòng 

cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác trong quá trình 

hoạt động của cơ sở. 

- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ 

môi trường của cơ sở được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, giám sát 

môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong quá trình thực 

hiện Cơ sở theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời tuân thủ thực hiện đầy đủ 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Trong quá trình hoạt động nếu cơ sở có xảy ra sự cố môi trường, phải chủ động thực 

hiện mọi biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo kịp thời đến Công ty Cổ phần KCN Hố Nai, 

UBND phường Hố Nai, Sở Nông Nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế thành phố Đồng Nai và các cơ quan có liên quan, Chủ cơ sở chỉ được phép hoạt 

động lại sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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- Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn 

hóa chất, phòng chống cháy, nổ đối với cán bộ, công nhân viên làm việc cho cơ sở. 

- Tuân thủ đúng các quy định tại Luật Hóa chất và các quy định khác có liên quan đến 

hóa chất.  

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai thông 

tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan có sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế thì áp dụng theo quy chuẩn, quy định mới. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

 Thủ tục hành chính về môi trường đã thực hiện thời gian qua: 

+ Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là 

Thành phố Đồng Nai) cấp về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoạt động 

“Nâng công suất xưởng lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 sản phẩm/năm 

lên 450.000 sản phẩm/năm” cho Công ty TNHH Việt Hoằng tại KCN Hố Nai, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). 

+ Giấy xác nhận hoàn thành số 1936/GXN-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh 

Đồng Nai cấp về việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoạt động “Nâng công suất 

xưởng lắp ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 sản phẩm/năm lên 450.000 sản 

phẩm/năm” cho Công ty TNHH Việt Hoằng tại KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai (nay là phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). 

+ Văn bản số 4691/STNMT-CCBVMT ngày 18/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc thông báo việc tiếp nhận, sử dụng báo cáo ĐTM đã được duyệt. (Chấp thuận 

cho Công ty TNHH Bắc Hoằng được tiếp nhận, sử dụng hồ sơ môi trường của Công ty 

TNHH Việt Hoằng). 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH:75.002856.T do Chi 

cục Bảo vệ Môi trường cấp ngày 25/5/2020 theo số 24/SĐK-CCBVMT. 

 Công tác bảo vệ môi trường đã xây dựng, lắp đặt và thực hiện: 

- Đối với nước thải: 

Công ty đã xây dựng và vận hành HTXLNT công suất 50 m3/ngày.đêm. Toàn bộ nước 

thải phát sinh tại nhà máy được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đảm 

bảo đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Hố Nai sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

tập trung của KCN Hố Nai về HTXLNTTT của KCN Hố Nai để xử lý. 

- Đối với bụi khí thải: 

Đã lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải như sau: 

+ 06 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi bằng màng nước kết hợp tấm lọc than hoạt 

tính tại các khu vực sơn. Trong đó: 02 hệ thống công suất 36.000 m3/giờ/hệ thống; 02 hệ 

thống công suất 45.000 m3/giờ/hệ thống; 02 hệ thống công suất 24.000 m3/giờ/hệ thống. 

+ 02 hệ thống xử lý bụi gỗ, công suất 90.000 m3/giờ/hệ thống.  

+ 04 máy thu hồi bụi bằng túi vải loại 1 túi vải, công suất 3 Hp/máy. 

+ 09 máy thu hồi bụi bằng túi vải loại 2 túi vải, công suất 5 Hp/máy. 

+ 07 máy thu hồi bụi bằng túi vải loại 4 túi vải, công suất 10 Hp/máy. 

+ 02 Thiết bị thu hồi bụi bằng cyclone kết hợp lõi lọc Cartridge, công suất 11 kw/máy. 

Toàn bộ bụi, khí thải thải phát sinh tại nhà máy được thu gom về các HTXL bụi, khí thải 

xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột B rồi mới xả thải ra ngoài môi trường. 
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- Đối với CTR sinh hoạt: 

Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác có nắp 

đậy loại 20 lít – 120 lít. Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. 

Chất thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng 

chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số 

loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ 

hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

Các thùng này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 lần/ngày, sau đó được 

thu gom về các thùng chứa lớn loại 240 lít – 660 lít bố trí dọc tuyến đường giao thông và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần suất 

thu gom 2 -3 lần/tuần, đơn vị đơn vị thu gom sẽ đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 

định. 

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng về việc vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp 

thông thường, rác thải sinh hoạt với Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Huê Phương 

Việt Nam để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở.  

- Đối với CTR công nghiệp thông thường: 

Đối với chất thải công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất được 

công nhân thu gom, phân loại vào các thùng lưu chứa. Hàng ngày, cuối mỗi buổi làm việc sẽ 

có công nhân thu gom và đưa về khu vực lưu chứa để lưu giữ. 

Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom và lưu giữ trong 02 khu vực lưu chứa 

chất thải công nghiệp thông thường với tổng diện tích 293,6 m2, trong đó: 01 khu vực phế 

liệu với diện tích 63,6 m2 và 01 khu vực dăm bào với diện tích 230m2. Khu vực lưu chứa 

với kết cấu nền xi măng chống thấm, có mái che và hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định.  

Tuy nhiên, đối với gỗ vụn, đây là một loại nguyên liệu cho ngành nghề khác, do đó 

công ty sẽ hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu để thu gom, vận chuyển và tái sử dụng 

nguồn nguyên liệu này. Đối với các chất thải không tái sử dụng được như bụi gỗ, dâm gỗ 

thải, công ty sẽ thu gom và lưu giữ trong khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông 

thường và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 

định.  

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Huê 

Phương Việt Nam để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh tại cơ sở.  

- Đối với CTR nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản chất 

thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng 

đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi 

trường, có dán nhãn bao. Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo 

từng mã CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng 

đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong khu vực lưu chứa chất thải nguy 
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hại của công ty, có tổng diện tích khoảng 72 m2. Khu vực lưu giữ được bố trí trong khuôn 

viên nhà máy, được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải.  

Toàn bộ chất thải nguy hại sau khi thu gom, lưu trữ trong nhà máy sẽ được giao cho 

Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Huê Phương Việt Nam thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở.  

- Thực hiện quan trắc định kỳ: Cơ sở thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng quy định, 

kết quả quan trắc gần đây cho thấy các thông số quan trắc phân tích đều nằm trong giới hạn 

cho phép theo QCVN (phiếu kết quả quan trắc đính kèm phần phụ lục báo cáo). 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

- Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ . 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2025 được thể hiện qua 

các bảng sau: 

Bảng 5.1. Bảng thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải  

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu điểm 

quan trắc 
Thời gian quan trắc 

Mô tả điểm quan 

trắc 

1 Nước thải NT 

Năm 2025: 

+ Đợt 1: Ngày 16/07/2025 

+ Đợt 2: Ngày 25/09/2025 

+ Đợt 3: Ngày 30/10/2025 và 

07/11/2025 

+ Đợt 4: Ngày 05/12/2025 

Tại hố ga đấu nối 

nước thải vào KCN 

(hố ga cuối trước 

khi xả) 

Kết quả quan trắc chất lượng nước năm 2025 tại các bảng sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2025 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 

KẾT QUẢ Giới hạn 

tiếp nhận 

nước thải 

KCN Hố Nai 

Tháng 

7/2025 

Tháng 

09/2025 

Tháng 

10/2025 

Tháng 

12/2025 

1 Nhiệt độ oC 28,3 31,2 29,4 30,0 40 

2 Màu Pt/Co 31,4 33,8 37,6 36,2 70 

3 pH - 7,99 7,33 7,49 7,05 5,5 ÷ 9 

4 BOD5 mg/L 51 56 51 51 75 

5 COD mg/L 122 136 128 126 150 

6 TSS mg/L 17 24 43 37 100 

7 Asen (As) mg/L KPH KPH KPH KPH 0,1 

8 Thủy ngân (Hg) mg/L KPH KPH KPH KPH 0,01 

9 Chì (Pb) mg/L 0,004 0,005 0,005 0,005 0,5 

10 Cadimi (Cb) mg/L KPH KPH KPH KPH 0,01 

11 Amoni (NH4
+)  mg/L 1,69 2,12 2,68 2,67 10 

12 Tổng Nitơ mg/L 26,5 24,4 26,1 22,6 30 

13 Tổng Photpho mg/L 0,51 0,57 0,84 0,86 6 

14 Coliform MPN/100mL 2,3 x 103 2,2 x 103 2,4 x 103 2,3 x 103 10.000 

(Nguồn: Kết quả phân tích năm 2025) 

Nhận xét: Kết quả phân tích nước thải trong các đợt quan trắc có tất cả các chỉ tiêu đều 

nằm trong giới hạn cho phép của Giới hạn tiếp nhận của KCN KCN Hố Nai. 
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 Đánh giá về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử lý nước 

thải. 

Theo kết quả quan trắc năm 2025 của Công ty cho thấy hiệu suất xử lý tương đối cao; 

kết quả quan trắc nước thải năm 2025 đều đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Hố Nai. Cho thấy 

công trình xử lý nước thải tại công ty đang hoạt động tốt. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

- Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ. 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải năm 2025 được thể hiện qua 

các bảng sau: 

Bảng 5.3. Bảng thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải tại nguồn  

STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Mô tả điểm 

quan trắc 

Ghi chú 

1 
Ống thải sau hệ thống xử lý 

hút bụi giàn 01 - ống 1 
KT01 

Năm 2025: 

+ Đợt 1: Ngày 

16/07/2025 

+ Đợt 2: Ngày 

25/09/2025 

+ Đợt 3: Ngày 

30/10/2025 và 

07/11/2025 

+ Đợt 4: Ngày 

05/12/2025. 

Tại các 

ống thoát 

khi thải 

sau các hệ 

thống xử 

lý 

Hệ thống 

xử lý bụi 

gỗ số 1 
2 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

hút bụi giàn 01 - ống 2 
KT02 

3 
Ống thải sau hệ thống xử lý 

hút bụi giàn 02 - ống 1 
KT03 

Hệ thống 

xử lý bụi 

gỗ số 2 
4 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

hút bụi giàn 02 - ống 2 
KT04 

5 
Ống thải sau hệ thống xử lý 

làm hộc kéo – ống 1 
KT05 

Hệ thống 

xử lý bụi 

sơn, hơi 

dung môi 
6 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

làm hộc kéo – ống 2 
KT06 

7 
Ống thải sau hệ thống xử lý 

làm hộc kéo – ống 3 
KT07 

8 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

làm chuyền sơn PU giàn 1 - 

ống 1 

KT08 

Hệ thống 

xử lý bụi 

sơn, hơi 

dung môi 

9 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

làm chuyền sơn PU giàn 1 - 

ống 2 

KT09 

10 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

làm chuyền sơn PU giàn 1 - 

ống 3 

KT10 

Kết quả quan trắc chất lượng bụi, khí thải năm 2025 tại bảng sau: 
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Bảng 5.4. Bảng tổng hợp vị trí điểm quan trắc và kết quả quan trắc bụi KT1, KT2 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 19:2024/ 

BTNMT, Cột B 
KT1 KT2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Lưu lượng m3/h 36.885 24.481 29.070 27.112 26.790 24.790 25.231 25.543 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 3,70 3,38 3,42 3,26 3,73 3,61 3,68 3,70 80 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng, 2025) 

Bảng 5.5. Bảng tổng hợp vị trí điểm quan trắc và kết quả quan trắc khí thải KT3, KT4 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 19:2024/ 

BTNMT, Cột B 
KT3 KT4 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Lưu lượng m3/h 18.818 18.408 22.968 24.643 25.043 25.495 27.344 26.052 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 3,69 3,53 3,62 3,62 3,71 3,59 3,64 3,65 80 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng, 2025) 

Bảng 5.6. Bảng tổng hợp vị trí điểm quan trắc và kết quả quan trắc khí thải KT5, KT6 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 19:2024/ 

BTNMT, Cột B 
KT5 KT6 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Lưu lượng m3/h 8.636 9.048 9.126 8.880 8.850 9.291 9.387 9.646 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 3,91 3,79 3,56 3,45 3,87 3,62 3,55 3,58 80 

3 Xylene mg/Nm3 2,44 1,44 1,17 1,01 2,70 1,46 1,14 1,02 100 

4 Benzene mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 5 

5 Toluene mg/Nm3 0,89 0,63 0,5 0,64 1,07 0,73 0,56 0,74 40 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng, 2025) 
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Bảng 5.7. Bảng tổng hợp vị trí điểm quan trắc và kết quả quan trắc khí thải KT7, KT8 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 19:2024/ 

BTNMT, Cột B 
KT7 KT8 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Lưu lượng m3/h 7.818 8.194 8.436 8.686 8.134 8.791 8.885 8.771 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 3,93(2) 3,82(2) 3,71(2) 3,78(2) 3,85(1) 3,62(1) 3,57(1) 3,58 
40(1) 

80(2) 

3 Xylene mg/Nm3 6,14 6,54 4,57 5,48 0,61 0,27 0,27 0,25 100 

4 Benzene mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 5 

5 Toluene mg/Nm3 1,24 1,08 1,23 1,57 0,62 0,31 0,31 0,32 40 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng, 2025) 

Bảng 5.8. Bảng tổng hợp vị trí điểm quan trắc và kết quả quan trắc khí thải KT9, KT10 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 

QCVN 19:2024/ 

BTNMT, Cột B 
KT9 KT10 

16/07 25/09 30/10 05/12 16/07 25/09 30/10 05/12 

1 Lưu lượng m3/h 9.131 8.231 8.558 8.608 7.745 7.550 7.782 8.488 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 3,93 3,78 3,69 3,67 3,88 3,76 3,69 3,65 40 

3 Xylene mg/Nm3 0,61 0,27 0,27 0,23 0,60 0,26 0,28 0,23 100 

4 Benzene mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 5 

5 Toluene mg/Nm3 0,61 0,31 0,31 0,38 0,63 0,32 0,31 0,35 40 

(Nguồn: Công ty TNHH Bắc Hoằng, 2025) 
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Ghi chú:  

+ QCVN 19:2024/BTNMT, Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

+ Cột B: Cột B quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong khí thải 

công nghiệp của cơ sở xả khí thải công nghiệp có địa điểm hoạt động nằm trong vùng hạn 

chế phát thải. 

+ KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; 

+ (1): Quy chuẩn bụi áp cho các thiết bị xả thải khác. 

+ (2): Quy chuẩn bụi áp cho các thiết bị sơn (thiết bị sơn phun, bột bả, sơn nhúng), bao 

gồm thiết bị sấy 

Nhận xét: Qua bảng kết quả chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý tại Công ty trong 

năm 2025 cho thấy: Tất cả các thông số giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy 

chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. 

- Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của các công trình 

xử lý bụi, khí thải 

Theo kết quả quan trắc năm 2025 của Công ty đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy chuẩn quy định, hiệu suất xử lý của các hệ thống tương đối cao. Cho thấy các công trình, 

biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải tại công ty đang thực hiện tốt. 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

- Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: 

STT Năm  
Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 

Tổ chức cá nhân tiếp nhận 

CTRCNTT 

1 2025 1,21 Công ty TNHH MTV môi trường 

xanh Huê Phương VN Tổng 1,21 

- Thống kê khối lượng chất thải công nghiệp thông thường: 

STT Năm  
Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 

Tổ chức cá nhân tiếp nhận 

CTRCNTT 

1 2025 21.392 Công ty TNHH MTV môi trường 

xanh Huê Phương VN Tổng 21.392 

- Thống kê khối lượng chất thải nguy hại:  

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg) 

Phương pháp 

xử lý 

Tổ chức cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

1 Bao bì thải bằng nhựa 18 01 03 627 Súc rửa - TSD  

 

 

 

 

Công ty 

TNHH MTV 

môi trường 

2 Bao bì bằng kim loại 18 01 02 9.975 Súc rửa - TSD 

3 

Chất kết dính và chất bịt kín 

thải có dung môi hữu cơ hoặc 

các thành phần nguy hại khác 

08 03 01 6.343 - 

4 Cặn sơn thải 08 01 01 3.500 TĐ-Tro xỉ HR 

5 
Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni 

có dung môi hữu cơ hoặc các 
08 01 02 4.000 - 
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STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg) 

Phương pháp 

xử lý 

Tổ chức cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

thành phần nguy hại khác xanh Huê 

Phương VN 

6 Giẻ lau nhiễm dầu 18 02 01 1.570 TĐ-Tro xỉ HR 

7 
Bùn thải có các thành phần 

nguy hại 
12 06 05 500 HR 

Tổng khối lượng  26.515   

Ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); 

TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng 

xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); TR (Tẩy rửa); 

SC (Sơ chế); Khác (ghi rõ tên phương pháp). 

- Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của các công trình 

lưu chứa chất thải. 

Công ty đã xây dựng khu lưu chứa chất thải trong đó: 

+ 02 Khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường với tổng diện tích 293,6m2 

(trong đó: 01 khu vực phế liệu với diện tích 63,6 m2 và 01 khu vực dăm bào với diện tích 

230m2). 

+ 01 Khu vực chứa chất thải nguy hại với diện tích 72 m2. 

 Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom và lưu giữ trong khu vực chứa chất thải 

và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Hai năm gần đây, tại Công ty chưa có đợt thanh tra, kiểm tra nào về bảo vệ môi trường 

của cơ sở.  

Tuy nhiên, trong quá trình Công ty thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, 

Ban quản lý các KCN, KKT thành phố Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tiến hành kiểm tra và rà soát xác minh vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

đối với công ty vào ngày 07/07/2026 và đã ra Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo 

vệ môi trường số 09/BB-VPHC ngày 07/07/2026 của Ban quản lý các KCN, KKT tỉnh Đồng 

Nai và đến ngày 13/07/2026, UBND phường Hố Nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 1491/QĐ-UBND đối với Công ty với hành vi “Không có giấy phép môi trường 

theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi 

trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh". Quy định tại: 

Điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định  số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 Công ty TNHH Bắc Hoằng đã khắc phục hành vi vi phạm cụ thể:  

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty TNHH Bắc Hoằng bị áp dụng 

hình thức xử phạt chính là phạt tiền với mức tiền phạt là 320.000.000 đồng. Công ty đã nộp 

phạt (đính kèm giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước). 

Về hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động các nguồn phát sinh chất thải. Công 

ty đã chủ động, tự nguyện chấp hành hình thức phạt bổ từ ngày 13 tháng 07 năm 2026 theo 

Quyết định và có gửi báo cáo khắc phục về UBND Phường Hố Nai (đính kèm báo cáo khắc 

phục).
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Cơ sở không quá 6 

tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm, được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải  

STT 
Công trình 

xử lý chất thải 

Thời gian bắt 

đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết 

thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất tại thời 

điểm kết thúc giai 

đoạn vận hành thử 

nghiệm 

08 hệ thống xử lý bụi, khí thải  

1.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 1, công suất 

36.000 m3/h. 

Không quá 6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành thử nghiệm 
Công suất 36.000 m3/h 

2.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 2, công suất 

36.000 m3/h. 

Không quá 6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành thử nghiệm 
Công suất 36.000 m3/h 

3.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 3, công suất 

45.000 m3/h. 

Không quá 6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành thử nghiệm 
Công suất 45.000 m3/h 

4.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 4, công suất 

45.000 m3/h. 

Không quá 6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành thử nghiệm 
Công suất 45.000 m3/h 

5.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 5, công suất 

24.000 m3/h. 

Không quá 6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành thử nghiệm 
Công suất 24.000 m3/h 

6.  

Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi 

dung môi số 6, công suất 

24.000 m3/h. 

Không quá 6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành thử nghiệm 
Công suất 24.000 m3/h 

7.  
Hệ thống xử lý bụi số 1, 

công suất 90.000 m3/h. 

Không quá 6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành thử nghiệm 
Công suất 90.000 m3/h 

8.  
Hệ thống xử lý bụi số 2, 

công suất 90.000 m3/h. 

Không quá 6 tháng kể từ ngày 

bắt đầu vận hành thử nghiệm 
Công suất 90.000 m3/h 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải: 

 Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu và kế hoạch đo đạc, lấy và 

phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình. 

Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất 

thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022, được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, cụ thể như 

sau: Bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý chất thải.  

Do đó, kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả trong giai 

đoạn vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý chất thải được thực hiện lấy mẫu 03 

ngày liên tiếp trong khoảng thời gian vận hành thử nghiệm, kế hoạch lấy mẫu như sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch đo đạc lấy mẫu vận hành thử nghiệm 

STT 
Công trình 

xử lý chất thải 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thông số quan 

trắc 

Số lượng 

mẫu 

Tần 

xuất 
Thời điểm 

1 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 1, công 

suất 36.000 m3/h. 

03 ống 

thải sau 

HTXL 

Lưu lượng, Bụi, 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate. 

Mỗi thời 

điểm lấy 01 

mẫu tại vị 

trí lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

3 ngày liên 

tiếp trong 

khoảng thời 

gian VHTN; 

2 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 2, công 

suất 36.000 m3/h. 

03 ống 

thải sau 

HTXL 

Lưu lượng, Bụi, 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate. 

Mỗi thời 

điểm lấy 01 

mẫu tại vị 

trí lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

3 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 3, công 

suất 45.000 m3/h. 

03 ống 

thải sau 

HTXL 

Lưu lượng, Bụi, 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate. 

Mỗi thời 

điểm lấy 01 

mẫu tại vị 

trí lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

4 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 4, công 

suất 45.000 m3/h. 

03 ống 

thải sau 

HTXL 

Lưu lượng, Bụi, 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate. 

Mỗi thời 

điểm lấy 01 

mẫu tại vị 

trí lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

5 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 5, công 

suất 24.000 m3/h. 

02 ống 

thải sau 

HTXL 

Lưu lượng, Bụi, 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate. 

Mỗi thời 

điểm lấy 01 

mẫu tại vị 

trí lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

6 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 6, công 

suất 24.000 m3/h. 

02 ống 

thải sau 

HTXL 

Lưu lượng, Bụi, 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate. 

Mỗi thời 

điểm lấy 01 

mẫu tại vị 

trí lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

7 

Hệ thống xử lý 

bụi số 1, công suất 

90.000 m3/h. 

02 ống 

thải sau 

HTXL 

Lưu lượng, Bụi. 

Mỗi thời 

điểm lấy 01 

mẫu tại vị 

trí lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

8 

Hệ thống xử lý 

bụi số 2, công suất 

90.000 m3/h. 

02 ống 

thải sau 

HTXL 

Lưu lượng, Bụi. 

Mỗi thời 

điểm lấy 01 

mẫu tại vị 

trí lấy mẫu 

01 

ngày/lần 

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch: 
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- Trung tâm Công nghệ & Quản lý môi trường – Vimcerts 052. 

+ Địa chỉ: lô T2-6, Đường D1, khu Công nghệ cao, TP Hồ Chí Minh;  

+ Chứng nhận – Vimcerts 052. 

- Trung tâm Môi trường và sinh thái ứng dụng (CEECO) – Vimcert 064. 

+ Địa chỉ: 76/19 Tây Hòa, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí 

Minh;  

+ Chứng nhận – Vimcert 064. 

- Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek – Vimcerts 304: 

+ Địa chỉ: Lô II-1, đường số 1, Nhóm CN 2, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh. 

+ Chứng nhận – Vimcerts 304. 

2.  Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật: 

Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường tiến hành 

Quan trắc môi trường nhằm theo dõi diễn biến môi trường trong quá trình hoạt động của cơ 

sở để phát hiện kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường từ đó tìm các nguyên nhân 

và kịp thời có biện pháp xử lý.  

Đối với nước thải phát sinh tại cơ sở sau khi được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của khu 

công nghiệp được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Hố 

Nai, Cơ sở không xả nước thải trực tiếp ra ngoài môi trường. Căn cứ theo quy định tại khoản 

2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì cơ sở không thuộc đối tượng 

phải quan trắc nước thải tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ.  

Do vậy, Cơ sở sẽ tiến hành thường xuyên công tác giám sát và quan trắc môi trường đối 

với khí thải, chất thải rắn. Đối tượng quan trắc, các thông số quan trắc và tần suất quan trắc 

trình bày dưới đây:  

Bảng 6.3. Kế hoạch đo quan trắc môi trường định kỳ 

STT 
Công trình 

xử lý chất thải 

Vị trí lấy 

mẫu 

Số lượng 

mẫu 

Thông số giám 

sát 

Tần 

xuất 

Quy chuẩn 

áp dụng 

1 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 1, công 

suất 36.000 m3/h. 

03 ống 

thải sau 

HTXL 

03 

Lưu lượng, Bụi 
06 

tháng/lần 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT,  

cột B 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate 

12 

tháng/lần 

2 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 2, công 

suất 36.000 m3/h. 

03 ống 

thải sau 

HTXL 

03 

Lưu lượng, Bụi 
06 

tháng/lần 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate 

12 

tháng/lần 

3 
Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 3, công 

03 ống 

thải sau 

HTXL 

03 
Lưu lượng, Bụi 

06 

tháng/lần 

Xylen, Toluen, 12 
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STT 
Công trình 

xử lý chất thải 

Vị trí lấy 

mẫu 

Số lượng 

mẫu 

Thông số giám 

sát 

Tần 

xuất 

Quy chuẩn 

áp dụng 

suất 45.000 m3/h. Butyl axetat, 

Methyl acetate 

tháng/lần 

4 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 4, công 

suất 45.000 m3/h. 

03 ống 

thải sau 

HTXL 

03 

Lưu lượng, Bụi 
06 

tháng/lần 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate 

12 

tháng/lần 

5 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 5, công 

suất 24.000 m3/h. 

02 ống 

thải sau 

HTXL 

02 

Lưu lượng, Bụi 
06 

tháng/lần 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate 

12 

tháng/lần 

6 

Hệ thống xử lý 

bụi sơn, hơi dung 

môi số 6, công 

suất 24.000 m3/h. 

02 ống 

thải sau 

HTXL 

02 

Lưu lượng, Bụi 
06 

tháng/lần 

Xylen, Toluen, 

Butyl axetat, 

Methyl acetate 

12 

tháng/lần 

7 

Hệ thống xử lý 

bụi số 1, công suất 

90.000 m3/h. 

02 ống 

thải sau 

HTXL 

02 Lưu lượng, Bụi 
06 

tháng/lần 

8 

Hệ thống xử lý 

bụi số 2, công suất 

90.000 m3/h. 

02 ống 

thải sau 

HTXL 

02 Lưu lượng, Bụi 
06 

tháng/lần 

Ghi chú: 

-  06 hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi bằng màng nước kết hợp tấm lọc than hoạt 

tính tại khu vực chuyền sơn có công suất và số lượng ống thoát khí như sau: 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 1 tại khu vực bồn sơn số 11, công suất 

36.000 m3/h. Bụi khí thải sau xử lý thoát ra 3 ống thoát khí có đường kính, công suất quạt 

hút giống nhau. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 2 tại khu vực bồn sơn số 12, công suất 

36.000 m3/h. Bụi khí thải sau xử lý thoát ra 3 ống thoát khí có đường kính, công suất quạt 

hút giống nhau. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 3 tại khu vực bồn sơn số 18, công suất 

45.000 m3/h. Bụi khí thải sau xử lý thoát ra 3 ống thoát khí có đường kính, công suất quạt 

hút giống nhau. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 4 tại khu vực bồn sơn HK, công suất 45.000 

m3/h. Bụi khí thải sau xử lý thoát ra 3 ống thoát khí có đường kính, công suất quạt hút giống 

nhau. 

+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 5 tại khu vực bồn sơn VG, công suất 24.000 

m3/h. Bụi khí thải sau xử lý thoát ra 2 ống thoát khí có đường kính, công suất quạt hút giống 

nhau. 
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+ Hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi số 6 tại khu vực bồn sơn PU, công suất 24.000 

m3/h. Bụi khí thải sau xử lý thoát ra 2 ống thoát khí có đường kính, công suất quạt hút giống 

nhau. 

- 02 hệ thống xử lý bụi gỗ bằng túi vải kết hợp cyclone tại khu vực gia công gỗ có công 

suất và số lượng ống thoát khí như sau: 

+ Hệ thống xử lý bụi số 1 tại khu vực gia công gỗ 1, công suất 90.000 m3/h. Bụi khí 

thải sau xử lý thoát ra 2 ống thoát khí có đường kính, công suất quạt hút giống nhau. 

+ Hệ thống xử lý bụi số 2 tại khu vực gia công gỗ 2, công suất 90.000 m3/h. Bụi khí 

thải sau xử lý thoát ra 2 ống thoát khí có đường kính, công suất quạt hút giống nhau. 

3.  Kinh phí thực hiện quan trắc hàng năm: 

Kinh phí giám sát môi trường được trình bày như sau: 

Bảng 6.4. Kinh phí thực hiện giám sát môi trường 

STT Thành phần 
Số mẫu 

giám sát 

Đơn giá/mẫu 

(VNĐ) 

Tần số giám 

sát (lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Giám sát khí thải     

1.1 
06 HTXL bụi sơn, hơi 

dung môi 
16 8.000.000 2 128.000.000 

1.3 02 HTXL bụi 04 5.000.000 2 30.000.000 

2 Giám sát chất thải rắn 1 2.000.000 1 2.000.000 

Tổng 150.000.000 
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 CHƯƠNG VII. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ 

MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC 

PHÂN LOẠI XANH 

 

Cơ sở không đề nghị xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh do đó tại 

báo cáo không trình bày nội dung thuyết minh dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí môi trường để 

được xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh của chương 7. 
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 CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Công ty TNHH Bắc Hoằng bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài 

liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai 

phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.  

- Công ty TNHH Bắc Hoằng cam kết để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn môi trường, Công ty sẽ đầu tư đầy đủ kinh phí cho công tác bảo vệ môi 

trường Cơ sở và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các phương án phòng ngừa, khống chế, xử 

lý ô nhiễm đã đề ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này nhằm đảm bảo đạt 

các quy định về bảo vệ môi trường Việt Nam, trong đó có báo cáo đầy đủ các yếu tố gây ảnh 

hưởng đến môi trường.  

Tiêu chuẩn so sánh là các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn của Bộ Y tế đang được áp 

dụng hiện nay ở nước ta, cụ thể các tiêu chuẩn được áp dụng gồm: 

+ TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế ban hành ngày 

10/10/2002. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

+ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 QCVN 19:2024/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp. 

 Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Hố Nai. 

+ Cam kết hoàn thành các công trình về môi trường và được cơ quan chức năng xác 

nhận. Đồng thời cam kết thực hiện thu gom xử lý chất thải phát sinh đạt tiêu chuẩn/quy 

chuẩn môi trường quy định. 

+ Cam kết ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn theo quy định. 

+ Cam kết thực hiện kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nghiệp và chất thải rắn theo quy định. 

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình giám sát môi trường định kỳ theo quy định. 

+ Trường hợp các sự cố môi trường, rủi ro môi trường xảy ra trong quá trình triển khai 

cơ sở, chủ cơ sở cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường. 

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước 

quốc tế, các quy chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

 

 





































T1\P DOAN CN CAO SU VLJ,:T NAM 
C◊NG TY CO PHAN KCN HO NAI 

CONG HOA xA H◊I CHU NGHlA V1€T NAM 
Dqc l~p -Tl! do - l-ll,mh phuc 

S6: 01/2001/KM-HN-PLHD. l 

PHU LUC HOP DONG THUE LAI DA.T . . . . 
, - Can ~fr Jfr;,p t16ng thue adt sJ 0112001/KM-HN ngay 02 thang OJ nam 2001; Ph1:111:1; hr;,p 

dong thue ddt so 01/2001/KM-HN-PLHD ngay 06 thang 3 nam 2006 tfur;,c ky giita Cong ty Co phan 
Khu cong nghiip HJ Nai va Cong ty TNHH Vieft Hodng; , , 

- Can cir Gicy chlll'lg nh(in dang le)' doanh nghiefp sJ 3603238583 tfan¥ Icy Ian aa;1 ngay 
11/12/2014, dang Icy thay t16i tdn thu 7 ngay 22/02/2018 cua S& Ki hor;ich va Ddu tu tinh Dong Nai 
cdp cho Cong ty TNHH Bizc Hodng , 

- Can cir cong van sJ 0 112018/CVBH ngay 08/5/2018 v/v Icy ph1:1 l~c h9P t16ng thue l<;ii tldt. 

Ph1;1 l1;1c hQ'p d6ng nay dU'l,J'C ky ngay 09 thing 5 niim 2018 giira hai ben : 

BEN CHO TRUE (Ben A}: CONG TY c6 PHAN KHU CONG NG~P HO NAI 

- D(li <lien : Ong THAI: MINH QUANG Chuc V\l: T6ng Giam d6c 
-=Vanpliong - : Lo-rx:Tliliu cong n-gni?p-H6-Nai;-xa-H6-NaD;-huyen-T.ang-Bom;-tinh-B6ng-Nai 

-Dien tho(li : 0251.3671039 Fax: 0251.3671040 
- S6 tai khoan : VND: 670-10-00-069313-0 t?i Ngan hang TMCP Dftu tu va Phat tri€n D6ng Nai 
va 
BEN TffUE (Ben B}: CONG TY TNHH BAC HOANG 
- D?i <lien : Ba CHOU SHU HUA Chuc V\l: T6ng Giarn d6c 
- VP giao dich : khu cong nghi~p H6 Nai, xa H6 Nai 3, huy~n Trang Born, tinb D6ng Nai. 

- Dien tho(li : 0251.367.1295 S6 fax:0251.367.1280 
- Ma s6 DN : 3603238583 
- Nguoi phien dich: Trftn Ti€n Vuong Sinh ng~y: 15/11/!984 
- Chung rninb nhan dan s6 271698008 do CA Dong Nai cap ngay 15/02/2014 
- Dia chi thuang tru: 173/41/33 khu ph6 3, phuang Tan Phong, Bien Hoa, D6ng Nai 

cimg ky k~t ph1;1 l1;1c hQ'P d6ng thue dfit nay voi nhiing n{li dung nhU' sau: 

Di~u 1: Thay d6i ten phap nhan doanh nghi~p: 
Cong ty TNHH Blic Hoiing la doanb nghi~p dung ten phap nhan cua BEN THUE thay cho 

Cong ty TNHH Vi~t Hoing trong Hqp d6ng thue d&t s6 s6 01/2001/KM-HN ngay 02 thang 01 nam 
2001va Ph1,1 !1,1c hqp d6ng thue d&t s6 01/2001/KM-HN-PLHD ngay 06 thang 3 nam 2006. 

Di~u 2: Di~u khoan chung 
~i di€u khoan khac cua Hqp d6ng thue d&t s6 01/2001/KM-HN ngay 02 thang 01 nam 2001 va 
Ph1,1 !1,1c hqp d6ng thue dftt s6 01/2001/KM-HN-PLHD ngay 06 thang 3 nam 2006 kh6ng thay d6i va 
van gifr nguyen gia ni phap ly. 

Ph1,1 !1,1c hqp d6ng nay la van ban kh6ng th~ tach roi cua Hqp d6ng thue dftt s6 01/2001/KM-HN 
ngay 02 thang 01 nam 200lva Ph1,1 lye hqp d6ng thu,e dit s6 01/2001/KM-HN-PLHD ngay 06 thang 
3 nam 2006, c6 gia tri phap ly nhu doi v6i ban hqp dong chinh va c6 hieu h,rc k~ tu ngay ky. 

Ph1,1 h,1c hqp d6ng nay dugc l~p thanh 04 ban ti€ng Viet c6 gia ttj nhu nbau, m6i Ben gifr 02 ban/ 

~ ~ tW· tN BtN ;;:iZ,G- nOA~o - I, tN BEN B 
~ 'fll.-tct\rn: GIAM ~ ..,...... ~,. 

. '{ '1, J' c6NG'f ·i 
~ '1'tnHl f'ef 
*-s. itci -~ 

~~Q 80M •' ' 
Chou Shu Hua 
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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HỐ NAI

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hố Nai, ngày       tháng       năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỐ NAI

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành 
chính ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường;

Căn cứ Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, 
đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 189/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 
23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi 
trường;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2025;
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Căn cứ Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-GQXP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 
Chủ tịch UBND phường Hố Nai về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 09/BB-VPHC do Ban Quản lý 
các Khu công nghiệp, Khu kinh tế lập ngày 07 tháng 7 năm 2026;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hố Nai tại Tờ 
trình số 451/TTr-KTHTĐT ngày 13 tháng 7 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. 
1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:
Tên của tổ chức: Công ty TNHH Bắc Hoằng.
Địa chỉ trụ sở chính: Lô số VIII-2, đường 6, KCN Hố Nai, phường Hố 

Nai, thành phố Đồng Nai.
Mã số doanh nghiệp: 3603238583
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3603238583 đăng ký lần đầu 

ngày 11 tháng 12 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21 tháng 6 năm 
2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 
(nay là Sở Tài chính thành phố Đồng Nai) cấp.

Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 3267804678, chứng nhận 
lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2024; chứng nhận điều chỉnh lần thứ mười bảy 
ngày 30 tháng 10 năm 2025 do Bản quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế 
tỉnh Đồng Nai cấp (nay là thành phố Đồng Nai).

Người đại diện theo pháp luật: CHOU, SHU – HUA Giới tính : Nữ
Chức danh : Tổng Giám đốc. 
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: 
"Không có giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ 

sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm 
quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh", quy định tại: Điểm c khoản 3 Điều 14 
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể: 
- Thời gian xảy ra vụ việc: ngày 07 tháng 7 năm 2026.
- Địa điểm xảy ra vụ việc: tại Công ty TNHH Bắc Hoằng (địa chỉ: Lô số 

VIII-2, đường 6, KCN Hố Nai, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai).
- Diễn biến của vụ việc:
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Ngày 10 tháng 6 năm 2026, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 
môi trường cơ sở "Nhà máy sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm đồ gỗ nội, 
ngoại thất như: Giường, tủ, bàn, ghế, gương thủy tinh có khung gỗ, gỗ xây dựng, 
ván ghép, gỗ ghép, ván dăm, ván sàn, tre, nứa, lá… công suất 450.000 sản 
phẩm/năm và sản xuất, gia công các sản phẩm làm từ plastic sử dụng trong 
ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất, công suất 1.800 tấn sản 
phẩm/năm"; tại Lô số VIII-2, đường 6, KCN Hố Nai, phường Hố Nai, thành phố 
Đồng Nai.

Qua rà soát hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường, đồng thời qua báo 
cáo của Công ty tại buổi làm việc, ghi nhận như sau:

Công ty được UBND tỉnh Đồng Nai (nay là UBND thành phố Đồng Nai) 
phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoạt động "Nâng công suất xưởng lắp 
ráp các sản phẩm gia dụng làm từ gỗ từ 251.800 sản phẩm/năm lên 450.000 sản 
phẩm/năm" cho Công ty TNHH Việt Hoằng tại KCN Hố Nai, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) tại Quyết 
định số 1251/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 và đã được xác nhận hoàn thành các 
công trình bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận hoàn thành đề án số 
1936/GXN-UBND ngày 13/7/2015. Công ty Bắc Hoằng đã được Sở Tài nguyên 
và Môi trường chấp thuận tiếp nhận, sử dụng hồ sơ môi trường của Công ty 
TNHH Việt Hoằng tại Văn bản số 4691/STNMT-CCBVMT ngày 18/7/2018.

Công ty đã bổ sung thêm mục tiêu sản xuất, gia công các sản phẩm làm từ 
plastic sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất và ngoại thất từ 
tháng 01 năm 2025 và đã lắp đặt bổ sung thêm các hệ thống thu gom, xử lý khí 
thải kèm theo với tổng lưu lượng khí thải dự kiến phát sinh trên 100.000m3/giờ.

Như vậy, cơ sở của Công ty thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi 
trường, quy định tại Điều 39 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2025 và khoản 1 mục VII phần A phụ 
lục IX, Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ. Thẩm 
quyền cấp giấy phép môi trường của cơ sở là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, 
nay là thành phố Đồng Nai (đã ủy quyền Trưởng ban quản lý các Khu công 
nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai, nay là thành phố Đồng Nai thực hiện), quy 
định tại khoản 3, Điều 41 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Do đó, Công ty thuộc trường hợp phải xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định tại khoản 14 Điều 168 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm 
c khoản 55 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Điều 34 
Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ. 
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3. Quy định tại: Khoản 2 Điều 6 và điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 
45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực môi trường.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 
a) Hình thức xử phạt chính:
Phạt tiền đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, mức tiền phạt từ 
150.000.000 đồng đến 170.000.000 đối với cá nhân (đối với tổ chức có cùng 
hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân). Mức 
tiền phạt trung bình đối với hành vi vi phạm là 320.000.000 đồng (Ba trăm hai 
triệu đồng)

b) Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép 

môi trường của cơ sở theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 Nghị định số 
45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ, cụ thể: Đình chỉ hoạt động của 
nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Công ty 
TNHH Bắc Hoằng tại Lô số VIII-2, đường 6, KCN Hố Nai, phường Hố Nai, 
thành phố Đồng Nai.

Thời gian đình chỉ: 4 (bốn) tháng 15 (mười lăm) ngày, kể từ nhận được 
Quyết định này.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:
Không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về việc buộc di dời cơ sở 

đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải 
của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 13 và điểm d khoản 6 Điều 14 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 
07/7/2022 của Chính phủ với lý do vị trí cơ sở sản xuất của Công ty nằm trong 
Khu công nghiệp Hố Nai phù hợp với quy hoạch sử dụng đất công nghiệp và đã 
được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục pháp lý có liên quan đến 
hoạt động của dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho bà CHOU, SHU – HUA là người đại diện pháp luật của Công 

ty TNHH Bắc Hoằng bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.
Công ty TNHH Bắc Hoằng có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉ chấp hành 

Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Bắc Hoằng không 
tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ 
mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì tổ chức vi phạm sẽ bị tính thêm 0,05% tính trên số 
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tiền phạt chưa nộp theo quy định tại khoản 39 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

a) Công ty TNHH Bắc Hoằng bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền 
vào tài khoản thu ngân sách phường Hố Nai số 7111.0.1143072 mở tại Kho bạc 
Nhà nước khu vực XVII, hạch toán chương: 860, mã nội dung kinh tế: 4278; 
trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. 

b) Công ty THNN Bắc Hoằng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành 
chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Phòng nghiệp vụ số 2 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII 
để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố 
Đồng Nai để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi hành Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bắc Hoằng và theo dõi 
việc chấp hành của Công ty. Trường hợp Công ty không tự nguyện chấp hành 
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu 
kinh tế thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND phường Hố Nai và các 
đơn vị liên quan lập thủ tục liên quan đến việc cưỡng chế thi hành Quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện 
hành.

4. Gửi Văn phòng UBND phường Hố Nai để theo dõi.
5. Giao trách nhiệm Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tống đạt Quyết định 

cho Công ty TNHH Bắc Hoằng./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Chánh, Phó Chánh VP HĐND-UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (để tống đạt);
- Lưu: VT, KT(Linh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Phát
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Quyết định đã giao trực tiếp cho….………………………………là người 
đại diện của Công ty TNHH Bắc Hoằng bị xử phạt vào hồi …….giờ ……phút, 
ngày …… tháng …… năm 2026.

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)










